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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Liên danh công ty cổ phần Bất Động Sản Mỹ và công ty cổ 

phần phát triển Bất Động Sản An Phúc  

- Đại diện liên doanh: Công ty cổ phần Bất Động Sản Mỹ 

- Địa chỉ văn phòng: Số 47 đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận 

Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (nay là phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội). 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Vũ Thùy Duyên, chủ tịch 

hội đồng quản trị. 

- Điện thoại: 0984698084; Fax: 04.8582061; E-mail: bdsmyco280907@gmail.com 

- Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng Quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án: Liên danh An 

Phúc – BĐS Mỹ gồm các thành viên: 

+ Công ty Cổ phần phát triển Bất Động Sản An Phúc. Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp mã số 0110016919 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thành phố Hà Nội chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 01/6/2022.  

+ Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 

0102377213 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội 

cấp đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 09 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 05 

tháng 12 năm 2024. 

2. Tên dự án đầu tư: Dự án xây dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, 

huyện An Lão 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thị trấn An Lão và xã Quốc Tuấn, huyện An 

Lão, thành phố Hải Phòng (nay là xã An Lão, xã An Quang, thành phố Hải Phòng). 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường của dự án đầu tư (nếu có): 

+ Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND thành phố Hải Phòng 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, thị 

trấn An Lão, huyện An Lão, Hải Phòng. 

+ Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện An Lão về 

việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới 

Hoàng Xá tại thị trấn An Lão và xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công: 

Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới có mức đầu tư trên 2.000 tỷ, do đó, 

có tiêu chí như Dự án nhóm A theo quy định tại khoản 4c điều 9, Luật đầu tư công số 

58/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp 

thứ 8 thông qua ngày 29/11/2024. 
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- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Nhà ở liền kề, biệt thự; tổ hợp trung 

tâm thương mại và khách sạn; Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị. 

- Phân nhóm dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường:  

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản 

của Điều 25 Nghị định số 05/NĐ-CP:  

“Quy mô diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước của dự án được phân loại thành 03 

loại: Lớn từ 300 ha trở lên; trung bình là từ 50 ha đến dưới 300 ha và nhỏ là dưới 50 ha”  

“Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất có mặt nước của khu bảo 

tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển, vùng đất ngập nước 

quan trọng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên và thuộc một trong các 

trường hợp quy định tại điểm a, b, c và d cột (3) số thứ tự 7b Phụ lục III hoặc điểm a, b, c 

và d cột (3) số thứ tự 5b Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này”. 

Như vậy, dự án có tổng S=34,86 ha thuộc quy mô diện tích sử dụng đất nhỏ. Dự án 

có chuyển đổi 31,17ha đất lúa, theo Điều 5 Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 

một số điểm, khoản của Điều 25 Nghị định số 05/NĐ-CP dự án không thuộc đối tượng 

nhạy cảm. 

Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III theo mục 2 phụ lục V  ban hành kèm theo 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Báo cáo được viết theo mẫu số 22c Mục 2 Phụ 

lục Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường 

được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 

và thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 6 năm 2025 (Báo cáo đề xuất, cấp giấy 

phép môi trường của dự án đầu tư nhóm III).  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

- Quy mô sử dụng đất: 348.616,87 m2 (trong đó: 26.388,26 m2 là quỹ đất phát triển 

nhà ở xã hội được nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương sau khi đã đầu tư cơ sở hạng 

tầng kỹ thuật xung quanh) 

- Quy mô dân số: Diện tích dự án 34,86 ha, trong đó bao gồm cả đất ngoài đơn vị ở 

như công cộng và cây xanh đô thị, khoảng 5,20 ha, phần còn lại khai thác khu dân cư 

khoảng 29,66 ha. Tỷ lệ khai thác cho phép khoảng hơn 41% (tương đương 12,32 ha). Lấy 

1 hộ trung bình ~ 100 m2 đất ở, trung bình khoảng 04 người/hộ. 
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→ Quy mô dân số tính toán theo sức chứa cho toàn dự án khoảng 4.928 người. 

Trong đo, dân số phần quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là 1080 người (270 lô trên phần diện 

tích 26.388,26 m2. Phần còn lại dự án là 3.848 người (962 lô liền kề và biệt thự). 

- Quy mô xây dựng:  

+ San lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trên cả khu đất; 

+ Xây dựng 900 căn nhà liên kề cao từ 3-5 tầng, diện tích từ 80 -120 m2 

+ Xây dựng 62 căn biệt thự cao 3 tầng, diện tích từ 180-250 m2.  

+ Xây dựng nhà văn hóa (trong phần diện tích đất công cộng đơn vị ở) 

+ Xây dựng bãi đỗ xe 

+ Xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn (02 tầng hầm và 15 tầng nổi) 

trong phần diện tích đất công cộng đô thị. 

+ Dành quỹ đất 26.388,26 m2 để phát triển nhà ở xã hội (khoảng 270 lô đất), phần 

đất này nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương sau khi đã đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 

Bảng 1. 1.  Quy mô sử dụng đất dự án 

STT Chức năng sử dụng đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu m2/người 

1 Đất ở 122.174,14 35,05 24,79 

2 Đất công cộng  46.073,56 13,22 9,35 

2,1 Đất công cộng đô thị 11.082,16   

2,2 Đất công cộng đơn vị ở 1.063,61   

2,3 Đất cơ quan 33.927,79   

3 Đất cây xanh TDTT 39.879,60 11,44 8,09 

3,1 Đất cây xanh đô thị  11.899,09   

3,2 Đất cây xanh đơn vị ở 19.028,94   

3,3 Đất cây xanh cách ly 8.951,57   

4 
Đất công trình đầu mối hạ 

tầng kỹ thuật 5.509,95 1,58 1,12 

4,1 Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật 1.600,00   

4,2 Bãi đỗ xe 3.909,95   

5 Đất giao thông 134.979,62 38,71 27,39 

TỔNG 348.616,87 100,00  

Nguồn: Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện An Lão 

về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới 

Hoàng Xá tại thị trấn An Lão và xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. 
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Bảng 1. 2. Tổng hợp các hạng mục công trình của dự án 

TT Loại đất Ký 

hiệu 
Diện tích 

(m2) 

Tầng 

cao 

tối đa 

(%) 

Mật 

độ xây  

dựng 

tối đa 

(%) 

Hệ số 

sử 

dụng 

đất 

(lần) 

Số lô 

(lô) 

1 Đất ở   122.174,14       1.232 

Khu Phú Quý 

1.1 Đất liền kề PQ1 3.199,63 3 79,3 2,38 36 

1.2 Đất liền kề PQ2 3.640,47 3 78,9 2,37 40 

1.3 Đất liền kề PQ3 3.640,48 3 83,1 2,49 40 

1.4 Đất liền kề PQ4 3.777,68 3 82,5 2,48 40 

1.5 Đất biệt thự PQ5 3.706,84 3 71,3 2,14 20 

1.6 Đất biệt thự PQ6 3.052,87 3 70,6 2,12 16 

1.7 Đất biệt thự PQ7 2.609,67 3 71,2 2,14 14 

1.8 Đất biệt thự PQ8 2.292,01 3 70,6 2,12 12 

1.9 Đất liền kề PQ9 1.744,49 3 83,6 2,51 19 

Khu Bảo Phát 

1.10 Đất liền kề BP1 3.726,82 3 81,5 2,45 38 

1.11 Đất liền kề BP2 3.939,52 3 80,7 2,42 40 

1.12 Đất liền kề BP3 4.882,07 3 84,4 2,53 55 

1.13 Đất liền kề BP4 3.203,11 3 82,9 2,49 34 

1.14 Đất liền kề BP5 3.640,02 3 83,2 2,50 40 

1.15 Đất liền kề BP6 3.196,85 3 82,5 2,48 34 

1.16 Đất liền kề BP7 3.095,76 3 83,1 2,49 34 

Khu Phúc Khang 

1.17 Đất liền kề PK1 6.062,96 3 83,5 2,51 66 

1.18 Đất liền kề PK2 2.866,46 3 81,6 2,45 30 

1.19 Đất liền kề PK3 2.912,66 3 79,3 2,38 28 

1.20 Đất liền kề PK4 2.910,02 3 79,2 2,38 28 

1.21 Đất liền kề PK5 2.966,00 5 79,2 3,96 28 

1.22 Đất liền kề PK6 6.319,89 5 79,9 4,00 62 

1.23 Đất liền kề PK7 2.988,00 5 80,0 4,00 30 

1.24 Đất liền kề PK8 2.920,65 3 80,9 2,43 30 

1.25 Đất liền kề PK9 2.912,50 3 81,1 2,43 30 

1.26 Đất liền kề PK10 2.837,01 3 82,1 2,46 30 

1.27 Đất liền kề PK11 3.640,01 3 83,2 2,50 40 

1.28 Đất liền kề PK12 3.067,87 3 83,5 2,51 34 
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1.29 Đất liền kề PK13 3.493,56 5 83,0 4,15 38 

Khu Hưng Thịnh  

1.30 Đất liền kề HT1 3.475,48 5 83,2 4,16 38 

1.31 Đất liền kề HT2 3.194,37 5 82,6 4,13 34 

1.32 Đất liền kề HT3 3.652,52 5 83,2 4,16 40 

1.33 Đất liền kề HT4 3.254,01 5 82,4 4,12 34 

1.34 Đất liền kề HT5 3.647,38 5 82,3 4,12 38 

1.35 Đất liền kề HT6 2.064,03 5 82,5 4,13 22 

1.36 Đất liền kề HT7 3.640,47 5 83,1 4,16 40 

2 Đất công cộng    46.073,56         

2.1 Đất công cộng đô thị   11.082,16         

  Đất dịch vụ thương mại DVTM 11.082,16 15 45,0 6,75   

2.2 Đất công cộng đơn vị ở   1.063,61         

  Nhà văn hóa VH 1.063,61 2 40,0 0,80   

2.3 Đất cơ quan   33.927,79         

  Huyện ủy CQ1 6.310,10 7 40,0 2,80   

  Huyện ủy CQ2 6.742,86 5 40,0 2,00   

  
Ủy ban nhân dân 

huyện An Lão 
CQ3 13.873,80 5 40,0 2,00   

  Phòng cháy chữa cháy CQ4 7.001,03 5 40,0 2,00   

3 Đất cây xanh TDTT   39.879,6         

3.1 Đất cây xanh đô thị  CX 11.899,09         

3.2 Đất cây xanh đơn vị ở  CXO 19.028,94         

3.3 Đất cây xanh cách ly  CXCL 8.951,57         

4 Đất công trình đầu 

mối hạ tầng kỹ thuật 
  5.509,95         

4.1 Đất hạ tầng kỹ thuật 1   600,00 1 40,0 0,40   

4.2 Đất hạ tầng kỹ thuật 2   1.000,00 1 40,0 0,40   

4.3 Đất bãi đỗ xe P 3.909,95 2 75    1,50    

5 Đất giao thông   134.979,62 - - -   

TỔNG 348.616,87         
Nguồn: Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 25/4/2025 của UBND huyện An Lão 

về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới 

Hoàng Xá tại thị trấn An Lão và xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. 

Tổng mặt bằng dự án được thể hiện trong hình sau: 
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Hình 1. 1. Hình vẽ tổng mặt bằng dự án 
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Hình 1. 2. Phần quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội  
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3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư 

Quy trình vận hành của dự án như sau: 

 
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Nhà ở liền kề, biệt thự (962 căn) 

- Tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn (thực hiện trong giai đoạn sau của dự 

án không thuộc phạm vi báo cáo lần này). 

- Nhà văn hóa;  

- Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm: Đường giao thông, vỉa hè, cấp thoát nước, bãi đỗ 

xe, điện chiếu sáng, cây xanh. 

- Đối với khu đất được quy hoạch trụ sở cơ quan thì nhà đầu tư chỉ xây dựng hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh theo quy hoạch và bàn giao đất lại cho địa phương quản 

lý và đầu tư theo nhu cầu. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nhu cầu sử dụng nước 

a. Nguồn nước 

Được lấy từ nhà máy nước Quang Trung tại 2 vị trí đấu nối trên đường TL360 và 

Quốc lộ 10. 

+ Vị trí 01: Tuyến ống hiện có nằm trên đường TL360 là ống HDPE80 PN8 DN110 

với lưu lượng 1.200 m3/ngày.đêm. Khoảng cách từ điểm đấu nối trên tuyến ống D110 nằm 

trên đường TL360 vào đến ranh giới dự án khoảng 100m, Liên danh AN Phúc – BĐS Mỹ 

tự bỏ kinh phí đầu tư thực hiện xây dựng tuyến ống đấu nối. 

+ Vị trí 02: Tuyến ống hiện có nằm trên QL10 cách mép đường 3m là tuyến ống 

HDPE100 PN10 D250 với lưu lượng trên 2.000 m3/ngày.đêm. 
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Tại 02 vị trí dấu nối, tuyến ống trên hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước 

sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy của dự án (Văn bản thỏa thuận điểm đấu nối cấp nước 

cho Dự án khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão số 05/VBTL-CTN ngày 

13/5/2024 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thị trấn An Lão gửi Liên danh An Phúc – BĐS 

Mỹ đóng kèm phụ lục báo cáo). 

b. Nhu cầu sử dụng 

Theo Thuyết minh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Hoàng Xá thị trấn An 

Lão và xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Nhu cầu sử dụng nước của dự 

án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1. 3. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

STT Hạng mục Quy mô Đơn 

vị tính 
Chỉ 

tiêu Đơn vị Lưu lượng tính 

toán (m3/ngđ) 

1 Đất ở  4.928  người 140 l/người/ng.đ 689,9  

2 Đất xây xanh   36.176,43  m2 3 l/m2 108,5  

3 Đất giao thông 134.979,60  m2 0,5 l/m2 67,5  

4 Đất HTKT 640,00  m2 3 l/ m2-sàn 1,9  

5 Đất bãi đỗ xe   5.864,93  m2-sàn 0,5 l/m2 2,9  

6 Đất công cộng 158.553,10  m2-sàn 3 l/ m2-sàn 475,7  

Cộng (Qtt) 1.346,5  

Nước dự phòng + rò rỉ 15%Qtt 202,0  

Hệ số không điều hòa (K) 1,2  

Tổng nhu cầu dùng mước lớn nhất trong ngày 1.858,1  
Trong đó, diện tích sàn = diện tích đất x mật độ xây dựng x số tầng (mật độ xây 

dựng và số tầng đã được tổng hợp trong bảng 1.2. 

Nhu cầu cấp nước chữa cháy: Nhu cầu cấp nước chữa cháy được tính cho 01 đám 

cháy với lưu lượng chữa cháy 10l/s, chữa cháy trong 3 giờ. 

+ Mạng lưới đường ống cấp nước cứu hoả là mạng lưới chung kết hợp với cấp nước 

sinh hoạt, dịch vụ. 

+ Số lượng đám cháy xảy ra đồng thời, n = 01. 

+ Lưu lượng cần thiết để dập tắt đám cháy q0 = 10l/s. 

+ Lượng nước cần dự trữ cứu hoả để chữa cháy trong 3 giờ liên tục: 

1086,33/101  hslWch  (m3/h) 

+ Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hoả là 120m. 

+ Áp lực nước tối thiểu tại mỗi họng nước là 10m cột nước. 

+ Lưu lượng nước cấp tại điểm lấy nước là 10l/s. 
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Như vậy, nhu cầu sử dụng nước nhiều nhất là 1.858,1 m3/ngày, nhu cầu khi có 

cháy Qmax = 108 m3/giờ. 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện 

* Chỉ tiêu cấp điện: 

Nhà liền kề    : 5KW/ Hộ 

Nhà biệt thự    : 7KW/ Hộ 

Chiếu sáng Cây xanh cảnh quan : 15kW/ha 

Chiếu sáng giao thông  : 12kW/ha  

Công cộng    : 30W/m2-sàn 

* Nhu cầu dùng điện 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng điện của dự án 

T

T 
Hạng mục 

Ký 

hiệu 
Quy mô 

Đơn 

vị 

tính 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Nhu cầu 

(kW) 

1 Đất ở PQ1 36 Hộ 5 kW/hộ 180 
2 Đất ở PQ2 40 Hộ 5 kW/hộ 200 
3 Đất ở PQ3 40 Hộ 5 kW/hộ 200 
4 Đất ở PQ4 40 Hộ 5 kW/hộ 200 
5 Đất ở PQ5 20 Hộ 7 kW/hộ 140 
6 Đất ở PQ6 16 Hộ 7 kW/hộ 112 
7 Đất ở PQ7 14 Hộ 7 kW/hộ 98 
8 Đất ở PQ8 12 Hộ 7 kW/hộ 84 
9 Đất ở PQ9 19 Hộ 5 kW/hộ 95 
10 Đất ở BP1 38 Hộ 5 kW/hộ 190 
11 Đất ở BP2 40 Hộ 5 kW/hộ 200 
12 Đất ở BP3 55 Hộ 5 kW/hộ 275 
13 Đất ở BP4 34 Hộ 5 kW/hộ 170 
14 Đất ở BP5 40 Hộ 5 kW/hộ 200 
15 Đất ở BP6 34 Hộ 5 kW/hộ 170 
16 Đất ở BP7 34 Hộ 5 kW/hộ 170 
17 Đất ở PK1 66 Hộ 5 kW/hộ 330 
18 Đất ở PK2 30 Hộ 5 kW/hộ 150 
19 Đất ở PK3 28 Hộ 5 kW/hộ 140 
20 Đất ở PK4 28 Hộ 5 kW/hộ 140 
21 Đất ở PK5 28 Hộ 5 kW/hộ 140 
22 Đất ở PK6 62 Hộ 5 kW/hộ 310 
23 Đất ở PK7 30 Hộ 5 kW/hộ 150 
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24 Đất ở PK8 30 Hộ 5 kW/hộ 150 
25 Đất ở PK9 30 Hộ 5 kW/hộ 150 
26 Đất ở PK10 30 Hộ 5 kW/hộ 150 
27 Đất ở PK11 40 Hộ 5 kW/hộ 200 
28 Đất ở PK12 34 Hộ 5 kW/hộ 170 
29 Đất ở PK13 38 Hộ 5 kW/hộ 190 
30 Đất ở HT1 38 Hộ 5 kW/hộ 190 
31 Đất ở HT2 34 Hộ 5 kW/hộ 170 
32 Đất ở HT3 40 Hộ 5 kW/hộ 200 
33 Đất ở HT4 34 Hộ 5 kW/hộ 170 
34 Đất ở HT5 38 Hộ 5 kW/hộ 190 
35 Đất ở HT6 22 Hộ 5 kW/hộ 110 
36 Đất ở HT7 40 Hộ 5 kW/hộ 200 

37 Cơ quan CQ1 17668.28 
m2-

sàn 
0.03 

kW/m2-

sàn 
530.0484 

38 Cơ quan CQ2 13485.72 
m2-

sàn 
0.03 

kW/m2-

sàn 
404.5716 

39 Cơ quan CQ3 27747.6 
m2-

sàn 
0.03 

kW/m2-

sàn 
832.428 

40 Cơ quan CQ4 14002.06 
m2-

sàn 
0.03 

kW/m2-

sàn 
420.0618 

41 Văn hóa VH1 850.88 
m2-

sàn 
0.03 

kW/m2-

sàn 
25.5264 

42 
Dịch vụ thương 

mại 
DVTM 84778.5 

m2-

sàn 
0.03 

kW/m2-

sàn 
2543.355 

43 Giao thông GT 
134979.6

2 
m2 

0.000

5 
kW/m2 67.48981 

44 Bãi đỗ xe P 
6842.412

5 
m2 

0.001

5 
kW/m2 

10.26361

9 
45 Cây xanh đô thị   11899.09 m2 0.001 kW/m2 11.89909 
46 Cây xanh đơn vị ở   19028.94 m2 0.001 kW/m2 19.02894 
47 Cây xanh cách ly   5248.4 m2 0.001 kW/m2 5.2484 

48 Hạ tầng kỹ thuật HTKT 640 
m2-

sàn 
0.03 

kW/m2-

sàn 
19.2 

 Tổng  11173.1 

Tổng nhu cầu dùng điện: Stt=P*k/cos=11173,1*0,8/0,9*1,1 = 10.924,8 KVA. 

Trong đó:   

k=0,8: hệ số sử dụng đồng thời. 
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cos=0,9: hệ số công suất. 

10%: dự phòng. 

* Nguồn cấp: Nguồn điện cấp cho Khu đô thị được lấy từ trạm biến áp 110/35/22kV 

An Lão, công suất 1x63MVA. 

4.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Trong quá trình vận hành dự án sẽ sử dụng các loại nguyên vật liệu, hóa chất sau: 

+  Polymer: 20 kg/tháng 

+ Dinh dưỡng (rỉ mật): 100 kg (sử dụng dự phòng khi chất lượng nước thải đầu vào 

không đạt). 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

5.1. Vị trí dự án 

Khu vực thực hiện dự án có tổng diện tích khoảng 34,86ha thuộc địa bàn thị trấn 

An Lão và xã Quốc Tuấn (nay là xã An Lão và xã An Quang, thành phố Hải Phòng), cụ 

thể:  

+ Phía Tây Bắc giáp quốc lộ 10; 

+ Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp; 

+ Phía Đông Nam giáp đất nông nghiệp và dân cư hiện trạng; 

+ Phía Tây Nam giáp xã Quốc Tuấn (nay là xã An Quang) 

Vị trí khu đất trên bản đồ vệ sinh: 

 
Hình 1. 3. Vị trí khu đất trên bản đồ vệ tinh 
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Hình 1. 4. Vị trí khu đất theo quy hoạch 

Tọa độ giới hạn phạm vi khu đất thực hiện dự án: 

Bảng 1. 5. Toạ độ giới hạn khu đất 

STT Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

R1 582542.168 2303611.029 

R2 582646.428 2303397.748 

R3 582693.433 2303285.313 

R4 582931.949 2303403.480 

R5 583069.889 2303471.819 

R6 583076.589 2303469.558 

R7 583119.022 2303383.913 

R8 583283.244 2303458.904 

R9 583350.215 2303487.876 

R10 583384.027 2303537.865 

R11 583334.494 2303699.727 

R12 583254.835 2303910.615 
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R13 583202.172 2304019.353 

R14 583113.975 2304095.918 

R15 583008.968 2303947.346 

R16 582834.226 2303780.274 

R17 582766.312 2303738.705 

Vị trí cụ thể các điểm được thể hiện trong hình1.5. 
5.2. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

Hiện trạng sử dụng đất khu vực dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, mặt nước kênh 

mương, đất giao thông... được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1. 6. Hiện trạng khu đất của dự án 

ST

T Loại đất Diện tích 

(m2) 
Tỷ lệ 

(%) 
1 Đất nông nghiệp 316.234,39 90,71 

2 Mặt nước (kênh, mương) 9.930,38 2,85 

3 
Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (ga rác tạm của 

người dân) 111,21 
0,03 

4 Đất công nghiệp (đất trống) 137,14 0,04 

5 Đất nghĩa trang (không có mộ, đất trống) 133,66 0,04 

6 Đất giao thông 22.070,09 6,33 

  Tổng 348.616,87 100,00 
Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:  

- Giao thông: Phía Bắc khu đô thị giáp Quốc lộ 10, kết nối vùng Duyên hải Bắc bộ 

gồm các tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình. Đoạn đi qua thành phố 

Hải Phòng từ cầu Đá Bạc đến cầu Nghìn có chiều dài khoảng 52,5km. Đoạn qua khu vực 

dự án có chiều dài L=1,0km; mặt cắt ngang đường Bmặt=20,5m.  

+ Phía Nam khu đô thị giáp đường tỉnh 360 kết nối theo hướng Đông Tây giữa xã 

An Lão với phường Kiến An, với trung tâm Thành phố. Điểm đầu từ Cầu Niệm, điểm cuối 

là bến phà Quang Thanh đi Thanh Hà tổng chiều dài khoảng 21,7km. Đoạn qua khu vực 

dự án có chiều dài L=930m; mặt cắt ngang đường Bmặt=21,0m. 

 + Trong khu vực dự án có đường Trần Thị Trinh đi qua kết nối từ đường Quốc Lộ 

10 đến đường Ngô Quyền (Đường tỉnh 360) có mặt cắt ngang đường 10,5m, kết cấu mặt 

đường đường láng nhựa tiếp giáp với Trạm y tế xã An Lão và Trường Mầm non xã An Lão.  

Mạng đường giao thông còn lại trong khu vực chủ yếu là đường bê tông nhỏ, đường đất 

đất, đường bờ thửa phục vụ nhu cầu canh tác và sản xuất nông nghiệp. 

- Thoát nước: Nước mưa trong dự án được thoát tự nhiên vào hệ thống mương thủy 

lợi sau đó thoát ra sông Đa Độ phía Đông dự án. 
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- Kênh, mương thủy lợi: Phía Đông khu đô thị là sông Đa Độ, sông có chiều rộng 

trung bình 180m, là nguồn nước thô có trữ lượng lớn và chất lượng cao cho nông nghiệp 

và cung cấp nước thô cho các nhà máy nước của thành phố Hải Phòng. Hệ thống mương 

thủy lợi là các tuyến mương cụt, có nhiệm vụ tưới và tiêu thoát nước cho khu vực đất nông 

nghiệp trong phạm vi dự án. Gồm các tuyến mương xây, kích thước trung bình 1,2m; các 

tuyến mương đất, kích thước trung bình 2,5m với tổng chiều dài khoảng 4,6km. Trong đó 

tuyến mương phía Nam có kích thước trung bình 9,0m là mương tưới tiêu chung cho cả 

khu vực dân cư hai bên đường tỉnh 360, tuyến mương này cần phải được hoàn trả khi xây 

dựng khu đô thị mới. Phía Tây Bắc có tuyến mương hiện trạng đã bị bồi lấp một phần rộng 

khoảng 5m, dự án cải tạo chỉnh trang để đảm bảo thoát nước. 

- Cấp nước: Khu vực xã An Lão hiện đang được cấp nước Nhà máy nước Quang 

Trung (vị trí thuộc xã Quang Trung công suất 2.500m3/ngđ). Hiện có tuyến các tuyến ống 

phân phối D110 chôn ngầm dọc theo đường tỉnh 360 từ nhà máy nước Quang Trung tới 

cách ranh giới dự án khoảng 100m. Trên quốc lộ 10 có đường ống D250 chạy dọc đường 

QL10 cách mép đường 3m. 

- Cấp điện: Xã An Lão hiện đang được cấp điện từ trạm biến áp 110/35/22kV An 

Lão (công suất 1x63MVA), vị trí trạm tại xã An Quang. Lưới điện trung thế: Chạy qua 

phạm vi dự án có tuyến điện 35kV từ trạm biến áp 110/35/22kV Tràng Duệ (công suất 

2x40MVA) đến thông qua lộ 372 E2.21 cấp nguồn cho các phụ tải công nghiệp phía Bắc 

quốc lộ 10 và trạm trung gian An Lão. 

- Thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang: Khu vực chưa có hệ thống thoát nước 

thải, nước thải thoát chung với hệ thống thoát nước mưa và xả trực tiếp ra hệ thống thủy 

lợi, môi trường trong khu vực đang có nguy cơ bị ô nhiễm, đặc biệt là nguồn nước ngọt 

sông Đa Độ trong khu vực. 

- Rác thải của xã An Lão được thu gom đưa về xử lý tại khu vực xử lý rác của xã 

An Lão. Tuy nhiên rác thải đang được tập trung lộ thiên trên đường Nguyễn Thị Trinh gây 

ô nhiễm. Diện tích khu vực tập kết rác khoảng 110 m2, khối lượng rác 100 m3 rác. 

Đánh giá chung: Quỹ đất thực hiện dự án chủ yếu là đất nông nghiệp, ít công trình 

xây dựng cần phải giải tỏa. Giao thông đối ngoại thuận tiện giáp Quốc lộ 10 là tuyến kết 

nối Vùng Duyên hải Bắc bộ, phía Nam có đường tỉnh 360, kết nối theo hướng Đông - Tây 

giữa xã An Lão với phường Kiến An, với trung tâm thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, khu 

vực dự án cho có hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẵn có, cốt hiện trạng thấp, cần khối lượng san 

lấp lớn. 
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Hình 1. 5.  Hình thực trạng của dự án
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5.3. Kết cấu các hạng mục công trình  

5.3.1. San nền 

- Cao độ hiện trạng: 0,6 đến 1,5m (cao độ nhà nước) 

- Cao độ nền xây dựng (cao độ nhà nước): + 2,5m 

- Vật liệu đắp nền: 

+ San lấp nền thành từng lớp, hệ số đầm nén đạt K≥0,85. 

+ Vật liệu san nền dùng cát đen hoặc đất đồi, khối lượng cần để san lấp mặt bằng 

dự án là 329.731,94 m3. 

- Khối lượng đắp và khối lượng đào nền: 

Bảng 1. 7. Khối lượng đào đắp san nền 

STT Loại đất 
Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

cây xanh 

(m2) 

Diện tích 

bóc tách 

(m2) 

Khối 

lượng 

(m3) 

Khối 

lượng 

(tấn) 

Thành 
phần 

1 Đất nông nghiệp  316.234,39 36176,43 280.057,96 56.011,59 61.613 Bùn 

2 Đất kênh mương 9930,38  9.930,38 4.965,19 5.462 Bùn 

3 
Phá dỡ đường bê 

tông 
   186,07 260 

Bê tông 
phá dỡ 

5 

Khối lượng đất 

đào công trình 

(đào móng, kè, hạ 

tầng kỹ thuật)  

   99.891,54 129.859 Đất đào 

Tổng 161.054 197.194  

Ghi chú: Căn cứ theo Điều 14 Nghị định 94/2019/NĐ-CP - Quy định chi tiết một 

số điều của Luật trồng trọt và canh tác, độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách từ 20-25cm, do 

đó đối với đất nông nghiệp, dự án bóc tách tầng lớp mặt dày 20cm. Đối với đất kênh, 

mương dự án nạo vét lớp bùn 50cm. 

Như vậy:  

+ Tổng khối lượng bùn nạo vét hữu cơ: 67.074 tấn. Diện tích đắp ô cây xanh là 

36.176,43 m2, phần diện tích này cần đắp từ độ cao hiện trạng lên cao độ nền khoảng 1,7m, 

tương ứng khối lượng cần đắp khoảng 61.490 m3 hay 67.000 tấn. Do đó, khối lượng bùn 

nạo vét hữu cơ trong dự án được tận dụng toàn bộ để đắp vào phần diện tích đất cây xanh 

trong khuôn viên dự án, không thải bỏ. 

+ Khối lượng đất đào móng (hạ tầng kỹ thuật, đường ống thoát, kè ..): 99.891,54 m3 

được tận dụng toàn bộ để san lấp mặt bằng tại chỗ không thải bỏ để giảm tải khối lượng 

vật liệu cát thu mua san lấp mặt bằng dự án. 
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+ Còn lại khối lượng bê tông phá dỡ cần thải bỏ là: 260 tấn. 

- Giải pháp ổn định nền đất san lấp tại khu vực giáp ranh:  

+ Tại các khu vực san lấp giáp ranh với các khu dân cư hiện trạng (phía Đông, giáp 

ĐT 360) để đảm bảo tính ổn định cho nền đất san lấp và giải quyết chênh lệch cao độ giữa 

2 khu sẽ tiến hành xây dựng các tuyến tường chắn bằng đá hộc hoặc mái taluy.  

+ Tại khu vực san lấp giáp ranh phía Tây để đảm bảo tính ổn định cho nền đất san 

lấp và giải quyết chênh lệch cao độ giữa 2 khu sẽ tiến hành xây tường chắn bằng đá hộc 

hoặc mái taluy. 

+ Tại khu vực giáp sông Đa Độ (Nút N82) để đảm bảo tính ổn định bờ sông và 

miệng xả, tiến hành xây dựng bờ kè bằng đá hộc hoặc bê tông cốt thép đúc sẵn với mái 

dốc m=2. 

5.3.2. Giao thông 

Giao thông khu vực được phân: Giao thông đối ngoại (đường quốc lộ 10 và đường 

tỉnh 360 do UBND xã thực hiện). Giao thông đối nội gồm đường khu vực (dự án triển khai 

thi công xây dựng); Đường phân khu vực; Đường nhóm nhà ở. Theo sơ đồ phân bổ tuyến 

giao thông như sau: 

Hình 1. 6. Sơ đồ phân bố tuyến giao thông 
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Cụ thể như sau: 

1. Giao thông đối ngoại: 
a. Quốc lộ 10 theo quy hoạch chung thị trấn An Lão và phần mở rộng đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2050. 
Mặt cắt ngang 77,0m (mặt cắt 1-1): 
+ Nền đường quốc lộ 10: 20,5m. 
+ Hành lang cách ly hai bên : 6,5m+20,0m = 31,5m. 
+ Đường gom hai bên: 2x12,5m = 25,0m 
* Lòng đường gom: 2x7,5m = 15,0m 
* Vỉa hè: 2x5,0m = 10,0m 
b. Đường tỉnh 360 giáp phía Nam khu đất kết nối theo hướng Đông Tây giữa huyện 

An Lão với quận Kiến An, với trung tâm Thành phố. Theo quy hoạch chung thị trấn An 

Lão và phần mở rộng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đoạn qua khu vực nghiên 

cứu L=930m (Đường Ngô Quyền, mặt cắt 3-3). 
Mặt cắt ngang 21,5m(5,0+11,5+5,0)m, bề rộng lòng đường 11,5m, vỉa hè mỗi bên 

rộng 5,0m. 
2. Giao thông đối nội 

a. Đường khu vực. 

Là các tuyến đường phát triển của khu dân cư bao gồm:  

+ Tuyến đường gom Quốc lộ 10. 

+ Đường Trần Thị Trinh (mặt cắt 2-2) theo quy hoạch chung thị trấn An Lão và 

phần mở rộng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng từ Bắc đến Nam kết nối 

đường gom quốc lộ 10 và đường tỉnh 360. Điểm đấu nối với quốc lộ 10 là điểm số 17 

(Km34+165) đã được Bộ Giao thông Vận tải thống nhất tại văn bản số 5567/GTVT-VT 

ngày 14/10/2004 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thỏa thuận các điểm đấu nối trên quốc 

lộ 10 (mặt cắt 2-2). 

+ 02 tuyến đường qua khu dân cư kết nối giữa đường gom Quốc lộ 10 và đường 

tỉnh 360 phía Đông và phía Tây khu vực (mặt cắt 4-4). 

 Chỉ tiêu kỹ thuật: 

+ Tuyến đường gom quốc lộ 10: Mặt cắt ngang rộng 12,5m (7,5+5,0)m; lòng đường 

7,5m, vỉa hè rộng 5,0m. 

+ Tuyến đường mặt cắt 2-2: Mặt cắt ngang đường rộng 30,0m 

(5,0+7,5+5,0+7,5+5,0)m; lòng đường rộng 2x7,5m=15,0m, giải phân cách 5,0m, vỉa hè 

mỗi bên rộng 5,0m. 

+ Tuyến đường mặt cắt 4-4: Mặt cắt ngang đường rộng 20,5m (5,0+10,5+5,0)m; 

lòng đường rộng 10,5m, vỉa hè mỗi bên rộng 5,0m.  

+ Độ dốc ngang đường 2%; độ dốc vỉa hè 1,5%. 
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+ Kết cấu mặt đường bê tông nhựa Eyc155Mpa. 

b. Đường phân khu vực 

Bao gồm các tuyến đường có mặt cắt 4-4; 5-5. 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

+ Tuyến đường mặt cắt 4-4: Mặt cắt ngang đường rộng 20,5m (5,0+10,5+5,0)m; 

lòng đường rộng 10,5; hè đường mỗi bên rộng 5,0m. 

+ Tuyến đường mặt cắt 5-5: Mặt cắt ngang đường rộng 13,0m (3,0+7,0+3,0)m; lòng 

đường rộng 7,0m; hè đường mỗi bên rộng 3,0m. 

+ Độ dốc ngang đường 2%; độ dốc vỉa hè 1,5%. 

+ Kết cấu mặt đường bê tông nhựa Eyc120Mpa. 

c. Đường nhóm nhà ở 

Là các tuyến đường nhóm nhà ở phát triển từ các trục giao thông khu vực và phân 

khu vực của khu đô thị mới, với nhiệm vụ kết nối các đợn vị ở, nhóm ở trong khu đô thị 

bao gồm các tuyến đường có mặt cắt: 5-5, 6-6, 7-7. 

Chỉ tiêu kỹ thuật: 

+ Tuyến đường mặt cắt 5-5: Mặt cắt ngang đường rộng 13,0m. (3,0+7,0+3,0)m; 

lòng đường rộng 7,0m; hè đường mỗi bên rộng 3,0m. 

+ Tuyến đường mặt cắt 6-6: Mặt cắt ngang đường rộng 26,77m và 33,0m 

(3,0+7,0+2,0+GPC+2,0+7,0+3,0)m; lòng đường rộng 2x7,0m=14,0m; Giải phân cách 

(GPC) rộng 2,77m và 9,0m, hè đường rộng 2x(3,0m+2,0m)=10,0m. 

+ Tuyến đường mặt cắt 7-7: Mặt cắt ngang đường rộng 35,0m 

(3,0+7,0+3,0+9,0+3,0+7,0+3,0) m; lòng đường rộng 2x7,0m=14,0m; Giải phân cách 

9,0m, hè đường rộng 2x(3,0m+3,0m) =12,0m. 

+ Độ dốc ngang đường 2%; độ dốc vỉa hè 1,5%. 

+ Kết cấu mặt đường bê tông nhựa Eyc120Mpa. 
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Bảng 1. 8. Bảng thống kê mặt cắt giao thông 

TT Tên tuyến Chiều dài (m) Chỉ giới đường đỏ (m) 
Mặt cắt ngang (m) Ghi chú 

Mặt đường Phân cách Hè đường  

1 Mặt cắt 1-1 782,93 77 2x7,5+20,5 20+11,5 2x5 Quốc lộ 10 

2 Mặt cắt 2-2 373,92 30 2x7,5 5 2x5 Trùng với đường Trần Thị Chinh 

3 Mặt cắt 3-3 608,0 21,5 11,5 0 2x5 Đường tỉnh 360 (Ngô Quyền) 

4 Mặt cắt 4-4 1.574,49 20,5 10,5 0 2x5 
Các tuyến đường khu vực và phân 

khu vực 

5 Mặt cắt 5-5 4801,4 13 7 0 2x3 
Các tuyến đường phân khu vực và 

đường nhóm nhà ở 
6 Mặt cắt 6-6 408,77 26,77 và 33 2x7,0 2,77 và 9 2x3+2x2 Các tuyến đường nhóm nhà ở 

7 Mặt cắt 7-7 174,71 35 2x7,0 9 4x3 Các tuyến đường nhóm nhà ở 

Bảng 1. 9. Bảng thống kê khối lượng giao thông 

T

T 
Hạng 

mục 

Mặt cắt ngang 

Mặt cắt 1-1 Mặt cắt 2-2 Mặt cắt 4-

4 
Mặt cắt 

5-5 
Mặt cắt 

5-5 Mặt cắt 6-6 Mặt cắt 6-6 Mặt cắt 7-7 

1 
Bề rộng 

mặt cắt 
(5+7,5+20+20,5+5,0+6,5+7,5

+5)m 
(5+7,5+5+7,5+5

)m 
(5+10,5+5)

m 
(3+7+3)m (3+7+3)m 

(3+7+2+9+2+7+

3)m 
(3+7+2+2,77+2+7+

3)m 
(3+7+3+9+3+7+

3)m 

2 
Cấp 

đường 
Đường khu vực Đường khu vực 

Đường khu 

vực 

Đường 

phân khu 

vực 

Đường 

nhóm nhà 

ở 

Đường nhóm nhà 

ở 
Đường nhóm nhà ở 

Đường nhóm nhà 

ở 

3 
Chiều 

dài (m) 
   782,93   373,92  1.635,99  2.831,70  2.848,81  390,28  58,99  187,71  
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5.3.3. Thoát nước mặt 

Phân chia lưu vực: Toàn bộ khu đô thị được chia thành 03 lưu vực thoát nước tương 

ứng với 03 miệng xả: 

+ Lưu vực 1: tổng diện tích ~24.77 ha (chiếm khoảng 70% diện tích dự án), vị trí 

cửa xả đặt tại hướng Đông Nam của dự án và đấu nối vào sông Đa Độ (theo văn bản thỏa 

thuận đã được Sở Xây dựng trình UBND thành phố cho phép để thực hiện dự án). 

+ Lưu vực 2: tổng diện tích ~ 6.17ha (chiếm khoảng 20% diện tích dự án) nước mặt 

tại lưu vực này được thoát vào cống D1200 dọc đường QL10 rồi xả xuống kênh Cẩm Văn. 

Tuy nhiên, dọc QL10 đến kênh Cẩm Văn chưa có cống D1200, dự án xin đấu nối tạm vào 

tuyến mương hở hiện trạng dọc theo đường QL10 (thỏa thuận được đóng kèm phụ lục). 

 

Hình 1. 7. Sơ đồ phân chia lưu lượng nước mưa 

+ Lưu vực 3: tổng diện tích ~ 3.93ha (chiếm khoảng 10% diện tích dự án) nước mặt 

tại lưu vực này được thoát vào cống D1000 ra đến đường tỉnh lộ 360 sau đó thoát vào cống 

D1200 trên TL360 để xả xuống kênh Cẩm Văn. Hiện tuyến cống D1000 và D1200 đều 
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chưa xây dựng. Tuy nhiên, UBND xã sẽ kết hợp với chủ dự án triển khai đầu tư ngay theo 

quy hoạch để đảm bảo thoát nước cho dự án. 

Giải pháp thiết kế mạng lưới thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa trong khu 

đô thị gồm các tuyến cống tròn bê tông cốt thép chôn ngầm kích thước từ D300mm đến 

D1500mm và các tuyến cống hộp B1500-B2000. 

+ Các tuyến cống được chôn dưới vỉa hè đối với hè có chiều rộng ≥4.5m và dưới 

lòng đường đối với hè có chiều rộng <4.5m.  

+ Độ dốc và độ sâu chôn cống: Tại các đường giao thông có độ dốc i = 0% độ dốc 

cống tròn thoát nước BTCT icống  1/D. Độ sâu điểm đầu chôn cống BTCT, tính từ nền 

thiết kế đến đỉnh cống. Trên vỉa hè h0,3m, dưới lòng đường h0,5m; trong khu công viên, 

khu cây xanh h0,3m. 

+ Giếng thăm, giếng thu: Khoảng cách giếng thu nước mưa phụ thuộc và độ dốc 

dọc đường. Giếng thăm (Giếng kỹ thuật) được bố trí tại các vị trí đường cống chuyển 

hướng thay đổi độ dốc, các đường cống giao nhau, đầu và cuối mỗi đoạn. 

Giải pháp hoàn trả hệ thống thoát nước trên QL10: Tận dụng, cải tạo tuyến mương 

hiện trạng dọc QL10, kết nối với các cống qua đường, đồng thời thoát nước cho đường 

QL10 

Giải pháp hoàn trả mương tưới thủy lợi: 

+ Lưu vực phía Đông dự án: xây dựng tuyến cống D600 kết nối từ hệ thống mương 

tưới hiện trạng, chạy dọc hè đường để cung cấp nước tưới cho diện tích đất nông nghiệp 

còn lại phía Đông, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. 

+ Lưu vực phía Tây Nam: xây dựng tuyến cống D600 kết nối từ hệ thống mương 

tưới hiện trạng chạy dọc đường quy hoạch, cung cấp nước tưới cho diện tích đất nông 

nghiệp còn lại phía Tây Nam, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. 

+ Hoàn trả tuyến mương thủy lợi phía Đông Nam dự án bằng tuyến cống hộp 

2B1500 nhằm đảm bảo nguồn cung cấp nước từ sông Đa Độ. 

Bảng 1. 10. Khối lượng hạng mục thoát nước mưa 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống ngang đường D300 nối ga thu với thăm thu m 2177 

2 Cống BTCT D400 m 555 

3 Cống BTCT D600 m 7790 

4 Cống tròn BTCT D800 m 185 

5 Cống tròn BTCT D1000 m 566 
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6 Cống tròn BTCT D1250 m 770 

7 Cống tròn BTCT D1500 m 415 

8 Cống hộp BTCT 2B1500 (hoàn trả hệ thống tưới) m 293 

9 Cống BTCT B600 (hoàn trả hệ thống tưới) m 873 

10 Cống hộp BTCT BXH=1,5x1,5m m 113 

11 Cống hộp BTCT BXH=2x1,5m m 16 

12 Ga thu Ga 310 

13 Ga thăm thu kết hợp Ga 355 

14 Ga thăm Ga 26 

15 Cửa xả Cửa 3 
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Hình 1. 8. Mặt bằng thoát nước mưa
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5.3.4. Cấp điện 

- Lưới điện trung áp: 

+ Di chuyển tuyến điện trung áp 35kV hiện có không đúng vị trí quy hoạch, với 

tổng chiều dài 1200 mét. Tuyến điện trung áp tháo dỡ này được hoàn trả thay thế bằng 

tuyến cáp ngầm 35kV đi dọc theo trục đường giao thông. 

+ Tuyến điện trung áp xây dựng mới cấp điện cho các trạm biến áp 22/0,4kV trong 

khu đô thị được thiết kế theo cấp điện áp 22KV. Tuyến điện trung áp mới này đi ngầm dọc 

theo các trục đường giao thông đến các trạm biến áp. 

+ Sử dụng cáp ngầm có vỏ bảo vệ là Cu/xlpe/pvc/dsta/pvc, được đặt trong hào cáp, 

đoạn qua đường được luồn trong ống nhựa HDPE chịu lực và được chôn trực tiếp trong 

đất. Cáp ngầm được chôn sâu tối thiểu 0,7m so với cốt san nền, phía trên vỉa hè hoặc đường 

phải đặt các viên báo cáp bằng sứ. 

- Lưới hạ áp hạ áp: Lưới 0,4kV từ các trạm biến áp phụ tải cấp đến các hộ tiêu thụ 

điện bằng các tuyến cáp ngầm đặt trong hào cáp. 

Bảng thống kê khối lượng cấp điện 

Bảng 1. 11. Khối lượng cấp điện 

Hệ thống điện trung áp  
TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Khối lượng 

1 
Trạm biến áp kios xây 

mới 
Trạm biến áp 22/0,4KV Trạm 12 

2 
Cáp điện 35(22)kv quy 

hoạch 
CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC  m 2105 

3 
Tuyến cáp 35kV hoàn 

trả tuyến dây 35kV thu 

hồi 
 m 1413 

4 
Trạm biến áp di rời, 

hoàn trả 
400 KVA Trạm 01 

Hệ thống cấp điện sinh hoạt 
TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Khối lượng 

1 Cáp điện hạ áp 0,4kv  CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC  m 7107 

2 Tủ điện sinh hoạt Tủ Pillar tủ 132 

- Chiếu sáng   

Nguồn cấp: Kết hợp từ các trạm biến án trong Khu dân cư.  

Cách bố trí cột đèn và chọn chiều cao đèn: 
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+ Khoảng cách trung bình giữa các cột đèn từ 25-35m. Chiều cao cột đèn 8m đối 

với lòng đường nhỏ hơn hoặc bằng 7,5m, chiều cao cột đèn 11m đối với lòng đường lớn 

hơn 7,5m. 

+ Cột đèn trang trí bố trí tại các khu công viên cảnh quan và ven các đường dạo, 

khoảng cách trung bình giữa các cột là 15m. 

+ Công suất đèn Led cao áp đối với cột đèn 8m dùng bóng 100W, đối với cột đèn 

11m dùng bóng 150W. 

- Dây dẫn: Cáp chiếu sáng là cáp 3 pha, lõi đồng cách điện bằng XLPE có bọc thép 

được chôn ngầm trên đường, được luồn trong ống nhựa xoắn bảo hộ, đoạn qua đường được 

luồn trong ống thép. 

- Điều khiển hệ thống chiếu sáng: Hệ thống chiếu sáng được điều kiển từ các tủ 

chiếu sáng được thiết kế với chế độ đóng cắt thích hợp theo thời gian với hai chế độ đối 

với mùa hè và mùa đông. 

Bảng 1. 12. Hạng mục hế thống chiếu sáng 

Hệ thống điện chiếu sáng  

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Khối lượng 

1 Cáp điện chiếu sáng CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC  m 9360 

2 Đèn đường trục chính Led 150W cái 20 

3 Đèn đường nội bộ Led 100W cái 341 

4 Tủ điện chiếu sáng Tủ Pillar tủ 06 

5.3.5. Cấp nước 

Nguồn cấp nước: Nguồn nước được lấy từ nhà máy nước Quang Trung tại 2 vị trí 

đấu nối.  

+ Vị trí 01: Tuyến ống hiện trạng DN110 nằm trên đường TL360 lưu lượng khoảng 

1.200 m3/ngđ. 

+ Vị trí 02: Tuyến ống hiện trạng DN110 nằm trên đường QL10 lưu lượng khoảng 

2.000 m3/ngđ. 

Mạng lưới đường ống cấp nước:  

+ Thiết kế mạng lưới cấp nước phân phối có dạng mạch vòng nhằm cấp nước một 

cách liên tục cho toàn bộ dự án, kích thước D110mm. 

+ Đường ống cấp nước sinh hoạt đấu nối trực tiếp vào đường ống phân phối, sử 

dụng ống cấp nước kích thước từ D50mm đến D75mm. 

+ Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên mặt bằng phù hợp với quy định so với 

các tuyến kỹ thuật ngầm khác. 
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+ Tại các điểm nút và đầu các tuyến nhánh phân phối cho từng cụm nhà bố trí các 

van chặn để thuận tiện cho việc vận hành bảo trì hệ thống mạng lưới đường ống được thiết 

kế theo kiểu mạng vòng kết hợp mạng hở. Đường ống thiết kế đặt trên hè, chôn sâu tối 

thiểu 0,3m tính từ đỉnh ống. Những đoạn qua đường, tuỳ thuộc vào chiều sâu sẽ được đặt 

trong ống lồng thép bảo vệ. Đường kính ống lồng lớn hơn các ống tương ứng hai cấp tùy 

trường hợp thực tế. 

+ Dưới các phụ kiện van, tê, cút của tuyến ống chính cần đặt các gối đỡ bê tông. 

* Hệ thống cấp nước cứu hoả 

- Mạng lưới cấp nước chữa cháy áp lực thấp thiết kế chung với mạng lưới cấp nước 

sinh hoạt. Bố trí các trụ cứu hỏa trên mạng lưới ống phân phối, khoảng cách ≤150m/trụ. 

áp lực tự do trên mạng lưới cấp nước chữa cháy ≥10m. 

- Tại các công trình khi có yêu cầu thiết kế hệ thống cứu hoả cục bộ được thiết kế 

trong các giai đoạn thiết kế kỹ thuật thi công. 

* Áp lực ống: 

+ Các công trình cao tầng: Các công trính cao tầng được cấp nước thông qua máy 

bơm, bể chứa phục vụ riêng (do điều kiện áp lực của mạng lưới chung không đảm bảo yêu 

cầu cho cấp nước của các nhà cao tầng). Các máy bơm, bể chứa nước có thể được bố trí 

bên trong công trình (khu kỹ thuật của công trình). 

+ Các công trình thấp tầng: Được cấp nước trực tiếp từ hệ thống ống phân phối. 

* Khi có cháy 

+ Khi có cháy xe cứu hỏa đến lấy nước tại các họng cứu hỏa, áp lực cột nước tự do 

tối thiểu 10m. Họng cứu hỏa bố trí nổi tại các ngã ba, ngã tư, những nơi thuận tiện cho 

việc lấy nước. 

+ Các công trình nhà cao tầng và dịch vụ cao tầng cần có hệ thống chữa cháy đồng 

thời có bể dự trữ nước chữa cháy đủ cung cấp nước chữa cháy trong 1 giờ liên tục sau đó 

được cấp nước cứu hỏa từ mạng bên ngoài. 

Bảng 1. 13. Bảng thống kê khối lượng cấp nước 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống cấp nước dịch vụ D50 m 7.090 

2 Ống cấp nước dịch vụ D63 m 760 

3 Ống cấp nước dịch vụ D75 m 196 

4 Ống cấp nước phân phối D110 m 5.030 

5 Đồng hồ tổng Van 2 

6 Trụ cứu hỏa m 41 
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7 Chụp van chăn ống dịch vụ cái 74 

8 Van chờ cấp nước sinh hoạt cái 1.246 

9 Van xả khí cái 2 

10 Van xả cặn cái 2 

5.3.6. Thông tin liên lạc 

Nguồn cấp: Nguồn cấp thông tin liên lạc cho khu dân cư được lấy trên mạng lưới 

thông tin liên lạc đường tỉnh 360 thị trấn An Lão (nay là xã An Lão). 

Cáp thông tin liên lạc được chôn ngầm dưới vỉa hè và được luồn trong ống nhựa 

xoắn HDPE luồn cáp. Các đoạn qua đường luồn trong ống thép đen chịu lực. 

Từ tủ cáp thông tin liên lạc đi ngầm theo hệ thống điện sinh hoạt vào các hộ sử dụng 

trong khu vực. 

Bảng 1. 14. Hạng mục thông tin liên lạc 

TT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cáp thông tin liên lạc m 7742 

2 Tủ MDF trung tâm Tủ 1 

3 Tủ MDF phân phối Tủ 89 

4 Hố ga kép cáp cái 83 

5.3.7. Thoát nước thải 

Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn với 

hệ thống thoát nước mưa. Nước thải từ các lô đất thoát ra các tuyến cống D300 rồi được 

dẫn về trạm xử lý nước thải tại khu đất HTKT: 

+ Trạm XLNT 1: Công suất 185 m3/ngđ, là trạm xử lý cho các hộ dân khu vực nhà 

ở xã hội. Bố trí tại khu đất HTKT 1. 

+ Trạm XLNT 2: Công suất 950 m3/ngđ, là trạm xử lý cho các hộ dân khu vực nhà 

ở liền kề, biệt thự và các công trình công cộng thuộc dự án. Bố trí tại khu đất HTKT 2. 

+ Trạm XLNT 3: Công suất 270 m3/ngđ, là trạm xử lý cho công trình thương mại 

dịch vụ  

Độ dốc tối thiểu đặt cống là 1/D. Trên hệ thống bố trí các ga thăm, thu nước thải, 

khoảng cách giữa các ga từ 20m đến 30m 

Nước thải sinh hoạt từ các công trình được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại cho từng công 

trình sau đó được thoát ra mạng lưới rãnh thoát nước chung. Nước thải sau khi xử lý đạt 

tiêu chuẩn chất lượng môi trường được thoát bằng đường ống D300-D400 đấu nối cống 

thoát nước mưa phía Tây D1000 phạm vi ngoài ranh giới dự án. 
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Xây dựng rãnh B300 thu gom thoát nước thải khu dân cư dọc ranh phía Nam về 

trạm xử lý số 2. 

Kết cấu: Hệ thống cống thoát nước thải được thiết kế bằng cống BTCT đúc sẵn. 

Trên hệ thống thoát nước có bố trí các công trình kỹ thuật như: Ga thu, ga thăm.... theo 

quy định hiện hành. Các hố ga thoát nước thải lót móng đá dăm 2x4; giằng cổ, tấm đan, 

đáy ga sử dụng bê tông M200#, đá 1x2; hố ga có chiều sâu cống ≤1,5m xây gạch vữa 

XM75#; hố ga có chiều sâu cống 1,5m<H<2,5m có giằng tường BTCT, hố ga có chiều sâu 

cống ≥2.5m có thành và đáy ga đổ BTCT toàn khối M200#, lót móng đá dăm 2x4. Cống 

đi dưới hè dùng tải trọng T, cống đi dưới đường dùng tải trọng TC. 

Bảng 1. 15. Khối lượng hạng mục thoát nước thải 

STT                 Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Cống D300 m 9.077 

2 Hố ga  cái 486 

3 Ống HDPE m 393 

5.3.8. Các hạng mục công trình xây dựng 

* Quy định chung: 

Cốt nền xây dựng: từ +2,30m ÷ +3,00m (hệ cao độ nhà nước). 

Chiều cao xây dựng công trình, cốt nền tầng 1, cốt sàn tầng 2 của các công trình có 

cùng tính chất, chức năng: áp dụng thống nhất trong từng tuyến phố. 

* Quy định cụ thể: 

Nhà ở kiểu liền kề và biệt thự: 

+ Chiều cao xây dựng công trình: tối đa 05 tầng đối với liền kề và 03 tầng đối với 

biệt thự 

+ Chiều cao nền nhà tính từ vỉa hè: 0,4m  

+ Chiều cao tầng 1:  3,9 - 4,5m 

+ Chiều cao các tầng từ tầng 2 trở lên: 3,4-3,9m  

Công trình công cộng: 

+ Chiều cao xây dựng công trình: tối đa 15 tầng. 

+ Chiều cao nền nhà tính từ vỉa hè: 0,4m  

+ Chiều cao tầng 1: tối đa =4,5m. Tầng 1 và tầng 2 có thể sử dụng giải pháp thông 

tầng để tạo không gian lớn. 

+ Chiều cao các tầng từ tầng 2 trở lên: 3,4-3,9m. 

Chiều cao nền nhà tính từ vỉa hè: 0,4m. 

Chiều cao tầng 1:  3,9 - 4,2m. 
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* Cây xanh: Cây xanh vỉa hè có tán rộng, khi trồng tối thiểu phải cao 3m. Khuyến 

khích trồng cây biểu trưng của Hải Phòng là Phượng Vỹ, phối kết hợp với các loại cây 

khác. Gốc cây cần tạo thành những bồn hoa để làm đẹp và có thể trồng hoa theo chủ đề. 

Không trồng các loại cây dụ côn trùng có hại cho sức khỏe. Phải tỉa cành cây trước mùa 

mưa bão. Cây xanh ở dải phân cách (không nằm trong ranh giới quy hoạch) phải được 

trồng kết hợp giữa thảm cỏ, mảng hoa tạo hình cách điệu và các cây bụi loại trung bình, 

không được cao quá 2m và không được trồng quá dày. 

Cây xanh trong công trình: Là cây xanh, vườn cảnh quan trong ranh giới hàng rào 

của các công trình, do chủ đầu tư công trình đó tự đầu tư và quản lý, bao gồm: thảm cỏ, 

cây bụi tán thấp, cây có tán trung bình, dàn hoa, dây leo… Cây xanh đảm bảo tạo bóng 

mát và hạn chế che khuất kiến trúc công trình. 

5.3. Phương án thi công xây dựng 

a. Trình tự thi công 

Dự kiến bố trí 01 khu vực công trường: gồm văn phòng, bãi chứa vật liệu, tập kết 

máy móc… diện tích khoảng 1000m2 tại vị trí dự án giao với trục đường QL10 ra vào dự 

án. Trong quá trình thi công sẽ tuân thủ theo trình tự sau: 

* Thi công tuyến mương hoàn trả: Thi công tuyến mương thủy lợi mới: giữ nguyên 

tuyến mương thủy lợi hiện trạng để đảm bảo sử dụng, sau khi thi công xong tuyến mương 

thủy lợi mới rồi mới đấu nối với hiện trạng, sau đó tiến hành phá dỡ mương thủy lợi hiện 

trạng.  

* Thi công hạng mục giao thông và thoát nước mưa, thoát nước thải. 

+ Thi công san nền, nền đường, thi công các cống ngang. 

+ Thi công cống ngang đường, cống ngầm 

+ Thi công hoàn thiện phần kè. 

+ Thi công đắp đất nền đường  

+ Thi công kết cấu áo đường. 

+ Thi công hạng mục tổ chức giao thông 

* Thi công các công trình nhà, công trình công cộng, trạm xử lý 

+ Thi công san nền. 

+ Thi công phần móng. 

+ Thi công hoàn thiện kết cấu, kiến trúc cảnh quan. 

+ Lắp đặt thiết bị… 

b. Máy móc thiết bị chính thi công xây dựng 

Tập kết bố trí các loại xe, máy, thiết bị cần thiết thích hợp tại khu vực công trường 

để triển khai thi công, bao gồm các loại như sau: 

- Máy đào, xúc đất. 
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- Máy san, gạt, máy rải phục vụ thi công nền, mặt đường. 

- Các loại xe lu đầm nén. 

- Các loại máy móc thiết bị cần thiết như: Máy đóng cọc, cẩu lắp, máy xúc, ô tô các 

loại, máy điện, máy hàn… 

- Xe bơm bê tông, xe chở đất... 

- Các loại dụng cụ thô sơ khác như: đầm tay (đầm gang), cuốc, xẻng… để kết hợp 

thủ công với lực lượng cơ giới. 

- Các loại ô tô chuyên dùng vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất hoặc kho bãi tập kết 

đến công trường. 

c. Bố trí nhân lực thi công xây dựng 

Lượng người sử dụng cho công trường thi công: 100 người 

Khối lượng nước sử dụng cấp cho công nhân: 4,5 m3/ngày (định mức 45 lít/người). 

d. Nguyên vật liệu sử dụng cho xây dựng 

- Phương thức, tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng: 

+ Phương án, tuyến đường vận chuyển: Chủ dự án ký hợp đồng cung cấp nguyên 

vật liệu với các đơn vị cung ứng, các đơn vị cung ứng sẽ cấp nguyên vật liệu bằng các sử 

dụng xe tải chở đến công trình. Quãng đường vận chuyển trung bình 15 km theo tuyến 

đường Quốc lộ 10 đến công trường. 

+ Vật liệu xây dựng được xe chở đến chân công trình. Tại cổng ra của Dự án bố trí 

01 cầu rửa xe để rửa sạch đất cát bám xung quanh xe trước khi ra ngoài, tránh phát tán bụi 

gây ô nhiễm khu vực. Khối lượng nước cấp rửa xe, dụng cụ xây dựng khoảng 4,5 m3/ngày. 

5.4. Tiến độ thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện thi công xây dựng: 60 tháng tính từ khi hợp đồng dự án có hiệu 

lực, trong đó: 

- Thời gian giải phóng mặt bằng dự kiến 06 tháng 

- Thời gian triển khai đầu tư xây dựng dự án 54 tháng tính từ khi được cơ quan nhà 

nuwocs có thẩm quyền bàn giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án 

Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 

14/7/2023: 

+ Giai đoạn 1: Bắt đầu kể từ ngày được quyết định giao đất; triển khai thi công xây 

dựng phần hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; thời gian thực hiện 24 tháng. 

+ Giai đoạn 2: Bắt đầu sau khi hoàn thành giai đoạn 1; triển khai thi công xây dựng 

phần nhà ở với 165 căn; thời gian thực hiện 10 tháng 

+ Giai đoạn 3: Bắt đầu sau khi hoàn thành giai đoạn 2; triển khai thi công xây dựng 

phần nhà ở với 400 căn; thời gian thực hiện 10 tháng 
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+ Giai đoạn 4: Bắt đầu sau khi hoàn thành giai đoạn 3, triển khai thi công xây dựng 

phần nhà ở với tất cả các căn còn lại; thời gian thực hiện 10 tháng. 

+ Giai đoạn 5: Bắt đầu sau khi hoàn thành giai đoạn 1; triển khai thi công xây dựng 

phần Tổ hợp trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn; thời gian thực hiện 30 tháng. 

5.5. Vốn đầu tư 

Tổng chi phí thực hiện dự án (chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 

3.262.320.000.000 đồng 

- Chi phí bồi thường, hoàn trả tài sản công, hỗ trợ, tái định cư dự kiến: 

175.794.203.000 đồng, trong đó: 

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 173.234.464.000 đồng 

+ Chi phí hoàn trả tài sản công tạm tính là 2.559.739.000 đồng (tài sản công trên 

đất bao gồm: Hệ thống mương xây cứng hóa dài 2.085m; hệ thống mương đất dài 1.023m; 

đường bê tông nội đồng 200m, rộng 4,5m).  

5.6. Quản lý dự án 

- Sau khi Dự án hoàn thành đưa vào xây dựng sẽ do Liên danh công ty cổ phần Bất 

Động Sản Mỹ và Công ty cổ phần phát triển Bất Động Sản An Phúc trực tiếp quản lý, vận 

hành, khai thác kinh doanh. 

- Công ty sẽ tiến hành thành lập đơn vị quản lý chuyên nghiệp được chia theo chức 

năng bộ phận riêng biệt: Thương mại dịch vụ, văn phòng, kế toán, tiếp thị thương mại và 

nhân sự… Các trưởng bộ phận này báo cáo trực tiếp lên giám đốc quản lý. Chức năng của 

các bộ phận được xác định rõ ràng, mỗi bộ phận được chia ra làm các tổ chuyên trách nhỏ. 

 
Hình 1. 9. Sơ đồ quản lý dự án  
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:  

- Ngày 08/7/2024 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 611/QĐ-TTg Quyết 

định phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050:  

+ Mục tiêu tổng quát là chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái 

môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và 

nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường 

trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gia, phân 

vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên 

nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp 

vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp 

quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế 

tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ 

động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Theo đó, Dự án “Khu đô thị mới Hoàng Xá tại thị trấn An Lão và xã Quốc Tuấn, 

huyện An Lão, Hải Phòng” với mục tiêu trở thành điểm nhấn mới trong quy hoạch phát 

triển tổng thể về kinh tế, xã hội và du lịch của thành phố nói chung và xã An Lão nói riêng; 

giải quyết nhu cầu về tiện tích, về nhà ở xã hội; đồng thời tạo cảnh quan cây xanh và xây 

dựng đồng bộ công trình bảo vệ môi trường là phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ môi 

trường theo quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia.  

* Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh: 

- Dự án Khu đô thị mới Hoàng Xá tại thị trấn An Lão và xã Quốc Tuấn, huyện An 

Lão, Hải Phòng phù hợp với quan điểm phát triển Theo Quyết định số 1516/QĐ- TTg ngày 

02/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đó là Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, trước hết là ưu tiên phát triển hạ tầng, làm cơ sở cho việc 

phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. 

- Ngày 30/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 323/QĐ-TTg phê 

duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến 2040, tầm nhìn đến 2050. 

Theo đó với mục tiêu: Xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả 

nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ 

và của cả nước; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; kết cấu hạ tầng 
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giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế bằng cả đường 

bộ, đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường thủy nội địa; trung tâm quốc tế về 

giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế biển. 

Phát triển khu đô thị huyện An Lão bao gồm: Đô thị An Lão (VT 3.1), đô thị loại 

IV; là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, kinh tế, du lịch, khoa học 

công nghệ huyện An Lão. 

- Phù hợp với Quyết định số 5455/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND thành 

phố Hải Phòng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định trên, phương hướng tổ chức không gian nhằm 

phát huy tối đa các lợi thế trên địa bàn cho phát triển kinh tế, xã hội theo mô hình sau: Phát 

triển kiến trúc theo hướng phù hợp với quy hoạch, cảnh quan và điều kiện hạ tầng, tập 

trung vào nhà ở, trung tâm thương mại – dịch vụ và các công trình giao thông. 

Khu đô thị mới Hoàng Xá tại thị trấn An Lão và xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, phù 

hợp với quy hoạch tổng thể của địa phương tại các Quyết định sau: 

- Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 17/03/2020 của Ủy ban nhân dân huyện An 

Lão phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, 

huyện An Lão. 

- Quyết định số 5510/QĐ-UBND ngày 16/8/2024 của Ủy ban nhân dân huyện An 

Lão về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 

17/3/2020 của Ủy ban nhân dân huyện An Lão. 

- Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Lão. 

- Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng về việc phê duyệt Quy hoạch chung trị trấn An Lão và phần mở rộng đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hoàng Xá 

tại trị trấn An Lão và xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng được UBND 

huyện An Lão phê duyệt tại Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 25/04/2025; 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) 

Hoạt động của dự án không phát sinh khí thải cần phải xử lý, CTR sinh hoạt, CTNH 

được chuyển giao cho đơn vị có đủ chức năng đưa đi xử lý, do đó báo cáo chỉ đánh giá sự 

phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường nước tiếp nhận nước thải của 

dự án.  

Dự án phù hợp với Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt quy hoạch thoát nước thải thành phố Hải Phòng 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể: nguồn tiếp nhận nước thải của khu vực đô 
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thị vệ tinh là các sông, kênh nằm gần đô thị mà không xác định là nguồn nước ngọt cần 

phải bảo vệ. Kênh Cẩm Vân là nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là kênh nằm gần đô 

thị mà không phải là kênh cấp nước ngọt cần phải bảo vệ.  

Điểm đấu nối thoát nước thải sau xử lý của Dự án xây dựng khu đô thị mới Hoàng 

Xá đã được UBND xã An Lão chấp thuận vị trí đấu nối tại văn bản số 1215/UBND-KT 

ngày 20/11/2025 (đóng kèm phụ lục báo cáo). 

Kênh Cẩm Vân dẫn nước ra sông Bắc Hưng Hải qua cống Cẩm Vân. Theo Quy 

hoạch hệ thống thủy lợi thời ký 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, sông Bắc Hưng Hải là hệ 

thống thủy lợi đa mục tiêu. Ngoài nhiệm vụ chính là tưới tiêu nông nghiệp và cắt lũ, còn 

được quy hoạch để tiếp nhận, dẫn truyền nước thải đã được xử lý từ các đô thị, khu công 

nghiệp và làng nghề dọc tuyến. 

Theo quy định tại điểm b khoản 2, điều 8 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá khả 

năng chịu tải của môi trường nước mặt đối với sông, hồ liên tỉnh; tổ chức kiểm kê, đánh 

giá nguồn thải, mức độ ô nhiễm và tổ chức xử lý ô nhiễm sông, hồ liên tỉnh. Theo quy định 

tại điểm a, d, khoản 3 điều 8 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 năm 2020, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đánh giá khả năng chịu tải, hạn ngạch xả nước thải đối 

với nguồn nước mặt các sông, hồ nội tỉnh và nguồn nước mặt khác trên địa bàn có vai trò 

quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án, Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 14/3/2023 phê 

duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ nội tỉnh trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, không có số liệu của kênh Bắc 

Hưng Hải, do đó, báo cáo xin dựa vào kết quả đánh giá hiện trạng từ việc phân tích lấy 

mẫu hiện trạng sông tại thời điểm lập báo cáo để đánh giá chất lượng sông tại thời điểm 

lập báo cáo (số liệu này được trình bày cụ thể trong chương tiếp theo của báo cáo). 
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CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ 

ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

Hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật tại khu vực triển khai dự án có khả 

năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án bao gồm môi trường đất, nước, không khí và hệ sinh 

thái khu vực. Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu phát sinh nước thải, chất thải rắn, chất 

thải nguy hại. Tuy nhiên, các loại chất thải này đều được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn cho 

phép. Vì vậy, các tác động của dự án đến môi trường đều được khống chế. 

Về tài nguyên sinh vật khu vực có mức độ đa dạng không cao, không có các hệ sinh 

thái nhạy cảm, không có các động, thực vật thuộc các loài quý hiếm cần được ưu tiên bảo 

vệ. Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án được thống 

kê như sau: 

Bảng 3. 1. Các tác động chính của dự án lên môi trường 

Giai đoạn Hoạt động 
Thành phần 

môi trường chịu  
tác động 

Tác động chính 

Thi công 

xây dựng 

Phát quang 

Môi trường 

không khí, đất, 

nước  

- Ô nhiễm không khí từ bụi, khí 

thải 

- Ô nhiễm đất, nước mặt nếu 

nước thải không được thu gom, 

xử lý 

- Ô nhiễm đất, nước mặt và gây 

tắc nghẽn hệ thống thoát nước 

nếu chất thải rắn xây dựng, chất 

thải nguy hại không được thu 

gom, xử lý 

Xây dựng công trình 

Vận chuyển và tập 

kết nguyên vật liệu 

xây dựng 

Máy móc, phương 

tiện thi công 

Sinh hoạt của công 

nhân tại công trường 

Vận hành 

Phương tiện giao 

thông ra vào 

Môi trường 

không khí, đất, 

nước mặt 

- Ô nhiễm không khí từ bụi, khí 

thải của các phương tiện giao 

thông; mùi từ trạm xử lý nước 

thải tập trung 

- Ô nhiễm nước mặt nếu nước 

thải không được xử lý trước khi 

thoát ra ngoài 

- Ô nhiễm môi trường nếu rác 

thải không được thu gom và xử 

lý 

Trạm xử lý nước thải 

Hoạt động vận hành: 

phát sinh các loại rác 

thải, vệ sinh phòng 

rác... 
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1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án 

Căn cứ theo Khoản 3 Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 

28 Luật BVMT năm 2020: “Yếu tố nhạy cảm về môi trường gồm khu dân cư tập trung; 

nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu bảo tồn thiên nhiên, vùng 

đất ngập nước quan trọng theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, thủy sản; các 

loại rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; di sản văn hóa vật thể, di sản thiên 

nhiên khác; yêu cầu di dân, tái định cư và yếu tố nhạy cảm khác về môi trường.”. 

+ Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định này. 

+ Dự án không xả nước thải vào nguồn nước mặt sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

+ Dự án không sử dụng đất, đất có nước mặt khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định 

của pháp luật. 

+ Dự án không sử dụng đất, đất có nước mặt của khu di sản thế giới, khu di tích lịch 

sử – văn hóa, khu danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia, quốc gia đặc biệt theo 

quy định của pháp luật. 

→ Do đó xung quanh khu vực thực hiện Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường có thể bị tác động. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Mô tả tóm tắt đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

a. Nguồn tiếp nhận nước thải 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là tuyến cống thoát nước D1000 (nối từ dự án 

ra đến đường tỉnh lộ 360, sau đó thoát vào tuyến cống D1200 trên đường tỉnh lộ 360 để xả 

xuống kênh Cẩm Văn. Kênh Cẩm Văn sau đó thoát nước ra sông Bắc Hưng Hải qua cống 

Cẩm Văn. Diễn biến dòng chảy của hệ thống sông Bắc Hưng Hải phụ thuộc chặt chẽ vào 

việc điều tiết nước từ sông Hồng qua cống đầu mối Xuân Quan và chế độ vận hành các 

cống xả hạ lưu (như cống An Thổ tại An Lão). Do là hệ thống kênh dẫn nhân tạo, dòng 

chảy không hoàn toàn tự nhiên mà biến động theo nhu cầu thủy lợi. 

b. Đặc điểm hệ thống sông khu vực tiếp nhận nước thải; diễn biến dòng chảy 

mùa lũ, mùa kiệt, thời kỳ kiệt nhất trong năm, lưu lượng dòng chảy kiệt nhất trong 

năm, chế độ thủy triều, hải văn. 

b1. Diễn biến dòng chảy theo mùa 

- Mùa lũ (Tháng 6 - Tháng 10): 

+ Lượng dòng chảy lớn, chiếm khoảng 70% - 75% tổng lượng nước cả năm. 

+ Mực nước sông Hồng dâng cao giúp việc lấy nước qua cống Xuân Quan thuận 

lợi. Hệ thống tập trung vào việc dẫn nước tưới tiêu và chủ động tiêu úng khi có mưa lớn. 

- Mùa kiệt (Tháng 11 - Tháng 5 năm sau): 
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+ Tổng lượng dòng chảy chỉ chiếm khoảng 25% - 30% lượng nước cả năm. 

+ Dòng chảy trong sông chủ yếu do nước điều tiết từ hồ chứa thượng nguồn sông 

Hồng cung cấp và nước ngầm bổ cập. 

- Vận tốc dòng chảy thấp, làm tăng tình trạng lắng đọng bùn cát  

b2. Thời kỳ và lưu lượng kiệt nhất 

Thời kỳ kiệt nhất: Thường rơi vào tháng 2 và tháng 3. Đây là giai đoạn cuối mùa 

khô, lượng mưa thấp nhất và nhu cầu nước cho đổ ải vụ Chiêm Xuân tại các địa phương 

(Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng) đạt đỉnh điểm. 

Lưu lượng dòng chảy kiệt nhất: Trong những năm gần đây, mực nước sông Hồng 

tại Hà Nội bị hạ thấp kỷ lục khiến cống Xuân Quan nhiều thời điểm không thể lấy nước tự 

nhiên (chảy tự do).  

Lưu lượng thực tế: Tại các đoạn kênh trục chính vào thời kỳ cao điểm hạn hán, lưu 

lượng có thể giảm xuống mức rất thấp, không đủ tạo dòng chảy lưu thông đáng kể, khiến 

nước sông gần như ở trạng thái tĩnh.  

b3. Đặc điểm tại hạ lưu (Khu vực An Lão): Tại khu vực thị trấn An Lão (gần cống 

An Thổ), dòng chảy mùa kiệt chịu ảnh hưởng thêm của thủy triều. Khi mực nước trong 

sông xuống thấp, áp lực đẩy ngược của triều cường từ phía sông Thái Bình.  

b4. Thủy triều 

Loại hình thủy triều khu vực hạ lưu sông Bắc Hưng Hải (đoạn qua Hải Phòng) chịu 

ảnh hưởng của chế độ nhật triều thuần nhất của Vịnh Bắc Bộ. Với đặc điểm mỗi ngày có 

một lần nước lên và một lần nước xuống. Biên độ triều tại các cửa sông phía Hải Phòng 

khá lớn (dao động từ 2,5m đến 4m). 

Tác động của thủy triều đến vận hành hệ thống: Do cao trình đáy sông và mực nước 

trong hệ thống thường thấp hơn mực nước triều cường, thủy triều chi phối việc đóng/mở 

các cống: 

+ Tại đầu nguồn (Cống Xuân Quan - Hưng Yên): Thủy triều sông Hồng ảnh hưởng 

đến khả năng lấy nước tự chảy. Khi triều lên, mực nước sông Hồng dâng cao giúp việc lấy 

nước vào hệ thống Bắc Hưng Hải thuận lợi hơn. 

+ Tại hạ lưu (Cống An Thổ - An Lão, Hải Phòng): Đây là điểm tiếp giáp với sông 

Thái Bình. 

Khi triều lên: Mực nước sông Thái Bình cao hơn trong đồng, các cánh cống An Thổ 

phải đóng chặt để ngăn nước mặn xâm nhập vào hệ thống Bắc Hưng Hải. 

Khi triều xuống: Mực nước sông bên ngoài hạ thấp, các đơn vị quản lý sẽ mở cống 

để tháo nước tiêu ô nhiễm hoặc thoát nước chống úng từ trong hệ thống ra biển. 
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2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải 

Để có số liệu đánh giá chất lượng nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải chủ dự 

án đã kết hợp với Công ty Cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát Vincerts 316 được Bộ 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 31/GCN-

BNNMT ngày 07/07/2025 lấy mẫu phân tích chất lượng nước Kênh Cẩm Vân (nguồn tiếp 

nhận nước thải từ dự án), kết quả tổng hợp trong bảng sau: 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 08:2023/ 
BTNMT 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 
Bảng 1 - Bảng 2  

(Mức B) 
1. pH(a,b) - 7,15 7,37 7,61 6 ÷ 8,5 

2. 
Hàm lượng ôxy hòa 

tan (DO)(a,b) 
mg/L 5,9 6,5 6,7 ≥5 

3. 
Nhu cầu oxi hóa học 

(COD)(a,b) 
mg/L KPH KPH KPH ≤ 6 

4. 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS)(a,b) 
mg/L 66 72 21 ≤ 100 

5. Tổng Nitơ(a,b) mg/L 1,12 0,91 1,18 ≤ 1,5 
6. Tổng P(a,b) mg/L 0,12 0,12 0,12 ≤ 0,3 

7. 
Tổng cacbon hữu cơ 

(TOC)(*) 
mg/L - - - ≤ 6 

8. Tổng Coliform(a,b) 
MPN/1

00mL 
5.400 4.200 3.500 ≤ 5.000 

9. 
Coliform chịu 

nhiệt(a,b) 
MPN/1

00 mL 
240 350 70 ≤ 5000 

- Quy chuẩn so sánh:  
+ QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 
 Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 
 Bảng 2 (Mức B): Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc 

phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống 

dưới nước. 
- Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt nguồn tiếp nhận Dự 

án cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều đạt QCVN 08:2023/BTNMT (cột B).  Như vậy, chất 

lượng nước kênh Cẩm Vân tại thời điểm lấy mẫu chưa có dấu hiệu ô nhiễm, chất lượng 

nước kênh khá tốt. Chủ dự án cam kết  xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt 

động của Dự án đảm bảo đạt QCVN 14:2025/BTNMT (cột A) trước khi xả nước thải vào 

kênh Cẩm Vân, không làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm khi ra nguồn tiếp nhận.  
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3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện 

dự án 

Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp 

nhận các loại chất thải của dự án được thực hiện trong 03 đợt khảo sát. 

+ Đợt 1: ngày 13/4/2026  

+ Đợt 2: ngày 18/4/2026 

+ Đợt 3: ngày 19/4/2026 

Việc đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật về quan trắc 

môi trường. Sơ đồ vị trí lấy mẫu: 

 
Hình 3. 1. Vị trí lấy mẫu, đo đạc môi trường  
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Hình ảnh lấy mẫu hiện trạng: 

 

 
Kết quả quan trắc tổng hợp trong bảng sau: 
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Bảng 3. 2. Kết quản quan trắc tổng hợp 

TT Chỉ tiêu Đơn  vị Kết quả Quy chuẩn 

I Không khí    K1 K2 K3 K4 
QCVN 

05:2023/BTNMT 
(TB 1 giờ) 

1 Bụi µg/Nm3 - - - - 300 

2 CO µg/Nm3 32,6 33,2 32,1 31,7 30.000 

3 NO2 µg/Nm3 67,3 61,2 66,0 68,3 200 

4 SO2 µg/Nm3 41,2 48,3 47,0 50,7 350 

5 Tiếng ồn dBA 50,6 66,5 61,3 57,7 - 

6 Độ rung dB 30,3 43,7 39,1 38,4 - 

II Mẫu đất   Đơn  vị Kết quả 
Q QCVN 

03:2023/ 
BTNMT (loại 3) 

1 Cu mg/Kg 13,2 2.000 

2 As mg/Kg KPH 200 

3 Pb mg/Kg KPH 700 

4 Zn mg/Kg 911 2.000 

5 Cd mg/Kg KPH 60 

6 Hg mg/Kg 0,42 60 

7 Tổng Cr mg/Kg KPH 250 

8 Niken mg/Kg KPH 500 

III Mẫu nước mặt   Đơn  vị NM1 NM2 NM3 NM4 

QCVN 08:2023/ 

BTNMT 
Bảng 1 - Bảng 2  

(Mức B) 

1 pH Mẫu 7,2 7,6 7,15 7,3 6 ÷ 8,5 

2 COD Mẫu 37,4 16 KPH 9,6 ≤ 6 

3 TOC Mẫu - - - - ≤ 6 

4 TSS Mẫu 45 21 66 72 ≤ 100 

5 DO Mẫu 5,3 7,6 5,9 6,5 ≥5 

6 Tổng Phospho Mẫu 0,07 0,52 0,12 0,3 ≤ 0,3 

7 Tổng Nitơ Mẫu 1,29 1,18 1,11 0,91 ≤ 1,5 

8 Tổng Coliform Mẫu 1.700 3.500 5.400 9.200 ≤ 5.000 

9 
Tổng Coliform chịu 

nhiệt 
Mẫu 79 70 240 350 ≤ 5.000 

- Ghi chú:  
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+ KPH: Không phát hiện; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp; LOQ: Giới 

hạn định lượng của phương pháp; (-) Không quy định hoặc không phân tích. 
- Quy chuẩn so sánh:  
+ QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 
 Bảng 1: Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 
 Bảng 2 (Mức B): Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc 

phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống 

dưới nước. 
+ QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí. 
+ (1)QCVN 26:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 
+ (2)QCVN 27:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 
+ QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng đất. 
Loại 1: bao gồm các loại đất sau đây: Nhóm đất nông nghiệp gồm: Đất trồng cây 

hàng năm, Đất trồng cây lâu năm và Đất nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật về 

đất đai; Đất nuôi trồng thủy sản; Đất làm muối; Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô 

thị; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 

thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất chợ và đất công 

trình công cộng khác. Loại 2: bao gồm các loại đất sau đây: Nhóm đất rừng gồm: Đất rừng 

sản xuất, Đất rừng phòng hộ, Đất rừng đặc dụng; Đất xây dựng trụ sở cơ quan; Đất xây 

dựng công trình sự nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất thương mại, dịch 

vụ; Đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; Đất cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng; Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; Đất sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng mà không sử dụng theo các mục đích như nêu 

tại Loại 1 và Loại 3; Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; Đất phi 

nông nghiệp khác theo quy định của pháp luật về đất đai. 
- Nhận xét: 
+ Môi trường nước mặt: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại một 

số điểm xung quanh dự án (mương nội đồng, sông Đa Độ, kênh Cẩm Vân, sông Bắc Hưng 

Hải) hầu hết các thông số đều đạt tiêu chuẩn cho phép ngoại trừ COD và Coliform vượt 

giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT (cột B).  Chủ dự án cam kết  xử lý toàn bộ 

nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Dự án đảm bảo đạt QCVN 14:2025/BTNMT 

(cột A) trước khi thoát ra hệ thống thoát nước thải của khu vực, không làm gia tăng nồng 

độ các chất ô nhiễm khi ra nguồn tiếp nhận. 
+ Môi trường không khí: Thời điểm thực hiện lấy mẫu quan trắc tiếng ồn và độ rung 

tại khu vực thực hiện Dự án là ngày 13/04/2026, 18/04/2026 và 19/04/2026, khi đó phiếu 

kết quả quan trắc thực hiện so sánh theo QCVN 26:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại Dự án trong 03 ngày 13/04/2026, 
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18/04/2026 và 19/04/2026 đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT, 

QCVN 26:2025/BTNMT, QCVN 27:2025/BTNMT. Chất lượng môi trường không khí khá 

tốt và chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm. 
+ Môi trường đất: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất Dự án trong 03 ngày 

13/04/2026, 18/04/2026 và 19/04/2026 cho thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT (Loại 1,  loại 2, loại 3). Chất lượng môi trường 

đất khá tốt và chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.  
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CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá, dự báo tác động môi trường 

Dự án thuộc nhóm III, không thuộc đối tượng dự báo, đánh giá tác động môi trường. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án 

Bảng 4. 1. Các công trình biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công 

TT Hoạt động Các tác động phát sinh Biện pháp giảm thiểu 

1 Nước thải 

Nước thải sinh hoạt của công 

nhân lao động phát sinh trong 

quá trình thi công đào, đắp nạo 

vét bùn đất hữu cơ, san lấp mặt 

bằng, xây dựng công trình với 

lưu lượng khoảng 4,5 m3/ngày. 

Thông số ô nhiễm đặc trưng: 

TSS, BOD5, COD, Nitrat (tính 

theo N), Phosphat (tính theo P), 

tổng Coliform. 

Sử dụng 03 nhà vệ sinh di động 

để thu gom nước thải sinh hoạt. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng 

thu gom toàn bộ nước thải từ bể 

chứa để vận chuyển, xử lý theo 

đúng quy định. 

Nước thải xây dựng phát sinh từ 

hoạt động vệ sinh thiết bị, dụng 

cụ lao động, vệ sinh bánh xe và 

đào hố móng với lưu lượng 

khoảng 4,5 m3/ngày. Thông số 

ô nhiễm đặc trưng: TSS, dầu 

mỡ khoáng. 

Được thu gom vào hố lắng tạm 

dung tích 5,2 m3, có bố trí gối 

thấm dầu để tách dầu, phần nước 

trong được tái sử dụng không xả 

ra môi trường. Định kỳ thay thế 

gối thấm dầu, nạo vét hệ thống 

rãnh thoát nước tạm, hố lắng để 

đảm bảo công năng của công 

trình. 

2 
Bụi, khí 

thải 

Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt 

động của các phương tiện máy 

móc, thiết bị  trong quá trình 

đào đắp, san lấp, thi công, xây 

dựng các hạng mục công trình 

và hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu 

xây dựng phục vụ Dự án. Thông 

- Sử dụng đúng chủng loại, công 

suất, số lượng phương tiện và 

thiết bị trong thi công. Các 

phương tiện, thiết bị bảo đảm yêu 

cầu chất lượng, an toàn kỹ thuật 

và bảo vệ môi trường theo quy 

định. 
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số ô nhiễm đặc trưng: bụi, CO, 

NOx, SO2, VOC 
- Trang bị cho công nhân các thiết 

bị bảo hộ lao động theo quy định. 

- Sử dụng phun nước tại trục 

đường chính ra vào dự án vào 

những ngày nắng nóng 

3 
Chất thải 

rắn sinh 

hoạt 

CTR sinh hoạt của công nhân 

lao động phát sinh trong quá 

trình san lấp mặt bằng, thi công 

xây dựng với khối lượng 

khoảng 43 kg/ngày. Thành phần 

chủ yếu gồm: bao bì, giấy, vỏ 

chai lọ, hộp thức ăn, thức ăn 

thừa. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

bố trí các thùng rác có nắp đậy 

với 03 màu sắc khác nhau theo 

quy định để thu gom từng loại 

chất thải sau phân loại tại nguồn; 

đảm bảo thu gom toàn bộ chất 

thải rắn sinh hoạt phát sinh; hợp 

đồng với các đơn vị có đầy đủ 

chức năng và năng lực định kỳ 

thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định. 

- Chất thải phát sinh từ quá trình 

phát quang được thu gọn trên 

phần ranh giải phóng mặt bằng 

của Dự án, chất thải từ ga chứa 

rác tạm trên đường tỉnh lộ 360 

hợp đồng với đơn vị có đầy đủ 

chức năng đến thu gom vận 

chuyển và xử lý. 

4 
CTR xây 

dựng 

CTR xây dựng phát sinh trong 

toàn bộ quá trình thi công xây 

dựng với khối lượng khoảng 

260 tấn. Thành phần chủ yếu là 

gạch vỡ, bê tông thải. Đối với 

đất hữu cơ tầng mặt của đất 

chuyên trồng lúa nước được tái 

sử dụng tại chỗ để trồng cây 

xanh. 

Phân loại tại nguồn: bố trí khu 

vực lưu chứa tạm thời, dự kiến 

diện tích khoảng 100 m2; hợp 

đồng chuyển giao cho đơn vị có 

chức năng xử lý theo quy định 

(dự kiến là mặt bằng Dự án đầu 

tư xây dựng các nhà máy xử lý 

chất thải xây dựng – Nhà máy số 

2 tại xã An Hồng, huyện An 

Dương (nay là phường Hồng An, 

Hải Phòng) hoặc các vị trí đổ thải 

khác theo đúng quy hoạch. 
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5 
Chất thải 

rắn nguy 

hại 

- Dầu động cơ hợp số, bôi trơn 

tổng hợp thải: 200 kg/năm 

- Giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm 

các thành phần nguy hại:300 

kg/năm 

- Que hàn thải có các kim loại 

nặng hoặc thành phần nguy hại: 

250 kg/năm 

- Bao bì nhựa cứng thải (thùng 

sơn): 500 kg/năm 

- Các loại chất thải xây dựng và 

phá dỡ khác có các thành phần 

nguy hại (chổi lăn sơn): 150 

kg/năm 

Phân loại, thu gom và lưu chứa 

từng loại chất thải nguy hại phát 

sinh bằng các thùng chứa riêng 

biệt có nắp đậy kín, đảm bảo 

không rò rỉ, bay hơi, rơi vãi, phát 

tán ra môi trường và có gắn dấu 

hiệu cảnh báo nguy hại; bố trí kho 

chứa tạm diện tích 5m2 để lưu 

chứa chất thải nguy hại bảo đảm 

lưu chứa an toàn, không tràn đổ, 

có dán nhãn và gắn biển hiệu 

cảnh báo; định kỳ 06-12 

tháng/lần tùy theo thực tế phát 

sinh chuyển giao chất thải nguy 

hại cho đơn vị có đầy đủ năng 

lực, chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy định.  

6 
Tiếng ồn, 

độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ 

các phương tiện vận chuyển 

nguyên vật liệu, thiết bị thi công 

các hạng mục công trình của dự 

án đầu tư như máy đào, xúc, ủi, 

đầm,… 

Sử dụng máy móc, phương tiện 

thi công đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, 

có tiếng ồn, độ rung thấp; các 

thiết bị thi công được kiểm tra, 

bảo dưỡng định kỳ thường xuyên; 

không thi công vào các khung giờ 

buổi trưa; Phương tiện vận 

chuyển không chở vượt quá tải 

trọng cho phép, tắt máy khi 

không cần thiết. 

7 
Các tác 

động khác 

Tác động đến các yếu tố nhạy 

cảm về môi trường: việc chiếm 

dụng và chuyển đổi mục đích sử 

dụng 31,17 ha đất trồng lúa từ 

02 vụ trở lên sẽ tác động đến 

hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, sinh kế của các hộ dân 

và kinh tế nông nghiệp của địa 

phương. 

Thực hiện đền bù thỏa đáng cho 

người dân, các hộ có diện tích đất 

lúa trong phạm vi dự án. 

Tác động đến hoạt động cấp 

nước thủy lợi: Việc chiếm dụng 

- Xây dựng hoàn trả kênh mương 

tại khu vực, cụ thể xây dựng: 
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kênh mương thủy lợi nếu không 

có biện pháp hoàn trả hợp lý sẽ 

làm ảnh hưởng đến hoạt động 

canh tác, sản xuất nông nghiệp 

của khu vực. 

+ Xây dựng tuyến cống D600 khu 

vực phía Đông dự án kết nối từ hệ 

thống mương tưới hiện trạng để 

cung cấp nước tưới cho diện tích 

nông nghiệp còn lại phía Đông. 

+ Xây dựng tuyến cống D600 khu 

vực phía Tây Nam dự án kết nối 

từ hệ thống mương tưới hiện 

trạng để cung cấp nước tưới cho 

diện tích nông nghiệp còn lại phía 

Tây Nam dự án. 

Tác động của nước mưa tràn 

mặt trong giai đoạn thi công xây 

dựng và vận hành dự án, nước 

mưa chảy tràn sẽ cuốn theo vật 

liệu xây dựng (đất, cát, sỏi, 

đá...) gây bồi dòng chảy, ảnh 

hưởng đến chất lượng nước mặt 

khu vực. 

- Tạo rãnh thoát nước mưa tạm 

quanh khu vực thi công 

- Thường xuyên nạo vét để tránh 

ứ đọng, tắng nghẽn  

Tác động đến hoạt động giao 

thông: Trong quá trình triển 

khai thi công xây dựng dự án sẽ 

làm gia tăng mật độ giao thông 

trên tuyến đường, ảnh hưởng 

đến quá trình đi lại của người 

dân trong khu vực, tiềm ẩn các 

nguy cơ tai nạn giao thông. 

- Che đậy kín, vận chuyển đúng 

trọng tải quy định, đảm bảo các 

yếu tố về đăng kiểm 

- Cân đối thời gian vận chuyển 

hợp lý (tránh giờ cao điểm công 

nhân ra vào) 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành 

a) Về công trình, biện pháp xử lý nước thải  

* Nguồn phát sinh và thuyết minh về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa 

chất của từng công trình xử lý nước thải dự kiến xây dựng, yêu cầu về quy chuẩn, tiêu 

chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

- Nguồn phát sinh: Khu vực xây dựng công trình là khu hỗn hợp thương mại và ở. 

Nước thải về đến trạm xử lý nước thải tập trung là hỗn hợp các dòng thải từ các hoạt động 

sinh hoạt của khu, vì vậy tính chất và thành phần đặc thù của nước thải sinh hoạt. Căn cứ 
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theo kết quả phân tích mẫu nước thải sinh hoạt tại một số khu vực có đặc điểm tương tự ta 

có bảng kết quả đặc tính nước thải trước xử lý như sau: 

Bảng 4. 2. Kết quả đặc tính nước thải trước khi xử lý 

TT  Thông số  Đơn vị  Giá trị nước thải đầu vào  

1 pH - 6,5 -8,5 

2 BOD5 (200C) mg/l 200 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 400 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 1300 

5 Sunfua (tính theo HS) mg/l 6,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 65 

7 Nitrat (NO3
-
)(tính theo N) mg/l 20 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 30 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 20 

10  Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 15 

11 Tổng Coliforms MPN/ 100 ml 108 
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Lưu lượng phát sinh được tổng hợp trong bảng sau: 
Bảng 4. 3. Lưu lượng nước thải phát sinh trong quá trình vận hành 

TT Loại đất 

Tổng 

diện 

tích 

sàn xây 

dựng 

(m2) 

Dân số 
(người) 

 

Chỉ 

tiêu  
Đơn vị 

Lượng 

nước 

thải 

TXLNT 

1 

(m3/ng.đ) 

Lượng 

nước 

thải 

TXLNT 

2 

(m3/ng.đ) 

Lượng 

nước 

thải 

TXLNT 

3 

(m3/ng.đ) 

I Đất nhà ở bao 

gồm: 
-             

1.1 
Đất ở nhà liên kế 

và BT 
- 3848 140 

lít/người-

ngđ 
538.72     

1.2 Đất ở nhà liên kế   1080 140 
lít/người-

ngđ 
  151.20   

II 
Đất nhà văn 

hóa: 
850.9   3 

lít/m2sàn-

ngđ 
2.55     

III 
Đất thương mại 

dịch vụ: 
84778.5   3 

lít/m2sàn-

ngđ 
    254.34 

  CQ1 17668.3   3 
lít/m2sàn-

ngđ 
53.00     

  CQ2 13485.7   3 
lít/m2sàn-

ngđ 
40.46     

  CQ3 27747.6   3 
lít/m2sàn-

ngđ 
83.24     

  CQ4 14002.1   3 
lít/m2sàn-

ngđ 
42.01     

IV Đất HTKT 1 400   3 
lít/m2sàn-

ngđ 
1.20     

V Đất HTKT 2 240   3 
lít/m2sàn-

ngđ 
  0.72   

VI 

Hoàn trả thoát 

nước khu dân cư 

giáp ranh phía 

Nam 
(45 hộ) 

  180 140 
lít/người-

ngđ 
25.20     

VII Q tổng = Tổng (I-VI) 786.38 151.20 254.34 

VIII 
Tổng nhu cầu dùng nước lớn nhất trong ngày: 

Qmax=Q tổng*1.2 943.66 182.30 305.20 

Công suất trạm xử lý nước thải (làm tròn) (m3/ngày đêm) 950.00 185.00 310.00 
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- Thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất: 

+ Trạm XLNT 1: Công suất 185 m3/ngày.đêm là trạm xử lý cho các hộ dân khu quỹ 

đất phát triển nhà ở xã hội (diện tích 26.388,26 m2 là quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được 

nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương sau khi đã đầu tư cơ sở hạng tầng kỹ thuật xung 

quanh). Bố trí tại khu đất HTKT 1. 

+ Trạm XLNT 2: Công suất 950 m3/ngày.đêm là trạm xử lý cho các hộ dân khu vực 

nhà ở liền kề, biệt thự và các công trình công cộng thuộc dự án. Bố trí tại khu đất HTKT 

2. 

+ Trạm XLNT 3: Công suất 270 m3/ngày.đêm là trạm xử lý cho công trình thương 

mại dịch vụ (đầu tư trong giai đoạn sau, không thuộc phạm vi GPMT lần này). 

- Quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình xử lý nước 

thải dự kiến xây dựng: 

Nhà thầu đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý A-SBR để sử dụng cho dự án với sơ đồ 

công nghệ như sau: 

 
Bảng 4. 1. Sơ đồ công nghệ lựa chọn cho trạm xử lý nước thải của dự án 
Thuyết minh quy trình: 

Nước thải từ hệ thống thu gom khu đô thị được đưa tới hố ga. Tại đây, nước thải sẽ 

được khống chế vào hệ thống bằng 1 van cửa phai điều khiển thủ công, đề phòng trong 

trường hợp bảo trì toàn bộ hệ thống hoặc bảo trì bể gom. Bố trí 01 rọ thu rác ngay sau van 
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cửa phai để tách các vật có kích thước lớn, rác thải,… theo hệ thống thu gom về hệ thống 

xử lý nước thải. Rác thải và các tạp chất được loại bỏ thủ công định kì theo khối lượng rác, 

tạp chất về hệ thống. Nước thải sau đó được dẫn vào bể gom qua 1 đường ống tự chảy. 

Đối với trạm xử lý 1: Nước thải được bơm lên máy tách rác sau đó được chuyển về 

bể tách cát, tách mỡ bằng 02 bơm chìm. Bơm vận hành tự động thông qua tín hiệu từ phao 

báo mức đặt trong bể. Dọc theo chiều dài của bể theo chiều dòng chảy, dưới tác dụng của 

trọng lực, các hạt chất rắn như cát… có khối lượng nặng sẽ có vận tốc lắng cao hơn và do 

đó sẽ lắng xuống đáy mương, trong khi đó những hạt keo hay huyền phù có khối lượng 

nhẹ hơn vẫn ở trạng thái lơ lửng và sẽ theo nước thải đi sang bước xử lý tiếp theo. Đáy bể 

lắng cát được làm vách nghiêng về rốn thu để tập trung cát. Các chất rắn lắng tập trung về 

rốn thu sẽ được các bơm cát bơm về thùng chứa cát. Dầu, mỡ và các chất hoạt động bề mặt 

nổi trên mặt nước, được giữ lại ở ngăn đầu tiên của bể được phân chia bằng vách ngăn. 

Lớp váng nổi định kì được bơm đến bể chứa bùn bằng thiết bị thu váng nổi hoạt động bằng 

khí nén. 

Đối với trạm xử lý 2: Nước thải được bơm lên bể tách cát, tách mỡ bằng 02 bơm 

chìm. Bơm vận hành tự động thông qua tín hiệu từ phao báo mức đặt trong bể. Dọc theo 

chiều dài của bể theo chiều dòng chảy, dưới tác dụng của trọng lực, các hạt chất rắn như 

cát…có khối lượng nặng sẽ có vận tốc lắng cao hơn và do đó sẽ lắng xuống đáy mương, 

trong khi đó những hạt keo hay huyền phù có khối lượng nhẹ hơn vẫn ở trạng thái lơ lửng 

và sẽ theo nước thải đi sang bước xử lý tiếp theo. Đáy bể lắng cát được làm vách nghiêng 

về rốn thu để tập trung cát. Các chất rắn lắng tập trung về rốn thu sẽ được các bơm cát bơm 

về thùng chứa cát. Dầu, mỡ và các chất hoạt động bề mặt nổi trên mặt nước, được giữ lại 

ở ngăn đầu tiên của bể được phân chia bằng vách ngăn. Lớp váng nổi định kì được bơm 

đến bể chứa bùn bằng thiết bị thu váng nổi hoạt động bằng khí nén. 

Nước thải sau khi tách rác thô, cặn nặng, váng nổi sẽ tự chảy vào các bể A-SBR qua 

đường ống có lắp đặt van điện từ vào các module xử lý A-SBR. Việc điền nước vào các 

module A-SBR này hoàn toàn tự động thông qua các thiết bị đo mức, công tắc hành trình, 

motor điều khiển và chương trình điều khiển trung tâm. Vì tính chất nước thải khu đô thị 

có Nito cao, lượng dinh dưỡng có sẵn trong bể không đủ để xử lý, cần thiết bổ sung thêm 

dinh dưỡng và kiềm cho hệ thống. Bố trí bồn chứa hóa chất dinh dưỡng và kiềm và sử 

dụng bơm định lượng bơm dinh dưỡng, kiềm vào hệ thống khi chất lượng nước không đáp 

ứng yêu cầu vận hành. 

Các bể A-SBR hoạt động song song được thiết kế cho Trạm XLNT. Tại các bể này 

sẽ diễn ra quá trình xử lý chính để làm sạch các chất ô nhiễm có trong nước thải. Công 

nghệ A-SBR là công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn liên tục theo đó các quá trình như oxy 

hóa cacbon, quá trình nitrat hóa, khử nitơ và khử Photpho bằng phương pháp sinh học 
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được diễn ra đồng thời. Việc kiểm soát quá trình này dựa trên việc đo sự hấp thụ oxy trực 

tuyến để điều khiển hoạt động của máy thổi khí, cùng với việc sử dụng hệ thống khuyếch 

tán khí loại bọt mịn, hiệu suất cao sẽ cho phép làm giảm đáng kể năng lượng tiêu tốn. 

Phương pháp này không cần đến các bể điều hòa, thiết bị khuấy trộn và loại trừ được 

trường hợp dòng chảy quá tải như trong hệ thống SBR thông thường. Quá trình xử lý sẽ 

diễn ra liên tục khi hệ thống được lắp đặt ít nhất là 2 bể hoạt động song song. 

Trong suốt quá trình xử lý, bùn hoạt tính sẽ liên tục được sinh ra. Loại bùn này 

không có mùi và không gây nguy hại tới sức khoẻ cho người vận hành và môi trường xung 

quanh khi bùn được xử lý theo quy trình xử lý bùn. 

Bể Selector gồm 2 ngăn tiếp nhận nước thải và ngăn tiếp xúc. Nước thải từ ngăn 

tiếp nhận, qua ngăn tiếp xúc và tiếp đến là ngăn phản ứng; sục khí được cấp liên tục vào 

ngăn tiếp xúc cho phép xử lý Nitơ với hiệu suất cao. Có thể có 2 chế độ vận hành là A-

SBR gián đoạn và A-SBR liên tục, được áp dụng đồng thời cho Nhà máy XLNT (có sẵn 2 

chế độ điều khiển được cài đặt sẵn). Cụ thể chu kỳ của từng bể: 

Bảng 4. 4. Mô tả chu trình của từng bể 

Mô tả 
50% thời gian đầu 

chu kỳ 
25% giữa chu kỳ 

tiếp theo 
25% cuối chu kỳ 

Chế độ vận hành 

gián đoạn 
Tiếp nhận nước thải 

và sục khí 

Dừng tiếp nhận nước 

thải và dừng sục khí 

hoàn toàn; Lắng 

Dừng tiếp nhận nước 

thải và dừng sục khí 

hoàn toàn; Rút nước 

ra 

Chế độ vận hành liên 

tục 
Tiếp nhận nước thải 

và sục khí hoàn toàn 

Tiếp nhận nước thải 

liên tục, sục khí liên 

tục ngăn selector, 

dừng sục khí ngăn 

phản ứng; Lắng tại 

ngăn phản ứng. 

Tiếp nhận nước thải 

liên tục, sục khí liên 

tục ngăn selector, 

dừng sục khí ngăn 

phản ứng; Rút nước từ 

ngăn phản ứng. 

Với chế độ vận hành gián đoạn, nồng độ nước thải theo giới hạn, chế độ vận hành 

liên tục cho phép xử lý được nước thải ở nồng độ cao hơn. Cụ thể Trạm XLNT có thể tiếp 

nhận nước thải có nồng độ trong khoảng lớn hơn so với vận hành gián đoạn: 

Quá trình xử lý sinh học dựa trên công nghệ A-SBR – công nghệ bùn hoạt tính, sử 

dụng các vi sinh vật hiếu khí để oxy hoá các thành phần ô nhiễm có trong nước thải. Sự 

oxi hoá sinh học và tiêu thụ các chất ô nhiễm hữu cơ và vô cơ được thực hiện bởi vi sinh 

vật có trong bể hay còn gọi là bùn hoạt tính. 

Trong suốt quá trình xử lý, bùn hoạt tính sẽ liên tục được sinh ra. Loại bùn này 

không có mùi và không gây nguy hại tới sức khoẻ cho người vận hành và môi trường xung 

quanh khi bùn được xử lý theo quy trình xử lý bùn đã nêu. 

Quá trình phản ứng ở bể SBR cải tiến gồm các giai đoạn sau: 
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Bước1: Nước thải vào sẽ trộn với bùn hồi lưu với tỷ lệ F/M cao ở ngăn tiếp nhận, 

sau đó tự chảy qua ngăn tiếp xúc (2 ngăn thuộc SELECTOR). Sự kết hợp bể SELECTOR 

với các bể phản ứng khác nhau tạo nên ưu việt khác biệt giữa công nghệ SBR cải tiến và 

các bể hoạt động theo công nghệ SBR. Đặc điểm này giúp loại bỏ dây chuyền điền nước 

rồi mới phản ứng, mà thay vào đó là dây chuyền điền nước và phản ứng đồng thời, hoặc 

điền nước trong suốt chu kỳ của bể SBR cải tiến và do đó vận hành hệ thống đơn giản hơn. 

Quá trình sục khí gián đoạn (50% thời gian đầu của chu kỳ) khi vận hành gián đoạn; và 

sục khí 100% thời gian ở chế độ vận hành liên tục. 

 
Hệ thống này đảm bảo quá trình xử lý sinh học sẽ chủ yếu là tạo ra các hạt bùn hoạt 

tính, và do đó làm tăng độ an toàn trong quá trình vận hành, giảm thiểu sự tập trung dòng 

thải. Bể Selector hỗ trợ quá trình phát triển các vi sinh vật khử photpho và do đó photpho 

được khử theo phương pháp sinh học mà không cần thêm hoá chất. 

Bước 2: Quá trình phản ứng xẩy ra trong bể A-SBR cải tiến diễn ra trong 2 chế độ: 

Chế độ gián đoạn: theo đó quá trình sục khí và tiếp nhận nước thải diễn ra trong 

50% thời gian đầu tiên của chu kỳ; quá trình lắng diễn ra trong 25% thời gian tiếp theo 

(giữa) của chu kỳ; và quá trình rút nước diễn ra trong 25% thời gian cuối cùng của chu kỳ. 

Chế độ liên tục: tiếp nhận nước thải trong 100% thời gian của chu kỳ; quá trình sục 

khí iễn ra trong 50% thời gian đầu tiên của chu kỳ; quá trình lắng diễn ra trong 25% thời 

gian tiếp theo (giữa) của chu kỳ; và quá trình rút nước diễn ra trong 25% thời gian cuối 

cùng của chu kỳ. 

Đây là phương pháp xử lý nước thải mà qua đó các quá trình như oxy hóa cacbon, 

quá trình nitrat hóa, khử nitơ và khử Photpho bằng phương pháp sinh học được diễn ra 

đồng thời. Việc kiểm soát quá trình này dựa trên việc đo sự hấp thụ oxy trực tuyến và do 

đó phương pháp này không cần đến các bể điều hòa, thiết bị khuấy trộn và loại trừ được 

trường hợp dòng chảy quá tải như trong hệ thống SBR. Quá trình xử lý sẽ diễn ra liên tục 

do có các bể hoạt động song song và lệch pha nhau (đối với quá trình gián đoạn); hoặc 

diễn ra song song đồng thời (đối với quá trình liên tục). 

  
Wastewater 

influent

Recirculation 
Active sludge

Recirculation 
Active sludge
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Nước thải sau khi xử lý ở các bể A-SBR đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu và được hút ra 

bởi các thiết bị thu nước DECANTER, xả vào bể KHỬ TRÙNG. Tại bể khử trùng, dưới 

tác dụng của tia cực tím phần lớn các vi khuẩn có hại bị tiêu diệt.  

Nước sau khi khử trùng, đạt các tiêu chuẩn theo quy định, sẽ bơm và xả ra điểm xả 

thải theo quy định. 

Bùn hoạt tính sinh ra từ bể A-SBR một phần được hồi lưu về bể SELECTOR trong 

bể A-SBR, phần dư bơm thải vào bể chứa bùn. Nước trong sau lắng bùn tự chảy về bể gom 

để xử lý lại. Tùy thuộc vào khối lượng bùn sinh ra, bùn sẽ được vận chuyển bằng xe hút 

chuyên dụng để mang đi xử lý. 

Mùi phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được thu gom bằng hệ thống đường ống. 

Quạt hút ly tâm đặt ở tháp tạo áp suất âm trong bể, hút khí thải vào tháp xử lý. Than hoạt 

tính trong tháp sẽ giữ lại các khí độc như H2S, NH4
+,.. khí thải sau khi lọc qua than hoạt 

tính được thải ra ngoài, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

Hóa chất sử dụng: 

+  Polymer: 20 kg/tháng 

+ Dinh dưỡng (rỉ mật): 100 kg (sử dụng dự phòng khi chất lượng nước thải đầu vào 

không đạt). 

- Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với công trình xử lý: Đạt cột A 

QCVN 14:2025/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
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Bảng 4. 5. Yêu cầu về giá trị thông số nước thải đầu ra 

TT  Thông số  Đơn vị  
Giá trị tối đa 

nước thải sau 

xử lý (Cột A) 
1 pH - 6 - 9 

2 Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20 oC) mg/l ≤ 30 

3 Nhu cầu ôxy hóa học (COD) mg/l ≤ 80 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 50 

5 Amoni (N-NH4+), tính theo N mg/l ≤ 4 

6 Tổng Nitơ (T-N) mg/l ≤ 25 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l ≤ 2 

8 Tổng Coliforms MPN/ 100 ml ≤ 3000 

9 Sunfua (S2-) mg/l ≤ 0,2 

10  Dầu mỡ động, thực vật mg/l ≤ 10 

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/l ≤ 3 

* Các thông số cơ bản của từng hạng mục và của cả công trình xử lý nước thải 

theo bản vẽ thiết kế cơ sở  

- Danh mục thiết bị của trạm xử lý số 1: 

Bảng 4. 6. Danh mục thiết bị của trạm xử lý số 1 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

A. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 

I. BỂ GOM 

1 
Van cửa phai 

thủ công 
Bộ 1 

- Van cửa phai đóng mở thủ công 
- Kích thước ống đầu vào: D300 
- Kích thước: BxH: 500x700 
- Vật liệu chế tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo 

và lắp đặt theo thiết kế. 
- Cung cấp đồng bộ gồm van cửa phai và tay quay 

đóng mở và thiết bị phụ trợ 

2 Rọ thu rác Bộ 1 

Rọ thu rác bao gồm: rọ, thanh ray, xích kéo, tay quay 

và phụ kiện lắp đặt 
Song chắn rác tiết diện: 0.2m2 
Kích thước rọ DxRxC: 500x500x700 mm 
Vật liệu: SS304 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

3 Bơm bể gom cái 2 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng nước thải. Lưu lượng: 

26,64 m³/h 
- Cột áp: 6m 
- 380V/3pha/50Hz 
- Công suất: 1,5kW 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự 

động auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu 

chế tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp 

đặt theo thiết kế. 

4 Van 1 chiều cái 2 

Dạng: lá lật 
Kết nối: mặt bích 
Kích thước: DN65 
Vật liệu: Thân gang, lá Inox. 

5 Van bướm cái 2 
Vật liêu: Thân gang phủ epoxy, lá Inox 
Kích thước: DN65 
Dạng: Wafer 

6 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 

đầu vào 
cái 1 

- Kích thước: DN65 
- Vật liệu: phần tiếp xúc bên trong Ebonite hoặc 

PTFE, mặt bích thép cacbon. 
- Cấp độ bảo vệ Sensor: IP68 
- Nguồn cấp 220VAC, 12-24 V hoặc là pin 
- Tín hiệu xuất: Analog 4÷20mA và màn hình hiển thị: 

LCD 

7 
Phao báo 

mức 
Cái 3 

Đo mức dạng phao cảnh báo mức cao và mức thấp 
-Nhiệt độ tối đa: 0-50°C 
- Cấp bảo vệ: IP68 
-Vật liệu phao: PP 
-Vật liệu dây: PVC 
- Chiều dài dây: 10m 

II. BỂ LẮNG CÁT, TÁCH DẦU MỠ 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

1 Bơm cát cái 1 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng cho nước thải. 
- Lưu lượng: 1 m³/h 
- Cột áp: 3m 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 
- Công suất: 0,25kW 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự 

động auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu 

chế tạo: thép không gỉ inox SS304, chế tạo và lắp đặt 

theo thiết kế. 

III. CỤM BỂ A-SBR CẢI TIẾN 

1 
Van điện đầu 

vào selector 
Bộ 2 

Van điện ON/OFF đóng mở bằng động cơ, kích thước 

van DN65: dạng van bướm thân gang, đĩa 

inox/gang/đồng, động cơ điện. 

2 Máy thổi khí Bộ 3 

- Công suất Q  = 5,08 m3/phút; 
- Cột áp làm việc: 60kPa. 
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz. Công suất: 7,5 kW 
- Trọn bộ, có giảm thanh đầu vào. 
- Cung cấp trọn bộ, bao gồm nhưng không giới hạn:  
- Máy chính, giảm âm đầu vào/ra, đồng hồ đo áp suất, 

van an toàn blow-off nhập khẩu theo máy; 
- Động cơ điện công suất phù hợp theo yêu cầu của 

nhà sản xuất máy chính 
- HT vỏ giảm âm chế tạo và lắp đặt theo thiết kế, 

trong nước 

3 
Khớp nối 

mềm 
cái 3 

Cho máy thổi khí 
- Kích thước: DN100 
- Kết nối: Mặt bích 

4 Van tay cái 3 

Cho máy thổi khí 
- Kiểu van bướm 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN100 
- Vật liệu: Van bướm tay gạt Thân gang, cánh inox 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

5 
Van điện 

điều khiển 
cái 2 

- Loại: Van bướm điện on/off 
- Điều khiển cấp khí bể A-SBR 
- Kích thước: DN100 
- Kiểu kết nối: Mặt bích 
Thân gang, lá Inox 

6 
Van xả khí 

dư 
cái 2 

- Loại: Van Solenoid 
- Xả khí dư 
- Kích thước: DN20 

7 

Hệ thống 

khuấy trộn 

ngăn 

Selector 

Hệ 

thống 
2 

- Loại: trộn khí và nước; 
- Sử dụng khí nén chung từ máy thổi khí trung tâm; 

không cần sử dụng van để điều chỉnh trong quá trình 

mức nước các ngăn không đồng đều.  
- Kích thước: đường kính 300- 500mm; cao 2,0 - 4,0 

m 
- Công suất: 2.5 - 360 Nm3/hr 
- Hiệu suất trộn 0.05 - 160 W/m3 
- Áp suất: 20-50mbar 
- Vật liêu: SUS 304, FRP 
- Mực nước: 2-10m 

8 Van tay cái 2 

Điều khiển cấp khí bể selector 
- Kiểu van bướm 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN40 
- Vật liệu: Van bướm tay gạt Thân gang, trục inox, 

cánh inox  

9 Van tay cái 2 

Điều khiển cấp khí bể selector 
- Kiểu van bướm 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN50 
- Vật liệu: Van bướm tay gạt Thân gang, trục inox, 

cánh inox  

10 

Hệ thống 

Phân phối 

khí bể A-

SBR cải tiến 

HT 2 

- Loại: Phân phối khí mịn 
- Công suất: 2 - 12 Nm3/h 
- Đường kính ống: 63mm 
- Tổng kích thước chiều dài: 1175mm 
- SSOTE thiết kế: 5,5 - 6.5%/m 
- Diện tích hoạt động bề mặt: 0,18 m2 
- Vật liệu: Nhựa có khả năng chống ăn mòn do nước 

thải; màng phân phối khí sử dụng 

Polyurethane/EDPM. 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

11 Van tay cái 2 

Điều khiển cấp khí bể A-SBR 
- Kiểu van bướm 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN100 
- Vật liệu: Van bướm tay gạt Thân gang, trục inox, 

cánh inox  

12 
Bơm bùn 

tuần hoàn 
Bộ 2 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng cho nước thải. 
- Lưu lượng: 13,32m³/h 
- Cột áp: 6m 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 
- Công suất: 0,75kW 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự 

động auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu 

chế tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp 

đặt theo thiết kế. 

13 Bơm bùn dư Bộ 2 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng cho nước thải. 
- Lưu lượng: 1,1m³/h 
- Cột áp: 6m 
- Công suất: 0,25kW 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự 

động auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu 

chế tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp 

đặt theo thiết kế. 

14 
Thiết bị đo 

DO 
cái 2 

Thiết bị đo DO: 
- Giải đo 0..16 mg/l 
- Tín hiệu ra 4..20mA 
- Cung cấp trọn bộ bao gồm sensor đo và bộ hiển thị 

transmitter 

15 
Thiết bị đo 

mức liên tục 
cái 2 Thiết bị đo mực nước siêu âm 0~6m 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

16 Decantor Bộ 2 

- Dạng phao bơm 
- Phần cơ khí: 
+ Chế tạo theo thiết kế, bản vẽ thiết kế được phê duyệt 
+ Vật liệu: SS304 
+ Có cơ cấu nâng hạ, trượt theo mức nước. 
- Phần bơm thu nước: 
+ Loại bơm chìm, chuyên dụng nước thải. 
+ Lưu lượng: 26,64 m³/h 
+ Cột áp: 9m 
+ Công suất: 1,5kW 
+ Cảm biến: quá nhiệt, rò rỉ bơm. 
+ Điện áp: 3pha/50Hz/380V 
- Hiệu suất bơm: ≥ 50%. 
- Cung cấp đồng bộ gồm phần cơ khí, bơm thu nước, 

ống kết nối mềm, thanh trượt và phụ kiện lắp đặt khác 

17 Van tay cái 2 

Cho decantor 
- Kiểu van bướm tay gạt 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN65 
- Vật liệu: Thân gang, trục inox, cánh inox 

18 Van 1 chiều cái 2 

Dạng: lá lật 
Kết nối: mặt bích 
Kích thước: DN65 
Vật liệu: Thân gang, lá Inox. 

19 
Bơm định 

lượng 
cái 2 

Chuyên dùng cho hóa chất, chịu ăn mòn 
+ Loại: màng 
+ Công suất: 0 - 21 L/h 
+ Cột áp: >=3bar 
+ Điện áp: 380V/50Hz/3 pha 

20 Bồn hóa chất cái 1 

Bồn chứa hóa chất 
Dung tích: 200L 
vật liệu: PE 
Bao gồm nắp, chân đế, bích kết nối, ống xả đáy,… 

IV. BỂ KHỬ TRÙNG 

1 
Thiết bị khử 

trùng UV 
  1 

Dạng ống  
Kết nối: Mặt bích 
Lưu lượng khử trùng tối đa 53 m3/h 
Phạm vi cung cấp: Hệ đèn UV, các TB cảm biến điều 

khiển được cung cấp trọn bộ từ NCC 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

2 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 

đầu ra 
cái 1 

- Kích thước: DN80 
- Vật liệu: thân gang 
- Kết nối: mặt bích 

VI. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÙI 

1 
Tháp xử lý 

mùi 
bộ 1 

- Vật liệu: SS304, dầy 2mm 
- Kích thước: DxH: 500x1000 
- Bao gồm: Thân tháp và phụ kiện đấu nối hệ thống và 

than hoạt tính 

2 Quạt hút cái 1 

- Quạt hút khí: loại ly tâm 
- Lưu lượng: 500-800 m3/giờ. 
- Áp suất: 200-300 Pa 
- Điện áp: 380V/50Hz/3 pha 
- Công suất: 0.37kW 

B. THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA 

I. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC 

1 
Hệ thống tủ 

điện động 

lực 

Hệ 

thống 
1 

Hệ thống điện động lực bao gồm: 
- Các Tủ động lực, vật liệu thép tấm sơn tĩnh điện dày 

2mm gia công tại Việt Nam; 
Cấu tạo theo thiết kế 
Thiết bị chính trong tủ: 
- Thiết bị điện lắp đặt cho Các tủ động lực, bao gồm: 

cáp tủ điện, rơle nhiệt, cầu chì, aptomat, khởi động 

mềm, biến tần 
- Đồng hồ A, V, P, KWh 
- Cáp điện động lực 
- Máng cáp, ống cáp 
- Vật tư lắp dựng cho các thiết bị điện 
- Các vật tư, phụ kiện lắp đặt 

II. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 

1 

Hệ thống 

điều khiển 

PLC + Phần 

mềm Scada 

Sever 

Bộ 1 

Đã nhiệt đới hóa, khả năng mở rộng tốt, có chức năng 

hiển thị và dự phòng cho các sự cố, tốc độ xử lý cao, 

giao diện người - máy, chuẩn đoán và bảo vệ hệ 

thống. 
Cấp trọn gói. Đáp ứng tất cả các yêu cầu vận hành 

điều khiển tự động hóa. 
- Phần mềm điều khiển cho PLC: điều khiển toàn bộ 

hệ thống. 
- Phần mềm SCADA: Cài đặt, giám sát  vận hành, thu 

thập tín hiệu, kiểm soát hệ thống, lập báo cáo, đồ 

thị….Giao diện được Việt hóa, dễ dàng vận hành, sử 

dụng. 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

- Phần mềm điều khiển, hệ điều hành có bản quyền 

của nhà sản xuất PLC và Microsoft; 
C. ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 

1 
Hệ thống 

đường ống 

công nghệ 

Hệ 

thống 
1 

Bao gồm đường ống công nghệ các loại, ống uPVC, 

ống Inox,… và phụ kiện đường ống 
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- Danh mục thiết bị của trạm xử lý số 2: 

Bảng 4. 7. Danh mục thiết bị của trạm xử lý số 2 

TT Tên thiết bị Đơn 

vị 
Số 

lượng 
Đặc tính kỹ thuật 

A. THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ 
I. BỂ GOM 

1 
Van cửa 

phai thủ 

công 
Bộ 1 

- Van cửa phai đóng mở thủ công 
- Kích thước ống đầu vào: D300 
- Kích thước: BxH: 500x700 
- Vật liệu chế tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo 

và lắp đặt theo thiết kế. 
- Cung cấp đồng bộ gồm van cửa phai và tay quay đóng 

mở và thiết bị phụ trợ 

2 Rọ thu rác Bộ 1 

Rọ thu rác bao gồm: rọ, thanh ray, xích kéo, tay quay và 

phụ kiện lắp đặt 
Song chắn rác tiết diện: 0.2m2 
Kích thước rọ DxRxC: 500x500x700 mm 
Vật liệu: SS304 

3 
Bơm bể 

gom 
cái 2 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng nước thải. Lưu lượng: 

71,16 m³/h 
- Cột áp: 6m 
- 380V/3pha/50Hz 
- Công suất: 3,7kW 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự động 

auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn nhà 

sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu chế 

tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp đặt theo 

thiết kế. 

4 Van 1 chiều cái 2 

Dạng: lá lật 
Kết nối: mặt bích 
Kích thước: DN65 
Vật liệu: Thân gang, lá Inox. 

5 Van bướm cái 2 
Vật liêu: Thân gang phủ epoxy, lá Inox 
Kích thước: DN65 
Dạng: Wafer 

6 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 

đầu vào 
cái 1 

- Kích thước: DN65 
- Vật liệu: thân gang 
- Kết nối: mặt bích 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

7 
Phao báo 

mức 
Cái 3 

Đo mức dạng phao cảnh báo mức cao và mức thấp 
-Nhiệt độ tối đa: 0-50°C 
- Cấp bảo vệ: IP68 
-Vật liệu phao: PP 
-Vật liệu dây: PVC 
- Chiều dài dây: 10m 

8 
Máy tách 

rác 
Cái 1 

- Máy tách rác trống quay 
- Công suất: 120m³/h 
- Kích thước rác tách bỏ: <16mm 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

 9 
Thùng chứa 

rác 
Cái 1 

- Thùng 500L 
- Vật liệu: PP/PE/SS304 

II. BỂ LẮNG CÁT, TÁCH DẦU MỠ 

1 Bơm cát cái 1 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng cho nước thải. 
- Lưu lượng: 2 m³/h 
- Cột áp: 3m 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 
- Công suất: 0,25kW 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự động 

auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn nhà 

sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu chế 

tạo: thép không gỉ inox SS304, chế tạo và lắp đặt theo 

thiết kế. 

III. CỤM BỂ A-SBR CẢI TIẾN 

1 
Van điện 

đầu vào 

selector 
Bộ 2 

Van điện ON/OFF đóng mở bằng động cơ, kích thước 

van DN100: dạng van bướm thân gang, đĩa 

inox/gang/đồng, động cơ điện. 

2 
Máy thổi 

khí 
Bộ 3 

- Công suất Q  = 19,2 m3/phút; 
- Cột áp làm việc: 60kPa. 
- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz.  
- Công suất: 25,9 kW 
- Trọn bộ, có giảm thanh đầu vào. 
- Cung cấp trọn bộ, bao gồm nhưng không giới hạn:  
- Máy chính, giảm âm đầu vào/ra, đồng hồ đo áp suất, 

van an toàn blow-off nhập khẩu theo máy; 
- Động cơ điện công suất phù hợp theo yêu cầu của nhà 

sản xuất máy chính 
- HT vỏ giảm âm chế tạo và lắp đặt theo thiết kế, trong 

nước 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

3 
Khớp nối 

mềm 
cái 3 

Cho máy thổi khí 
- Kích thước: DN200 
- Kết nối: Mặt bích 

4 Van tay cái 3 

Cho máy thổi khí 
- Kiểu van bướm 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN200 
- Vật liệu: Van bướm tay gạt Thân gang, cánh inox 

5 
Van điện 

điều khiển 
cái 2 

- Loại: Van bướm điện on/off 
- Điều khiển cấp khí bể A-SBR 
- Kích thước: DN200 
- Kiểu kết nối: Mặt bích 
Thân gang, lá Inox 

6 
Van xả khí 

dư 
cái 2 

- Loại: Van Solenoid 
- Xả khí dư 
- Kích thước: DN20 

7 

Hệ thống 

khuấy trộn 

ngăn 

Selector 

Hệ 

thống 
2 

- Loại: trộn khí và nước; 
- Sử dụng khí nén chung từ máy thổi khí trung tâm; 

không cần sử dụng van để điều chỉnh trong quá trình 

mức nước các ngăn không đồng đều.  
- Kích thước: đường kính 300- 500mm; cao 2,0 - 4,0 m 
- Công suất: 2.5 - 360 Nm3/hr 
- Hiệu suất trộn 0.05 - 160 W/m3 
- Áp suất: 20-50mbar 
- Vật liêu: SUS 304, FRP 
- Mực nước: 2-10m 

8 Van tay cái 6 

Điều khiển cấp khí bể selector 
- Kiểu van bướm 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN65 
- Vật liệu: Van bướm tay gạt Thân gang, trục inox, cánh 

inox  

9 

Hệ thống 

Phân phối 

khí bể A-

SBR cải 

tiến 

HT 2 

- Loại: Phân phối khí mịn 
- Công suất: 2 - 12 Nm3/h 
- Đường kính ống: 63mm 
- Tổng kích thước chiều dài: 1175mm 
- SSOTE thiết kế: 5,5 - 6.5%/m 
- Diện tích hoạt động bề mặt: 0,18 m2 
- Vật liệu: Nhựa có khả năng chống ăn mòn do nước 

thải; màng phân phối khí sử dụng Polyurethane/EDPM. 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

10 Van tay cái 6 

Điều khiển cấp khí bể A-SBR 
- Kiểu van bướm 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN100 
- Vật liệu: Van bướm tay gạt Thân gang, trục inox, cánh 

inox  

11 
Bơm bùn 

tuần hoàn 
Bộ 2 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng cho nước thải. 
- Lưu lượng: 49,81m³/h 
- Cột áp: 6m 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 
- Công suất: 2,2kW 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự động 

auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn nhà 

sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu chế 

tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp đặt theo 

thiết kế. 

12 
Bơm bùn 

dư 
Bộ 2 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng cho nước thải. 
- Lưu lượng: 8,1m³/h 
- Cột áp: 6m 
- Công suất: 0,4kW 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự động 

auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn nhà 

sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu chế 

tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp đặt theo 

thiết kế. 

13 
Thiết bị đo 

DO 
cái 2 

Thiết bị đo DO: 
- Giải đo 0..16 mg/l 
- Tín hiệu ra 4..20mA 
- Cung cấp trọn bộ bao gồm sensor đo và bộ hiển thị 

transmitter 

14 
Thiết bị đo 

mức liên 

tục 
cái 2 Thiết bị đo mực nước siêu âm 0~6m 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án: Xây dựng khu đô thị mới 

Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão 
 

 

Chủ đầu tư: Liên doanh CTY CP BĐS Mỹ và CTY CP phát triển BĐS An Phúc 76 

TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

15 Decantor Bộ 4 

- Dạng phao bơm 
- Phần cơ khí: 
+ Chế tạo theo thiết kế, bản vẽ thiết kế được phê duyệt 
+ Vật liệu: SS304 
+ Có cơ cấu nâng hạ, trượt theo mức nước. 
- Phần bơm thu nước: 
+ Loại bơm chìm, chuyên dụng nước thải. 
+ Lưu lượng: 35,58 m³/h 
+ Cột áp: 8m 
+ Công suất: 2,2kW 
+ Cảm biến: quá nhiệt, rò rỉ bơm. 
+ Điện áp: 3pha/50Hz/380V 
- Hiệu suất bơm: ≥ 50%. 
- Cung cấp đồng bộ gồm phần cơ khí, bơm thu nước, 

ống kết nối mềm, thanh trượt và phụ kiện lắp đặt khác 

16 Van tay cái 4 

Cho decantor 
- Kiểu van bướm tay gạt 
- Dạng: Wafer 
- Kích thước: DN80 
- Vật liệu: Thân gang, trục inox, cánh inox 

17 Van 1 chiều cái 4 

Dạng: lá lật 
Kết nối: mặt bích 
Kích thước: DN80 
Vật liệu: Thân gang, lá Inox. 

18 
Bơm định 

lượng 
cái 4 

Chuyên dùng cho hóa chất, chịu ăn mòn 
+ Loại: màng 
+ Công suất: 0 - 21 L/h 
+ Cột áp: >=3bar 
+ Điện áp: 380V/50Hz/3 pha 

19 
Máy khuấy 

hóa chất 
cái 1 

Động cơ khuấy 
Công suất: 0,4 kW 
Tốc độ khuấy: 80-120 vòng/ phút 
Trục cánh khuấy (Xuất xứ Việt Nam): inox 304 
Chế tạo theo thiết kế 

20 
Bồn hóa 

chất 
cái 2 

- Dung tích: 300L 
- Vật liệu: PE/PP/Composite 
Bao gồm nắp, chân đế, bích kết nối, ống xả đáy,… 

IV. NÉN BÙN 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

1 Bơm bùn Bộ 2 

- Loại bơm chìm, chuyên dụng cho nước thải. 
- Lưu lượng: 2m³/h 
- Cột áp: 3m 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 
- Công suất: 0,75kW 
- Bơm được cung cấp đồng bộ với bộ khớp nối tự động 

auto-coupling sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn nhà 

sản xuất. 
- Các vật tư phụ trợ khác như xích kéo bơm, thanh ray 

trượt dẫn hướng được sản xuất trong nước. Vật liệu chế 

tạo: thép không gỉ inox SUS304, chế tạo và lắp đặt theo 

thiết kế. 

2 
Máy nén 

bùn 
cái 1 

- Loại: Băng tải 
- Công suất: 1,35 m³/h 
- Điện áp: 380V/3pha/50Hz 

3 
Thùng chứa 

bùn 
Cái 5 

- Thùng 500L 
- Vật liệu: PE/PP/SS304 

V. BỂ KHỬ TRÙNG 

1 
Thiết bị khử 

trùng UV 
Bộ 1 

Dạng ống  
Kết nối: Mặt bích 
Lưu lượng khử trùng tối đa 142 m3/h 
Phạm vi cung cấp: Hệ đèn UV, các TB cảm biến điều 

khiển được cung cấp trọn bộ từ NCC 

2 
Đồng hồ đo 

lưu lượng 

đầu ra 
cái 1 

- Kích thước: DN125 
- Vật liệu: thân gang 
- Kết nối: mặt bích 

VI. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÙI 

1 
Tháp xử lý 

mùi 
bộ 1 

- Vật liệu: SS304, dầy 2mm 
- Kích thước: DxH: 700x1400 
- Bao gồm: Thân tháp và phụ kiện đấu nối hệ thống và 

than hoạt tính 

2 Quạt hút cái 1 

- Quạt hút khí: loại ly tâm 
- Lưu lượng: 1250-1540 m3/giờ. 
- Áp suất: 400-600 Pa 
- Điện áp: 380V/50Hz/3 pha 
- Công suất: 0.75kW 
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TT Tên thiết bị 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Đặc tính kỹ thuật 

1 
Hệ thống tủ 

điện động 

lực 

Hệ 

thống 
1 

Hệ thống điện động lực bao gồm: 
- Các Tủ động lực, vật liệu thép tấm sơn tĩnh điện dày 

2mm gia công tại Việt Nam; 
Cấu tạo theo thiết kế 
Thiết bị chính trong tủ: 
- Thiết bị điện lắp đặt cho Các tủ động lực, bao gồm: 

cáp tủ điện, rơle nhiệt, cầu chì, aptomat, khởi động 

mềm, biến tần 
- Đồng hồ A, V, P, KWh 
- Cáp điện động lực 
- Máng cáp, ống cáp 
- Vật tư lắp dựng cho các thiết bị điện 
- Các vật tư, phụ kiện lắp đặt 

II. THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN 

1 

Hệ thống 

điều khiển 

PLC + Phần 

mềm Scada 

Sever 

Bộ 1 

Đã nhiệt đới hóa, khả năng mở rộng tốt, có chức năng 

hiển thị và dự phòng cho các sự cố, tốc độ xử lý cao, 

giao diện người - máy, chuẩn đoán và bảo vệ hệ thống. 
Cấp trọn gói. Đáp ứng tất cả các yêu cầu vận hành điều 

khiển tự động hóa. 
- Phần mềm điều khiển cho PLC: điều khiển toàn bộ hệ 

thống. 
- Phần mềm SCADA: Cài đặt, giám sát  vận hành, thu 

thập tín hiệu, kiểm soát hệ thống, lập báo cáo, đồ 

thị….Giao diện được Việt hóa, dễ dàng vận hành, sử 

dụng. 
- Phần mềm điều khiển, hệ điều hành có bản quyền của 

nhà sản xuất PLC và Microsoft; 

C. ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ 

1 
Hệ thống 

đường ống 

công nghệ 

Hệ 

thống 
1 

Bao gồm đường ống công nghệ các loại, ống uPVC, ống 

Inox, … và phụ kiện đường ống 
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- Dung tích các bể 

Bảng 4. 8. Kích thước của bể xử lý 

TT Tên bể 
Kích thước 

Dài (m) Rộng (m) Cao (m) Dung tích (m3) 

I Trạm xử lý số 1     

1 Bể gom 2 1,11 5 10 

2 Bể lắng cát 4 0,5 2 4 

3 Bể SBR cải tiến (2 bể) 4,9 3 5 75 

4 Bể chứa bùn 2,4 2 5 24 

II Trạm xử lý số 2     

5 Bể gom 2 3 5 30 

6 Bể lắng cát 5 0,5 2 5 

7 Bể SBR cải tiến (2 bể) 12,4 6 5 372 

8 Bể chứa bùn 3 3 5 45 
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* Các thiết bị, hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Hai trạm xử lý nước thải được kết nối đưa về 01 thiết bị quan trắc tự động, thông 

số của hệ thống quan trắc nước thải tự động: 

Bảng 4. 9. Hệ thống quan trắc nước thải tự động 

1 

Hệ thống 

quan trắc tự 

động liên 

tục 

Hệ 

thống 
1 

Theo dõi, giám sát các thông số ô nhiễm, chuyền thông 

tin lên cơ quan chức năng để giám sát chất lượng nước 

thải đầu ra qua quá trình xử lý 
- Quan trắc các thông số đáp ứng theo quy định ban 

hành gồm : COD, TSS, pH, NH4, Temp. 
- Tích hợp quan trắc lưu lượng đầu vào và đầu ra 
- Thiết bị ghi nhận và chuyền dữ liệu GPRS và trạm 

trung tâm sở tài nguyên môi trường và chi phí kết nối 
- Thiết bị lưu mẫu. 
- Cung cấp đồng bộ các thiết bị khác để lắp hoàn thiện 

trạm quan trắc theo quy định hiện hành. 
Đặc tính kỹ thuật: 
- Thiết bị đo pH 
+ Đơn vị đo: 
+ Độ chính xác: ±0,2pH giá trị đọc/ khoảng đo 
+ Thời gian phản ứng: ≤5 giây 
- Thiết bị đo TSS 
+ Đơn vị đo: mg/L 
+ Độ chính xác: ±5% giá trị đọc hoặc ±3% giá trị 

khoảng đo 
+ Thời gian phản ứng: ≤10 giây 
- Thiết bị đo COD 
+ Đơn vị đo: mg/L 
+ Độ chính xác: ±5% giá trị đọc hoặc ±3% giá trị 

khoảng đo 
+ Thời gian phản ứng: ≤15 phút 
- Thiết bị đo NH4+ 
+ Đơn vị đo: mg/L 
+ Độ chính xác: ±5% giá trị đọc/khoảng đo 
+ Thời gian phản ứng: ≤30 phút 

b) Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Lắp đặt hệ thống xử lý mùi cho hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu vực hạ 

tầng kỹ thuật của Dự án. Mùi phát sinh từ hoạt động của trạm xử lý nước thải được thu 

gom, xử lý bằng công nghệ hấp phụ than hoạt tính, đảm bảo khí thải sau xử lý đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường.  

+ Quy mô, công suất: Trạm 1: 500 - 800 m3/giờ; Trạm 2: 1250 - 1540 m3/giờ 

+ Quy trình vận hành: Mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải (gồm: bể gom, bể 

lọc cát, bể SBR) → Quạt hút → Tháp xử lý mùi (hấp phụ bằng than hoạt tính) → Ống 

thoát khí → Môi trường. 
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+ Hóa chất, chất xúc tác sử dụng của từng công trình xử lý bụi, khí thải: Than hoạt 

tính, khối lượng sử dụng trạm 1 là 110 kg, khối lượng sử dụng trạm 2 là 330 kg. 

+ Yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn (nếu có) áp dụng đối với bụi, khí thải sau xử 

lý: Là công trình xử lý mùi của trạm xử lý nước thải tập trung, không phải công trình xử 

lý khí thải công nghiệp, do đó, không có yêu cầu về quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. 

- Các thông số cơ bản công trình xử lý: 

Bảng 4. 10. Thông số cơ bản của công trình xử lý 

TT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Số 

lượng Thông số 

Trạm 1 

Tháp xử lý 

mùi 
bộ 1 

- Vật liệu: SS304, dầy 2mm 
- Kích thước: DxH: 500x1000 
- Bao gồm: Thân tháp và phụ kiện đấu nối 

hệ thống và than hoạt tính 

Quạt hút cái 1 

- Quạt hút khí: loại ly tâm 
- Lưu lượng: 500-800 m3/giờ. 
- Áp suất: 200-300 Pa 
- Điện áp: 380V/50Hz/3 pha 
- Công suất: 0.37kW 

Trạm 2 

Tháp xử lý 

mùi 
bộ 1 

- Vật liệu: SS304, dầy 2mm 
- Kích thước: DxH: 700x1400 
- Bao gồm: Thân tháp và phụ kiện đấu nối 

hệ thống và than hoạt tính 

Quạt hút cái 1 

- Quạt hút khí: loại ly tâm 
- Lưu lượng: 1250-1540 m3/giờ. 
- Áp suất: 400-600 Pa 
- Điện áp: 380V/50Hz/3 pha 
- Công suất: 0.75kW 

Hệ thống 

tủ điện 

động lực 

Hệ 

thống 
1 

Hệ thống điện động lực bao gồm: 
- Các Tủ động lực, vật liệu thép tấm sơn 

tĩnh điện dày 2mm gia công tại Việt Nam; 
Cấu tạo theo thiết kế 
Thiết bị chính trong tủ: 
- Thiết bị điện lắp đặt cho Các tủ động lực, 

bao gồm: cáp tủ điện, rơle nhiệt, cầu chì, 

aptomat, khởi động mềm, biến tần 
- Đồng hồ A, V, P, KWh 
- Cáp điện động lực 
- Máng cáp, ống cáp 
- Vật tư lắp dựng cho các thiết bị điện 
- Các vật tư, phụ kiện lắp đặt 

- Mô tả các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác: 
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+ Thực hiện trồng cây xanh với tổng diện tích 39.879,60 m2; duy trì, chăm sóc cây 

xanh đô thị. Hai bên đường giao thông chính, giao thông nhánh đều được trồng cây xanh, 

để chống bụi và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn. Vườn hoa và cây xanh cách ly được thiết kế 

đảm bảo cảnh quan môi trường khu vực dự án và giảm thiểu ô nhiễm. 

- Quy định về việc sử dụng các phương tiện vận tải trong khu vực dự án: Các xe ô 

tô ra vào phải đỗ dừng tại các vị trí quy định và hướng dẫn của người điều khiển nhằm hạn 

chế lượng khí thải, tiếng ồn và các sự cố ùn tắc, tai nạn giao thông. 

- Thực hiện các biện pháp hạn chế bụi khuếch tán từ hoạt động giao thông: 

+ Sử dụng hệ thống các vòi phun nước chuyên tưới ẩm, rửa đường đối với các khu 

vực bãi xe, cổng ra vào và các tuyến đường nội bộ của khu vực dự án. 

+ Lắp các vòi nước phun tia tại các bãi cỏ, vườn hoa vừa tưới cây, vừa bảo đảm độ 

ẩm và cải thiện điều kiện vi khí hậu tại khu vực dự án, theo chế độ tưới với tần suất từ 1÷ 

2 lần/ngày, mật độ tưới từ 3 lít/m2. 

- Giảm thiểu tác động do mùi hôi từ ga tập kết chất thải rắn và hệ thống thu gom, 

thoát nước thải: 

+ Trạm xử lý nước thải được đặt tại khu đất kỹ thuật bao quanh là cây xanh công 

cộng, nằm tách biệt với khu chức năng khác của Dự án. Bố trí vành đai cây xanh cách ly 

nhà máy xử lý nước thải với các khu vực xung quanh. Cây xanh hàng rào cách ly chọn loại 

cây lá kim, tán rộng, xanh quanh năm, không trồng các loại cây ăn quả, cây có dầu, lá rụng 

nhiều để giảm thiểu sự lan toả các khí độc hại ra khu vực xung quanh. 

+ Bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống thu gom nước thải nhằm hạn chế tích 

tụ và phân hủy bùn cặn hữu cơ có trong hệ thống này bị phân hủy ở điều kiện kỵ khí bị 

phân huỷ sinh ra mùi hôi thối. 

+ Hệ thống thu gom nước thải được sử dụng ống BTCT hoặc sử dụng các ống nhựa 

kín, được thiết kế tách biệt với đường ống thoát nước mưa với các hố ga bê tông kín. Những 

yếu tố này đảm bảo không để phát sinh mùi trong quá trình thu gom nước thải. 

+ Bùn, rác thải phát sinh từ khu vực xử lý nước thải thuê đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển định kỳ, không để lưu cữu, tránh phân hủy sinh ra mùi, các loại khí độc. 

Việc vận chuyển được thực hiện bằng thùng đựng và xe bồn chuyên dụng, có nắp kín, có 

thu nước rò rỉ, chảy vào mương dẫn tới ngăn thu của trạm bơm.  

c) Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

c1/Rác thải sinh hoạt 

- Dự báo về khối lượng:  

+ Rác thải sinh hoạt với định mức: 0,9 kg/người.ngày.đêm 

+ Rác thải công cộng, văn hóa… lấy bằng 30% lượng rác thải sinh hoạt phát sinh 

trong ngày 
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Khối lượng rác dự kiến trong bảng sau: 

Bảng 4. 11. Khối lượng rác dự kiến 

STT 
Hạng 

mục 
Quy 

mô 
Đơn vị 

tính 
Chỉ 

tiêu Đơn vị 
Tỉ lệ thu 

gom rác 

thải 

Nhu cầu rác 

thải 

(tấn/ng.đêm) 

1 Dân số 4928 người 0,9 kg/người.ng.đ 100% 4,43 

2 
Rác thải công cộng, văn hóa thể thao... lấy bằng 30% rác thải 

sinh hoạt 
1,33 

 Tổng nhu cầu 5,76 

- Mô tả biện pháp lưu giữ, xử lý:  

+ Thực hiện phân loại: Chất thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành ba nhóm: 

(1) chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; (2) chất thải thực phẩm, hữu cơ; và (3) chất 

thải rắn sinh hoạt khác theo Quyết định sô 229/2025/QĐ-UBND ngày 09/12/2025 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng. 

 
+ Điểm tập kết chất thải rắn: Bố trí 03 điểm tập kết chất thải rắn cho khu đô thị, vị 

trí tại khu vực cây xanh phía Tây Bắc, phía Đông Nam và 01 điểm tại trạm xử lý nước thải 

sinh hoạt khu hạ tầng kỹ thuật. Diện tích khu vực tập kết 120 m2/1 địa điểm tập kết. 
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Hình 4. 1. Vị trí tập kết rác 

+ Trên các trục đường cần đặt các thùng rác công cộng khoảng cách của các thùng 

rác từ 60m - 80m/1thùng để người dân thuận tiện bỏ rác.  

+ Rác thải được thu gom hàng ngày, đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung của xã 

An Lão. 

c2/Rác thải công nghiệp thông thường 

- Dự báo về khối lượng: Chủ yếu là giấy vụn, bao bì phát sinh trong quá trình vận 

hành dự án. Khối lượng dự báo khoảng 500 kg/năm. 

- Mô tả biện pháp lưu giữ, xử lý: Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

từ hoạt động quản lý, vận hành được thu gom, phân loại, lưu chứa tại kho lưu chứa chất 

thải rắn công nghiệp thông thường bố trí tại khu công trình hạ tầng kỹ thuật, có diện tích 

khoảng 2 m2. Hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển đi 

xử lý, tái chế đảm bảo theo quy định với tần suất 01 lần/năm hoặc tùy theo tình hình thực 

tế. 
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c3/Rác thải công nghiệp thông thường khác 

- Dự báo về khối lượng: Chủ yếu là bùn cặn phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập 

trung, từ việc nạo vét định kỳ đường cống rãnh thoát nước và một lượng nhỏ chất thải từ 

quá trình cắt tỉa, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên dự án. 

+ Thực bì từ hoạt động quét dọn, vệ sinh, cắt tỉa và chăm sóc cây xanh: 

STT Hạng mục Khối lượng Định mức 
Rác thải 

(kg/ngày) 
1 Khu cây xanh 3,9 ha 20 kg/ha/ngày 195 

 Tổng  - 195 
  

+ Bùn trạm xử lý nước thải tập trung: Theo tính toán thiết kế hệ thống đóng kèm 

trong phụ lục báo cáo, lượng bùn phát sinh tại trạm xử lý 27 kg/ngày (trạm 1) và 129 

kg/ngày (trạm 2) tương đương 156 kg/ngày và 57 tấn/năm. 

- Mô tả biện pháp lưu giữ, xử lý:  

+ Chất thải phát sinh từ quá trình cắt tỉa, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên được 

thu gom về ga rác chung của khu vực tập kết cùng với rác thải sinh hoạt, hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý.  

+ Bùn thải: Không bố trí khu vực tập kết, mỗi lần chuyển giao thuê đơn vị chức 

năng đến thu gom và vận chuyển trực tiếp. 

c4/Rác thải nguy hại 

- Dự báo về khối lượng:  

Bảng 4. 12. Khối lượng chất thải nguy hại dự báo 

STT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối 

lượng 

(kg/năm) 

Kí hiệu 

phân loại 

1 
Dầu động cơ hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 100 NH 

2 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất 

khi thải ra là CTNH) thải 
18 01 03 Rắn 150 KS 

3 
Bao bì mềm (đã chứa chất khi 

thải ra là CTNH) thải 
18 01 01 Rắn 150 KS 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu 

chưa nêu tại các mã khác), giẻ 

lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại (200 kg), 

than hoạt tính thải (440 kg) 

18 02 01 Rắn 640 KS 

Tổng cộng 1.040  

- Mô tả biện pháp lưu giữ, xử lý: 
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+ Chất thải nguy hại được phân loại tại nguồn. 

+ Bố trí 01 khu vực lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 5 m2 tại khu hạ tầng kỹ thuật 

(nhà điều hành trạm xử lý số 1), nền chống thấm, mái che, có biển cảnh báo, phương tiện 

phòng cháy chữa cháy và các vật liệu khác đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tuân theo quy định 

tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Hợp đồng với đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 

toàn bộ chất thải nguy hại của Dự án theo quy định. 

d) Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn 

kỹ thuật về môi trường 

- Nguồn phát sinh: tại phòng vận hành thiết bị của trạm xử lý nước thải tập trung. 

- Biện pháp giảm thiểu: 

+ Quy định tốc độ đối với các phương tiện ra vào dự án, quy định về việc sử dụng 

còi xe, lắp đặt đầy đủ các biển báo chỉ dẫn an toàn giao thông 

+ Thường xuyên kiểm tra chất lượng tuyến đường nội bộ, duy tu sửa chữa kịp thời 

để đường không gồ ghề, để đảm bảo các phương tiện tham gia giao thông được thuận lợi 

hạn chế tiếng ồn và rung. 

+ Đảm bảo diện tích cây xanh theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt để góp phần 

điều hòa khí hậu, tạo môi trường không khí trong lành - Tuyên truyền nếp sống văn hóa tại 

khu dân cư 

+ Để giảm thiểu tiếng ồn tại hệ thống xử lý nước thải áp dụng các biện pháp: Lựa 

chọn các loại máy móc hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo các thông số kỹ thuật; 

Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

- Yêu cầu về môi trường: Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 

26:2025/BNNMT; Tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung QCVN 

27:2025/BNNMT; Tuân thủ các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm 

bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng và vận 

hành Dự án.  

đ) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải trong quá trình vận hành 

thử nghiệm, vận hành chính thức: 

đ1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố mạng lưới thu gom nước mưa, nước 

thải 

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động phát sinh nước thải từ các hộ dân, kiểm tra đấu 

nối và song chắn rác. 

- Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng nạo vét đường ống để phát hiện và xử lý kịp 

thời trường hợp sự cố tắc nghẽn và rò rỉ trong hệ thống xử lý nước thải. 

- Thường xuyên vệ sinh và nạo vét các hố ga thoát nước mưa, nước thải. 
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- Dự trữ kinh phí dự phòng để đối phó với trường hợp sự cố cần thiết về thiết bị. 

đ2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Để hạn chế rủi ro, chủ dự án đã xây dựng và đưa ra các biện pháp phòng ngừa, ứng 

phó, khắc phục sự cố nhằm kịp thời đề phòng, kiểm soát sự cố và hiệu suất xử lý của Hệ 

thống xử lý nước thải tập trung (HTXL) trong trường hợp hạn hữu hệ thống gặp sự cố, 

tránh gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường nguồn tiếp nhận nước thải. 

- Hệ thống được thiết kế ở dạng 2 cụm (2 modul tương đương 2 bể SBR). Việc khắc 

phục và xử lý khi sự cố xảy ra (khi sự cố nhỏ) vẫn  đảm bảo thời gian để sửa chữa, khắc 

phục, chỉ xả nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, cột A. 

- Trong trường hợp thời gian khắc phục sự cố kéo dài, liên hệ với các đơn vị chức 

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý nước thải, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường theo quy định; cam kết không xả nước thải xử lý chưa đạt QCVN 14:2025/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập 

trung, cột A ra môi trường. 

- Bố trí nguồn điện dự phòng cho trạm xử lý nước thải tập trung, máy móc trong hệ 

thống xử lý nước thải được thiết kế theo nguyên tắc hoạt động luân phiên (1 máy chạy, 1 

máy dự phòng). Lập kế hoạch mua sắm thiết bị dự phòng để sẵn sàng thay thế trong trường 

hợp xảy ra sự cố. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải, giảm sát vận hành hàng 

ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành, bảo dưỡng được thiết lập cho trạm 

xử lý nước thải tập trung của Dự án. 

* Phương án ứng phó sự cố 

- Đối với chất lượng nước thải sau xử lý: Công tác giám sát chất lượng nước thải 

sau xử lý được thực hiện liên tục. Trường hợp phát hiện sự cố, sẽ tiến hành khắc phục ngay. 

- Đối với chất lượng nước thải tại các công đoạn: Định kỳ 02 lần/ngày (sáng và 

chiều), tiến hành kiểm tra theo dõi chất lượng nước thải tại công đoạn dễ phát sinh sự cố 

như bể SBR thông qua cảm quan như: màu, mùi, mật độ bùn vi sinh và các thiết bị cầm 

tay như: pH. Trong trường hợp chất lượng nước thải tại các công đoạn này bắt đầu diễn 

biến xấu thì tiến hành cô lập dòng nước thải và khắc phục ngay. 
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Kịch bản phòng ngừa ứng phó sự cố tại hệ thống xử lý nước thải. 

Bảng 4. 13. Phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Tình huống Nguyên nhân Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Chất lượng 

nước thải đầu 

ra không đạt 

quy chuẩn 

quy 
định 

- Do sự cố mất điện 

- Do chất lượng nước 

thải đầu vào cao, biến 

động đột ngột 

- Sự cố tại các cụm 
bể xử lý 

 

+ Thường xuyên kiểm soát chất lượng 
nước tại hố thu, bể kiểm soát chất lượng nước 

thải đầu ra. 

+ Dự phòng máy phát điện trong trường hợp mất 

điện đột ngột 

+ Bơm tuần hoàn nước thải vừa xử lý 
quay trở lại hệ thống 

+ Kiểm soát lại lưu lượng nạp vào hệ 
thống để đảm bảo tải nạp không vượt 

tải thiết kế. 

 + Giảm lưu lượng nạp vào hệ thống để đảm bảo 

hệ thống giữ ở mức ổn định. 

+ Tìm nguyên nhân và lên phương án xử lý kịp 

thời 

Sự cố mất 

điện 
- Mất điện do sự cố 

đường dây truyền tải 

điện  ngoài nhà máy 

gặp trục trặc gây chập 

cháy hệ thống điện, 

khiến hệ thống ngưng  

hoạt động. 

- Mất điện do sự cố 

trong hệ thống điện.  

- Mất điện do đơn vị 

cung cấp điện cắt điện 

không báo trước. 

- Thường xuyên kiểm tra và định kỳ bảo dưỡng 

hệ thống điện, các máy móc, đường dây điện 

trong hệ thống xử lý nước thải. 

- Lắp đặt hệ thống chống, thu sét thụ 
động gần khu vực xử lý nước thải, đảm bảo an 

toàn cho hệ thống. 

- Các công nhân làm trực tiếp tại hệ thống xử lý 

nước thải được huấn luyện, hướng dẫn về an 

toàn điện. 

- Lắp đặt các thiết bị điện đúng quy 
chuẩn, đi dây điện trong ống gen bảo vệ; 

- Khi xảy ra sự cố chập cháy, báo ngay  cho tổ 

Cơ điện đến để khắc phục sự cố, ngắt cầu dao tại 

khu vực xảy ra sự việc, tránh để điện lan truyền 

gây nguy hiểm cho công nhân làm việc 

- Nếu xảy ra tai nạn về người, cách ly 
người bị nạn ra khỏi nguồn gây sự cố, 
mau chóng tổ chức sơ, cấp cứu kịp thời. 
- Khi mất điện không báo trước, nếu cần thiết, 

mau chóng sử dụng máy phát điện để chạy lại hệ 

thống xử lý nước thải. 

Sự cố rò rỉ 
đường ống 

dẫn nước thải 

- Do va chạm hay bị 

tác động lực mạnh 

vào đường ống dẫn 

-Cán bộ giám sát nhắc nhở nhân viên vận hành 

làm việc an toàn, có quan sát khi làm việc. 
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tại hệ 
thống xử lý 

gây nứt, vỡ. 
- Ống sử dụng đã 
lâu, quá hạn sử dụng, 

keo dán trên các khớp 

nối bị thoái hóa 

- Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng, 

thay thế đường ống và tra lại keo dán đường ống. 

Sự cố bơm 

khuấy bị 

hỏng, không 

làm việc hoặc 

làm việc có 

tiếng kêu 

+ Bơm bị quá tải; 
+ Bơm không có nguồn 

điện cung cấp; 

+ Hộp giảm tốc bị thiếu 

dầu mỡ nhờn; 

+ Cánh bơm, cánh 

khuấy bì chèn bởi vật 

cứng, vật thể lạ có kích 

thước đủ lớn 

+ Bơm khuấy dự phòng thay thế; 

+Thường xuyên kiểm tra, định kỳ bảo dưỡng 

máy khuấy, thay thế khi cần thiết; 

+ Thường xuyên kiểm tra khu vực máy bơm, 

loại bỏ vật thể lạ ra khỏi khu vực máy bơm. 

+ Lắp bổ sung bơm sự cố; 

+ Kiểm tra nguồn điện, cáp điện; 

+ Tra dầu mỡ nhờn, thay dầu mỡ; 

+ Điều tiết quá trình xả thải và chuẩn bị các 

phương án sẵng sàn tiếp ứng. 

Sự cố nứt, vỡ 

bể 
+ Do động đất, thiên 

tai. 

+ Do bể xây dựng quá 

lâu, xuống cấp. 

+ Hành vi phá hoại 

của cá nhân, tập thể 

nào đó. 

+ Định kỳ gia cố, sửa chữa bể xử lý nước thải 

+ Thường xuyên có công nhân vận hành hệ 

thống XLNT tập trung kiểm tra, phát hiện sự cố 

kịp thời. 

+ Tạm ngưng hoạt động hệ thống XLNT tập 

trung, hút nước thải từ bể gặp sự cố sang bể gom 

nước thải tập trung. 

+ Tiến hành sửa chữa vết nứt sau sự cố, đảm bảo 

an toàn cho cán bộ công nhân viên 
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3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư; 

STT Hạng mục công trình BVMT 
Kế hoạch  
xây lắp 

Tổ chức quản lý, 

vận hành 

I Giai đoạn xây dựng  

1 03 nhà vệ sinh di động 

Thực hiện 

ngay trong 

giai đoạn xây 

dựng 

Đơn vị nhà thầu thi 

công thực hiện, ký 

kết hợp đồng. Chủ 

dự án giám sát cùng 

các đơn vị nhà thầu 

thi công 

2 01 bể lắng nước thải thi công 5,2 m3 

3 
Hệ thống rãnh thu thoát nước mưa tạm 

thời kích thước 0,3x0,3m 

4 
03 thùng rác dung tích 60-120 lít, có 

màu sắc phân biệt 

5 01 khu vực tập kết rác thải 100 m2 

6 
05 thùng chứa chất thải nguy hại dung 

tích 60-120 lít 

7 
01 kho lưu chứa diện tích khoảng 

15m2 chứa chất thải nguy hại 

II Giai đoạn vận hành  

8 
02 Trạm xử lý nước thải tập trung công 

suất 185 m3/ngày và 950m3/ngày 

Thực hiện 

ngay trong 

giai đoạn xây 

dựng và vận 

hành khi Dự 

án đi vào hoạt 

động 

Chủ dự án 

9 
02 tháp xử lý mùi của 02 trạm xử lý 

nước thải công suất 500 - 800 m3/giờ 

và 1250 - 1540 m3/giờ. 

10 
Hệ thống thu gom thoát nước mưa, 

nước thải 

11 
01 khu vực để chất thải nguy hại diện 

tích 5 m2 

12 
01 khu vực để chất thải công nghiệp 

diện tích 2 m2 

13 Các thùng rác dung tích từ 60 - 120 lít 

14 
Các thiết bị dự phòng ứng phó sự cố: 

Tấm thấm dầu, xô, xẻng, cát khô... 

15 Hệ thống PCCC 
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- Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường: Được thực 

hiện luôn trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, ngay sau khi được cấp Giấy phép môi 

trường 

- Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, 

khí thải tự động, liên tục: Lắp đặt trước khi vận hành thử nghiệm. 

- Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác: Chủ đầu tư 

chịu trách nhiệm quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

- Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

Kinh phí dự kiến cho công tác bảo vệ môi trường của dự án: 20.000.000.000 đồng. 

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường: Chủ đầu tư 

trực tiếp quản lý vận hành, giao cho cán bộ phụ trách môi trường. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Mục tiêu của báo cáo là xác định các ảnh hưởng tiềm tàng về môi trường, xã hội, 

sức khỏe của người lao động trực tiếp và người dân tại khu vực lân cận dự án bởi sự hoạt 

động của dự án gây ra, nhằm đưa ra những quyết định khoa học và hợp lý để có biện pháp 

giảm thiểu tác động bất lợi tới môi trường. 

Các đánh giá đối với tác động môi trường của dự án, đã cho thấy: 

- Về mức độ chi tiết: Nhận dạng tác động của Dự án đã được xây dựng trên cơ sở 

xem xét từng hoạt động của dự án trong 02 giai đoạn triển khai xây dựng và vận hành về 

môi trường tiếp nhận ứng với các đặc trưng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 

và kinh tế xã hội khu vực. Nếu thực hiện Dự án sẽ xuất hiện các tác động tới chất lượng 

môi trường không khí, ồn, rung, chất lượng nước, đất; tác động tới giao thông; tác động do 

tập trung công nhân và cả vấn đề kiểm soát quản lý chất thải và những sự cố do dự án gây 

ra… Trong trường hợp không thực hiện dự án sẽ không xuất hiện những tác động này 

nhưng lại hạn chế sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

Mức độ chi tiết cũng được thể hiện trong các tính toán về nguồn thải dựa trên các 

số liệu về phương tiện, máy móc, vật liệu sử dụng; công nghệ áp dụng; nhân lực thực hiện 

theo dự án và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức được quy định trong các văn bản 

pháp lý của Nhà nước Việt Nam, các tổ chức quốc tế, kinh nghiệm thi công của các hiệp 

hội xây dựng. 

- Về độ tin cậy của các đánh giá: Phương pháp danh mục được sử dụng để xác định 

đối tượng gây tác động và đối tượng bị tác động, đồng thời chỉ ra mức độ tác động, căn cứ 

theo đó, đặt ra các yêu cầu giảm thiểu. Phương pháp luận và phương pháp thực hiện có cơ 

sở khoa học và sát thực tế.  
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Dự báo nguồn thải dựa trên các phương tiện, máy móc, vật liệu sử dụng; công nghệ 

áp dụng; nhân lực thực hiện theo những định mức do Nhà nước Việt Nam, các tổ chức 

quốc tế.  

Việc dự báo các tác động và quy mô tác động được xác định dựa trên tính nhạy cảm 

của đối tượng tiếp nhận và quy mô của nguồn thải. Đánh giá mức độ ô nhiễm được thực 

hiện theo phương pháp so sánh giữa kết quả dự báo với TCVN về môi trường từ năm 1998 

và các QCVN về môi trường năm 2025 cũng như các Tiêu chuẩn quốc tế quy định áp dụng 

cho các nước đang phát triển. Phương pháp luận là hợp lý. Tuy nhiên, do còn nhiều thay 

đổi nhỏ trong việc thực hiện thi công của nhà thầu và những biến động về thời tiết... Thêm 

vào đó, một số phương pháp định lượng và bán định lượng áp dụng trong báo cáo là những 

phương pháp tính nhanh, cùng với việc đầu vào có mức độ định lượng tương đối, nên kết 

quả định lượng có độ chính xác không cao. Do vậy, kết quả giám sát từ bước chuẩn bị xây 

dựng và suốt quá trình xây dựng sẽ bổ sung các tác động chưa dự báo được và điều chỉnh 

các tác động đã được dự báo. 
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CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG 

ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

(Chỉ yêu cầu đối với các dự án đầu tư nhóm II, bao gồm: Dự án khai thác khoáng 

sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học). 

Căn cứ theo Nghị định số 08/2022/CĐ-CP ngày 10/1/2022 được sửa đổi bổ sung tại 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, phương án cải tạo phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học chỉ yêu cầu đối với dự án đầu tư nhóm II, bao gồm: 

dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng 

sinh học. Do vậy, dự án “Xây dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An 

Lão” không phải đưa ra phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa 

dạng sinh học. 
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CHƯƠNG VI: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

6.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI 
1. Nguồn phát sinh nước thải 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đất nhà ở liền kề (phần quỹ 

đất để phát triển nhà ở xã hội khoản 270 căn liền kề với quy mô 1.080 dân) 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân viên vận hành 

trạm xử lý nước thải số 1. 

+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đất ở nhà liền kề và biệt thự 

(phần quỹ đất của chủ đầu tư khoảng 962 căn với quy mô 3.848 dân) 

+ Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đất cơ quan, trụ sở (CQ1, CQ2, 

CQ3, CQ4), nhà văn hóa. 

+ Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân viên vận hành 

trạm xử lý số 2. 

+ Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư giáp ranh phía Nam dự 

án (hoàn trả thoát nước của 45 hộ) 

2. Dòng nước thải: Nước thải sau xử lý (số 1 và số 2) theo đường ống HDPE D300 

dài 212m và ống D400 dài 316m chảy vào cống D1000 (nối từ tự án ra đến đường Tỉnh lộ 

360) sau đó thoát vào tuyến cống D1200 trên đường Tỉnh lộ 360 để xả ra Kênh Cẩm Văn 

qua 01 dòng nước thải, 01 cửa xả. 

3. Lưu lượng xả nước thải tối đa: 1.135 m3/ngày.đêm. 

4. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

+ Vị trí xả thải: Tại vị trí miệng ống xả D400 thoát vào cống D1000 (nối từ dự án 

ra đến đường Tỉnh lộ 360) thuộc địa bàn xã An Lão, thành phố Hải Phòng. Tọa độ vị trí xả 

thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30), X= 2303285.463(m); 

Y= 582703(m).  

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả thải: Xả thải liên tục 24h/24h 

+ Nguồn tiếp nhận: Cống thoát nước chung của khu vực trên đường TL360, thoát 

ra kênh Cẩm Văn. 

5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, cột A: 
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Bảng 6. 1. Quy chuẩn về tiếng ồn được cấp phép 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giới hạn cho 

phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, liên 

tục (nếu có) 

1 pH - 6-9 

Thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

nước thải 

định kỳ theo 

quy định tại 

khoản 2 điều 

97 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

CP, được sửa 

đổi, bổ sung 

tại Nghị định 

số 

05/2025/NĐ-

CP   

Thuộc đối 

tượng phải 

quan trắc 

nước thải tự 

động, liên 

tục theo quy 

định tại 

khoản 2 điều 

97 Nghị định 

số 

08/2022/NĐ-

CP, được sửa 

đổi, bổ sung 

tại Nghị định 

số 

05/2025/NĐ-

CP   

2 
Nhu cầu ôxy sinh hóa 

(BOD5 ở 200C) 
mg/l ≤30 

3 
Nhu cầu ôxy hóa học 

(COD) 
mg/l ≤80 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/l ≤50 

5 
Amoni (N-NH4

+), tính 

theo N 
mg/l ≤4 

6 Tổng Nito (T-N) mg/l ≤25 

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l ≤2 

8 Tổng Coliform MPN/100ml ≤3.000 

9 Sunfua (S2-) mg/l ≤0,2 

10 Dầu mỡ động, thực vật mg/l ≤10 

11 
Chất hoạt động bề mặt 

anion 
mg/l ≤3 

 
B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC 

THẢI 
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

nước thải tự động, liên tục (nếu có): 
1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về trạm 

xử lý nước thải: 
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đất nhà ở liền kề (phần quỹ 

đất để phát triển nhà ở xã hội khoản 270 căn liền kề với quy mô 1.080 dân) được dẫn bằng 

đường ống D300 về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 185 m3/ngày để xử lý. 

+ Nguồn số 02: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân viên vận hành 

trạm xử lý nước thải số 1 được dẫn bằng đường ống D110 về trạm xử lý nước thải tập trung 

công suất 185 m3/ngày để xử lý. 
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+ Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đất ở nhà liền kề và biệt thự 

(phần quỹ đất của chủ đầu tư khoảng 962 căn với quy mô 3.848 dân) được dẫn bằng đường 

ống D300 về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 950 m3/ngày để xử lý. 

+ Nguồn số 04: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu đất cơ quan, trụ sở (CQ1, CQ2, 

CQ3, CQ4), nhà văn hóa được dẫn bằng đường ống D300 về trạm xử lý nước thải tập trung 

công suất 950 m3/ngày để xử lý. 

+ Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ cán bộ công nhân viên vận hành 

trạm xử lý số 2 được dẫn bằng đường ống D300 về trạm xử lý nước thải tập trung công 

suất 950 m3/ngày để xử lý. 

+ Nguồn số 06: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu dân cư giáp ranh phía Nam dự 

án (hoàn trả thoát nước của 45 hộ) được dẫn bằng đường ống B300 về trạm xử lý nước 

thải tập trung công suất 950 m3/ngày để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 
- Tóm tắt quy trình công nghệ (Công nghệ A-SBR, bể sinh học hoạt động theo mẻ 

cải tiến): Nước thải → Tách rác → Tách mỡ, lắng cát → Selector → SBR → Khử trùng 

(bằng UV) → Xả ra cống D1000 (nối từ dự án ra TL360) sau đó thoát vào tuyến cống 

D1200 trên đường Tỉnh lộ 360 rồi xả ra Kênh Cẩm Văn. 
- Công suất thiết kế:  
+ Trạm XLNT 1: Công suất 185 m3/ngày.đêm là trạm xử lý cho các hộ dân khu quỹ 

đất phát triển nhà ở xã hội (diện tích 26.388,26 m2 là quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được 

nhà đầu tư bàn giao lại cho địa phương sau khi đã đầu tư cơ sở hạng tầng kỹ thuật xung 

quanh). Bố trí tại khu đất HTKT 1. 
+ Trạm XLNT 2: Công suất 950 m3/ngày.đêm là trạm xử lý cho các hộ dân khu vực 

nhà ở liền kề, biệt thự và các công trình công cộng thuộc dự án. Bố trí tại khu đất HTKT 

2. 
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Polymer, Dinh dưỡng (rỉ mật) (hoặc các hóa chất khác 

tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm 

chất ô nhiễm quy định tại mục 2.5 Phần A mục lục này). 
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  
Công trình xử lý nước thải của dự án thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 điều 1 Nghị định 05/2025/ NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025 của Chính phủ.  
1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
- Niêm yết sơ đồ quy trình công nghệ và hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước thải. 
- Bố trí cán bộ đã được đào tạo, tập huấn về chuyên môn để quản lý, vận hành trạm 

xử lý nước thải và ghi chép đầy đủ nhật ký vận hành. 
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- Đảm bảo vận hành và thực hiện bảo dưỡng định kỳ trạm xử lý, tuân thủ các yêu 

cầu thiết kế và quy trình vận hành đã được xây dựng. 
- Thường xuyên kiểm tra các đường ống công nghệ, máy móc, thiết bị; kịp thời khắc 

phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 
- Máy móc trong trạm xử lý nước thải được thiết kế theo nguyên tắc hoạt động luân 

phiên (1 máy chạy, 1 máy dự phòng). Lập kế hoạch mua sắm thiết bị dự phòng để sẵn sàng 

thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố. 
- Khi trạm xử lý nước thải xảy ra sự cố, trong quá trình sửa chữa, nước thải từ các 

nguồn phát sinh sẽ chảy về trạm xử lý nước thải và được lưu giữ tạm thời tại các bể xử lý. 

Trường hợp sự cố của trạm xử lý nước thải không thể khắc phục ngay, và các bể xử lý 

không còn khả năng lưu chứa, sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom nước thải từ các 

bể để xử lý theo quy định; không xả nước thải xử lý chưa đạt QCVN 14:2025/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A) ra môi trường. 
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm: 
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến khi quy mô dân số tại dự án đáp ứng 

>50% 
2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm:  
+ 01 Hệ thống  xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 185 m3/ngày đêm. 
+ 01 Hệ thống  xử lý nước thải sinh hoạt tập trung công suất 950 m3/ngày đêm. 
2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 04 điểm (02 điểm tại bể gom và 02 điểm tại vị trí xả nước thải 

sau xử lý). 
2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:  
- Chất ô nhiễm chính: pH, BOD5, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), COD, Sunfua (tính 

theo H2S), Amoni (tính theo N), Tổng N, Dầu mỡ động thực vật, Tổng các chất hoạt động 

bề mặt, Tổng P, Tổng Coliforms. 
- Giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A). 
2.3. Tần suất lấy mẫu 
- Tuân thủ quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn 

trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải (01 

mẫu đầu vào 03 mẫu đầu ra). 
- Tổ chức vận hành thử nghiệm theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025), thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm 

công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án trước ngày vận hành thử nghiệm 

công trình xử lý chất thải cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Phòng Quản lý môi 

trường). 
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3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 
3.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của Dự án đầu tư, bảo 

đảm đáp ứng các quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Phần A mục 

này trước khi xả thải ra môi trường. 
3.2. Vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu về tiêu 

thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của Dự án đầu tư. 
3.3. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành trạm xử lý nước thải 

tập trung phải có nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ các nội dung gồm: lưu lượng (đầu vào, 

đầu ra); các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu 

thụ; loại hóa chất sử dụng; bùn thải phát sinh. Thực hiện chuyển giao bùn thải cho đơn vị 

có đủ chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý đảm bảo theo quy định. 
3.4. Trong trường hợp công suất, công nghệ của trạm xử lý nước thải tập trung 

không đáp ứng yêu cầu xử lý về lưu lượng, thành phần, tính chất nước thải phát sinh, Chủ 

dự án đầu tư có trách nhiệm cải tạo, nâng công suất của trạm xử lý nước thải và hoàn thiện 

các thủ tục về môi trường theo quy định. 
3.5. Chủ dự án đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi xả nước thải 

không đảm bảo các yêu cầu tại Giấy phép này ra môi trường. 
3.6. Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải đạt Quy chuẩn kỹ thuật về 

môi trường trong trường hợp có sự cố về chất lượng nước thải sau xử lý. 

6.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Theo QCVN 19:2024/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp: 

Giải thích thuật ngữ “Khí thải công nghiệp là hỗn hợp các thành phần vật chất thể 

hạt và thể khí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh”. Do đó, đối với 02 hệ thống 

xử lý mùi của trạm xử lý nước thải tập trung không phải là khí thải công nghiệp. Không 

thuộc đối tượng đề nghị cấp phép đối với khí thải. 

6.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

+ Nguồn: Tại phòng vận hành thiết bị của trạm xử lý nước thải tập trung 

+ Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30): X= 

2303567 (m); Y= 583074 (m).   

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
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Bảng 6. 2. Quy chuẩn về tiếng ồn được cấp phép 

Khu vực bị 

ảnh hưởng 

Khoảng thời gian 

Từ 6 giờ đến  
trước 18 giờ  

Từ 18 giờ đến  
trước 22 giờ  

Từ 22 giờ đến  
trước 6 giờ  

Khu vực A 50 45 40 

Khu vực B 55 50 45 

Khu vực C 60 55 50 

Khu vực D 65 60 55 

Khu vực E 70 65 60 

Bảng 6. 3. Quy chuẩn về độ rung được cấp phép 

Khu vực bị ảnh 

hưởng 

Khoảng thời gian 

Từ 6 giờ đến trước 22 giờ  Từ 22 giờ đến trước 6 giờ  

Khu vực A 60 55 

Khu vực B 65 60 

Khu vực C 70 65 

Khu vực D 75 70 

 6.4. Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó 
sự cố môi trường 

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI 
1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 1.040 

kg/năm 
1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 500 

kg/năm bao bì, giấy vụn. Bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tập trung: 156 

kg/ngày tương ứng 57 tấn/năm.  
1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 5,955 tấn/ngày bao gồm 

rác sinh hoạt của khu dân cư và thực bì từ cây xanh.  
2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 

rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 
2.1. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Kho/khu vực lưu chứa trong nhà: 01 khu vực tập lưu chứa rác thải nguy hại tại 

khu vực nhà điều hành của trạm xử lý nước thải tập trung (có mái che, tường bao quanh 

xây bằng gạch, nền bê tông, có biển dấu hiệu cảnh báo theo quy định). 
- Diện tích kho lưu chứa: 5 m2/kho. 
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2.2. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường  

- Diện tích khu lưu chứa: 2 m2/kho 
- Bùn phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung được chứa tại khu vực ép bùn của 

trạm xử lý nước thải tập trung, diện tích 20 m2 (có mái che). 
2.3. Hệ thống, công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt 
Kho/khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt: 03 điểm tập kết chất thải rắn sinh 

hoạt có diện tích 120 m2/điểm  
2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, 

chất thải thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn thông 

thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT và 

thông tư 09/2026/TT-BNNMT). 

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi 

trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo 

quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 
- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy 

phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, 

tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b 

khoản 6 Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải đảm bảo có đầy đủ các nội dung theo 

quy định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan 

trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 

Sau khi được cấp Giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công 

trình: 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 185m3/ngày đêm và 950 

m3/ngày.đêm, dưới đây báo cáo trình bày kế hoạch vận hành thử nghiệm cho công trình 

này. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Do đặc thù của dự án là khu đô thị, phân lô, nhà ở xã hội, cơ quan làm việc, do đó, 

dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải của dự án là khi tối thiểu 

½ số căn (tổng số căn 1230 căn) có người dân đến ở (có hoạt động phát sinh nước thải sinh 

hoạt về hệ thống xử lý tập trung), theo dự kiến của chủ đầu tư: Tháng 1/năm 2032. 

Kế hoạch dự kiến như sau: 

+ Thời gian bắt đầu: dự kiến tháng 1/2032; 

+ Thời gian kết thúc: 03-06 tháng từ khi vận hành thử nghiệm, dự kiến tháng 

06/2032. 

Công suất dự kiến: trên 50%. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Căn cứ theo mục 8 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi, 

bổ sung điểm a khoản 2, khoan 4, khoản 5, khoản 6 và bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 

Điều 21 Thông tư số 02/2025/NĐ-CP ngày 10/01/2022: 

“Đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 

này, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo 

quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các 

công trình xử lý chất thải” 

Như vậy, dự án thực hiện quan trắc chất thải đảm bảo ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý nước thải theo quy định.  

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 19/4/2032; 20/4/2032; 21/4/2032. 
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Bảng 7. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm của dự án 

Công trình xử lý Vị trí lấy mẫu Số lượng mẫu Thông số lấy mẫu 
Quy chuẩn 

so sánh 

Nước thải 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

công suất 185 

m3/ngày 

+ 01 mẫu nước 

thải tại hố ga đầu 

vào trước hệ 

thống xử lý tập 

trung 
+ 01 mẫu  nước 

thải tại hố ga sau 

hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

01 mẫu nước thải 

đầu vào và 03 

mẫu nước thải 

đầu ra 

pH, BOD5, COD, TSS,  

Amoni, Tổng N, Tổng P,  

tổng Coliform, Sunfua,  

Dầu mỡ động, thực vật, 

Chất hoạt động bề mặt 

anion 

QCVN 

14:2025 

/BTNMT (cột 

A); 
 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

công suất 950 

m3/ngày 

+ 01 mẫu nước 

thải tại hố ga đầu 

vào trước hệ 

thống xử lý tập 

trung 
+ 01 mẫu  nước 

thải tại hố ga sau 

hệ thống xử lý 

nước thải tập 

trung 

01 mẫu nước thải 

đầu vào và 03 

mẫu nước thải 

đầu ra 

pH, BOD5, COD, TSS,  

Amoni, Tổng N, Tổng P,  

tổng Coliform, Sunfua,  

Dầu mỡ động, thực vật, 

Chất hoạt động bề mặt 

anion 

QCVN 

14:2025 

/BTNMT (cột 

A); 
 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch: Công ty Cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát Vincerts 316 được 

Bộ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 31/GCN-

BNNMT ngày 07/07/2025. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ theo quy định tại điều 97 

Nghị định 08:2022/NĐ-CP và Phụ lục XXIX, nghị định 08/NĐ-CP. 

- Vị trí: 01 vị trí sau hệ thống xử lý nước thải tập trung số 1 và 01 vị trí sau hệ thống 

xử lý nước thải tập trung số 2. 

- Tần suất: 6 tháng/lần 

- Thông số giám sát pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, tổng Coliform, 

Sunfua, Dầu mỡ động, thực vật, Chất hoạt động bề mặt anion. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2025 /BTNMT (cột A); 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
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Dự án thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc liên tục, tự động theo quy định tại 

điều 97 Nghị định 08:2022/NĐ-CP và Phụ lục XXIX, nghị định 08/NĐ-CP 

- Thông số quan trắc: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2025 /BTNMT (cột A); 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: số lượng, thông số giám sát, quy chuẩn kỹ 

thuật áp dụng. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm: 120.000.000 đồng. 
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CHƯƠNG VIII: NỘI DUNG THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÁP ỨNG TIÊU 

CHÍ MÔI TRƯỜNG ĐỂ ĐƯỢC XÁC NHẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC DANH 

MỤC PHÂN LOẠI XANH  

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão 

không thuộc Dự án đầu tư xanh quy định tại quyết định số 21/2025/QĐ-TTg của Chính 

phủ. 
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CHƯƠNG IX: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: 

9.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép 

môi trường 

Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước pháp luật của Việt Nam. 
9.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

ngày 17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Công ty cam kết: 

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như: 

Nước thải sinh hoạt được thu gom tuân thủ theo giá trị cho phép QCVN 

14:2025/BTNMT (cột A). 

Tiếng ồn, độ rung đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường QCVN26:2010/BTNMT đối với tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT đối 

với độ rung. 

Chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại được phân loại, thu gom, lưu giữ 

và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

Cam kết thực hiện phân định, phân loại, lưu giữ và định kỳ chuyển giao cho các 

đơn vị có đầy đủ năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải công nghiệp phải kiểm soát và chất thải 

nguy hại theo quy định của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong 

báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước 

về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết. 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án: Xây dựng khu đô thị mới 

Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão 
 

 

Chủ đầu tư: Liên doanh CTY CP BĐS Mỹ và CTY CP phát triển BĐS An Phúc 106 

Công ty cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu sự cố môi trường như sau: Thực 

hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ; phòng chống sét; kiểm soát các sự cố liên quan 

đến hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn nguy hại; an toàn về điện; đào tạo, tập huấn về 

phòng ngừa, ứng phó sự cố cho các cán bộ công nhân viên tại công ty.  

Công ty cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do hoạt động của dự án theo quy định hiện hành. 
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PHỤ LỤC 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần; 

2. Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 25/04/2025 của Uỷ ban nhân dân huyện An 

Lão quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500; 

3. Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 26/09/2022 của Uỷ ban nhân dân Hải 

Phòng về quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; 

4. Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng về việc giao đất cho Công ty cổ phần Bất động sản Mỹ để thực hiện dự án xây 

dựng khu đô thị mới Hoàng Xá tại thị trấn An Lão, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão; 

5. Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 14/05/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện An Lão 

tờ trình về việc danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định 

tại khoản 1 điều 58 luật đất đai trên địa bàn huyện An Lão để thực hiện dự án năm 2024; 

6. Văn bản số 05/CBTL-CTN ngày 13/05/2024 của Công ty cổ phần nước TT An 

Lão về việc thoả thuận điểm đấu nối cấp nước cho dự án khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn 

An Lão; 

7. Công văn số 1215/UBND-KT ngày 20/11/2025 của Uỷ ban nhân dân huyện An 

Lão quyết định về việc thoả thuận vị trí đấu nối thoát nước thải sau xử lý cho dự án xây 

dựng khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão; 

8. Công văn số 1986/PCHP-KT ngày 28/06/2024 của Công ty TNHH MTV điện 

lực Hải Phòng về việc cấp điện cho Dự án khu đô thị mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão; 

9. Công văn số 2942/SX-HTKT ngày 14/06/2024 của Sở xây dựng về việc thoát 

nước mặt của dự án khu đô thị Hoàng Xá, thị trấn An Lão; 

10. Bản vẽ của dự án; 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:            /SXD-HTKT 
V/v thoát nước mặt của Dự án khu đô 

thị Hoàng Xá, thị trấn An Lão 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2024 
 
 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 3625/VP-

XD3 ngày 30/5/2024 về việc vướng mắc liên quan việc thoát nước mặt của Dự 

án khu đô thị Hoàng Xá thị trấn An Lão. 

Ngày 07/6/2024, Sở Xây dựng chủ trì cùng các cùng các Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện 

An Lão, Ủy ban nhân dân thị trấn An Lão và các công ty Cổ phần Bất động sản 

Mỹ, TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, TNHH Khai thác công trình thủy lợi 

Đa Độ tổ chức kiểm tra hiện trường và họp thống nhất báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, Sở Xây dựng tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân thành phố như sau: 

1. Báo cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ 

Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ (đại diện cho Liên danh An Phúc - Bất 

động sản Mỹ) được chấp thuận chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu đô thị 

mới Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão theo Quyết định chấp thuận nhà 

đầu tư số 2024/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng. 

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng khu đô thị mới 

Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão được Ủy ban nhân dân huyện An 

Lão phê duyệt tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 thì hệ thống 

thoát nước mặt của Dự án được chia thành 03 lưu vực, mỗi lưu vực được gom 

nước và thoát ra bên ngoài ranh giới dự án qua cửa xả. Hiện nay tại vị trí 03 

cửa xả trên còn một số tồn tại, vướng mắc như sau: 

- Cửa xả số 01: Phục vụ cho lưu vực phía Đông của Dự án có diện tích 

khoảng 24,47 ha (chiếm khoảng 70% diện tích dự án), vị trí cửa xả đặt tại 

hướng Đông Nam của dự án và đấu nối vào sông Đa Độ. Theo ý kiến của Công 
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ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ điểm thoát nước này sẽ 

gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sông Đa Độ (đây là nguồn cung cấp 

nước cho mục đích sinh hoạt của thành phố) nên không cho phép thoát nước 

của dự án ra cửa xả này. 

- Cửa xả số 02: Phục vụ thoát nước cho lưu vực phía Tây Bắc của Dự án 

có diện tích khoảng 6,17 ha (chiếm khoảng 20% diện tích dự án) nước mặt tại 

lưu vực này được thoát vào cống D1200 (nằm ngoài phạm vi dự án) dọc đường 

Quốc lộ 10 sau đó xả xuống kênh Cẩm Văn. Tuy nhiên trên dọc tuyến đường 

Quốc lộ 10 (đoạn từ dự án đến kênh Cẩm Văn chưa có tuyến cống D1200, chỉ 

có 01 tuyến mương hở hiện trạng, nhỏ, khả năng thoát nước kém. 

- Cửa xả số 03: Phục vụ thoát nước cho lưu vực phía Tây Nam của Dự án 

có diện tích khoảng 3,93 ha (chiếm khoảng 10% diện tích dự án) nước mặt tại 

lưu vực này được thoát vào cống D1000 (nối từ dự án ra đến đường Tỉnh lộ 

360, sau đó thoát vào tuyến cống D1200 trên đường Tỉnh lộ 360 để xả xuống 

kênh Cẩm Văn. Tuy nhiên hiện nay tuyến cống D1000 và tuyến cống D1200 

đều chưa được đầu tư. 

Để đảm bảo thoát nước cho dự án, Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ 

kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở, ngành, đơn vị liên quan: 

- Đối với cửa xả số 01: Chấp thuận cho Chủ đầu tư dự án được đấu nối, xả 

nước mặt của dự án ra sông Đa Độ theo đúng quy hoạch được duyệt. Chủ đầu 

tư cam kết tăng cường quản lý, giám sát các hộ dân cư, đảm bảo không xả 

nước thải sinh hoạt vào hệ thống đường ống thoát nước mặt của dự án. 

- Đối với cửa xả số 02: Cho phép Chủ đầu tư được xả nước mặt vào tuyến 

mương hở hiện trạng dọc theo đường Quốc lộ 10. Ủy ban nhân dân thành phố 

xem xét cải tạo, nạo vét, mở rộng tuyến mương để đảm bảo tiêu thoát nước. 

- Đối với cửa xả số 03: Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đầu tư 

tuyến cống D1000 và D1200 theo quy hoạch để đảm bảo thoát nước cho dự án. 

2. Ý kiến của các ngành sau khi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo 

của Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ. 

- Đối với cửa xả số 01: Theo các quy định của pháp luật hiện hành thì 

không có quy định cấm việc xả nước mặt không bị ô nhiễm xuống các kênh 

mương thủy lợi (bao gồm cả nguồn cấp nước ngọt). Vì vậy nếu nước mặt của 

Dự án không bị ô nhiễm sẽ được xả xuống sông Đa Độ theo đúng quy hoạch 
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được duyệt. Đề nghị Chủ đầu tư tăng cường quản lý, giám sát các hộ dân cư, 

đảm bảo không xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống đường ống thoát nước mặt 

của dự án, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc xả nước thải sinh hoạt vào hệ 

thống thoát nước mặt của dự án. 

- Đối với cửa xả số 02 và số 03: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện An Lão 

chủ trì phối hợp với Chủ đầu tư dự án triển khai các phương án thi công, nạo vét 

hệ thống thoát nước, đảm bảo việc tiêu thoát nước cho dự án. 

3. Đề xuất kiến nghị 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị, Sở 

Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố: 

(1) Đối với nội dung đề xuất liên quan đến cửa xả số 01:  

- Đề nghị Chủ đầu tư là Liên danh An Phúc - Bất động sản Mỹ triển khai 

thi công, đấu nối theo đúng quy hoạch; quản lý, giám sát các hộ dân cư, đảm 

bảo không xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống đường ống thoát nước mặt của 

dự án, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra việc xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống 

thoát nước mặt của dự án. 

- Giao các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi 

trường, Ủy ban nhân dân huyện An Lão, kiểm tra, giám sát Liên danh An Phúc 

- Bất động sản Mỹ trong quá trình thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố trong trường hợp vượt thẩm quyền. 

(2) Đối với nội dung đề xuất liên quan đến cửa xả số 02 và số 03: 

- Ủy ban nhân dân huyện An Lão chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư dự án 

triển khai các phương án thi công, nạo vét hệ thống thoát nước, đảm bảo việc tiêu 

thoát nước cho dự án; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong trường hợp vượt 

thẩm quyền. 

Sở Xây dựng kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lưu VT, HTKT. 
 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

Nguyễn Thành Hưng 



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 
CÔNG TY TNHH MTV 

ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /PCHP-KT 

V/v cấp điện Dự án Khu đô thị Hoàng xá, 
thị trấn An Lão 

 Hải Phòng, ngày    tháng    năm 2024 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ  

 

Phúc đáp Công văn số 207/2024/CV-AP-BĐSM đến ngày 26/6/2024 của quý 
Công ty về việc xin chủ trương cấp điện cho Dự án Khu đô thị Hoàng Xá, thị trấn 
An Lão, huyện An Lão. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PCHP) có ý 
kiến như sau: 

- Với công suất đặt khoảng 11889kVA chia làm 2 giai đoạn, dự kiến nguồn 
cấp điện cho Dự án từ thanh cái trung áp trạm biến áp 110kV trong khu vực (An 
Lão, Tràng Duệ, ...), trạm biến áp 110kV dự kiến xây dựng (An Lão 2, ...) và kết 
nối với lưới điện trung áp khu vực. 

- Quý Công ty có trách nhiệm chi trả kinh phí và thực hiện đầu tư công trình 

điện từ điểm đấu đến các TBA chuyên dùng cấp điện cho Dự án. 

- Đề nghị quý Công ty phối hợp với PCHP lập thỏa thuận đấu nối cấp điện khi 
thực hiện Dự án. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (bản giấy); 
- ĐLAL (để p/h); 
- Lưu: VT, KT. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Hưởng 
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HOÀN THÀNH:

PHẦN / HẠNG MỤC:

TÊN BẢN VẼ:

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

THIẾT KẾ:

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ:

KIỂM:

DỰ ÁN:

CHỦ ĐẦU TƯ:

LẦN NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

HẠNG MỤC:

TỶ LỆ:

GIAI ĐOẠN:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

DỰ ÁN XÂY DỰNG
KHU ĐÔ THỊ MỚI HOÀNG XÁ

TỔ DÂN PHỐ HOÀNG XÁ, THỊ TRẤN AN LÃO

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG

SFC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN ĐÔN

THIẾT KẾ CƠ SỞ

CÔNG NGHỆ

2025

VŨ ĐÌNH HOÀNG

PHẠM TUẤN ANH

VÕ HUY KIÊN

PHẠM TUẤN ANH

THỊ TRẤN AN LÃO, HUYỆN AN LÃO

HUYỆN AN LÃO, HẢI PHÒNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MỸ

MẶT BẰNG VỊ TRÍ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐIỂM XẢ SAU XỬ LÝ

VỊ TRÍ THOÁT NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ
THOÁT RA HỆ THỐNG NƯỚC MƯA TẠI HỐ GA T536 MẶT BẰNG VỊ TRÍ

TRẠM XLNT VÀ ĐIỂM XẢ SAU XỬ LÝ

HX-TT-01

VỊ TRÍ TRẠM XỬ LÝ

TUYẾN CỐNG SAU XỬ LÝ D400

TUYẾN ỐNG SAU XỬ LÝ D300



®vt

DÂM BỤT THÁI
H: 0.8-1M/ Dtan > 0.5M

TÊN CÂYKÝ HIỆU SỐ LƯỢNG

16

17

CÂY

STT

3

2

1

CÂY TRÚC MÂY H: 1-1.2M
Dtan > 0.5M (2 CÂY/M DÀI)

CÂYSAO ĐEN H=>=5M,
Dth > 15CM (Đo cách gốc 1,3M)
Dtan>=1M

THèNG K£ C¢Y XANH

1390M2CỎ LÁ TRE; 36 KHÓM/M2
TRỒNG SO LE LƯỚI 15X15

150MD

CÂY

ĐÁ BƯỚC DẠO
(DXRXC=30X60X5) 48VIÊN

BẠCH TRINH BIỂN, DƯƠNG SỈ
H: 0.3-0.5M 16CỤM

CÂY NGỌC BÚT
H: 0.3-0.5M CỤM 17

LƯU Ý: CỤM CÂY CÓ ĐỘ PHỦ ĐẤT 75%

17,5M2ĐƯỜNG BỂ TÔNG
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Dự án: TRẠM XỬ LÝ NDỰ ÁN XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI HOÀNG XÁ, THỊ TRẤN AN LÃO, HUYỆN AN LÃO
Hạng mục: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 185 M3/NG.Đ

Ngày: 
Nội dung: Bảng tính thiết kế

TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
I XÁC ĐỊNH
1 Thể tích các bể, một số thiết bị chính
II CÁC YÊU CẦU, THÔNG SỐ THIẾT KẾ
1 Thời gian hoạt động của hệ thống / ngày Toper 24.00 giờ

2 Giai đoạn vận hành 2.00 giai đoạn
II.1 Lưu lượng nước thải

1 Hệ số không điều hòa K0 1.2

2 Hệ số không điều hòa theo giờ Kch 4.2

3 Hệ số thu nước mưa Kmua = K0xKch 1.000

4 - Lưu lượng trung bình Qdtb 151 m3/ngày đêm

5 - Lưu lượng max Qdmax = Qdtb*Kch 185 m3/ngày đêm

6 - Lưu lượng max Qhmax=Qdtb/24*Kch 27 m3/giờ

7 - Lưu lượng trung bình theo giờ Qhtb=Qdtb/Toper 6 m3/giờ

8 Dân số n 1,080 Người
II.3 Tổng lưu lượng của nhà máy XLNT

1 Lưu lượng ngày max Qdmax 185 m3/ngày

2 Lưu lượng ngày trung bình Qdtb 151 m3/ngày

3 Lưu lượng giờ max Qhmax 27 m3/h

4 Lưu lượng giờ trung bình Qhtb 6 m3/h

5 Dận số toàn giai đoạn P 1,080 Người
Nội dung khác

1 Nước thải vào
2 Tái sử dụng

Tính chất / yêu cầu đối với nước thải Theo QCVN 14:2025/BTMT Cột A
1 Thông số Trước xử lý Sau xử lý
2 pH 6-9 6-9
3 BOD5 200 30 mg/l
4 COD 308 80 mg/l
5 TSS 400 50 mg/l
6 N-NH3 65 4 mg/l
7 Total N 80 25 mg/l
8 Tổng P 15 2 mg/l

III TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
III.1 BỂ GOM

III.1.1 Bể gom
1 Công suất thiết kế Qtk, BG =Qhmax 26.64 m3/h

2 Thời gian lưu t 5.00 phút

3 Thể tích bể VBG 2.22 m3

4 Chiều cao xây dựng Hxd 5.00 m

5 Chiều dài bể gom L 2.00 m

SFC ENVIRONMENT

Nước thải đô thị, chủ yếu là nước thải sinh hoạt
Không

Chủ đầu tư: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MỸ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÚC
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Nội dung: Bảng tính thiết kế
TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
6 Chiều rộng bể gom B = VBG/Hop/L 1.11 m

III.1.2 Van cửa phai
1 Loại: Vận hành thủ công
2 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

3 Số lượng làm việc Ndp 0.00 Thiết bị

4 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

III.1.3 Rọ thu rác thủ công
1 Loại:
2 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

3 Số lượng làm việc Ndp 0.00 Thiết bị

4 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

5 Khe hở song chắn rác w 0.05 m

6 Vận tốc nước thải ứng với lưu lượng lớn nhất qua khe hở của song chắn rác v 1.00 m/s

7 Tổng tiết diện khe hở song chắn rác phần ngập nước s=Qtk, BG/v/3600 0.01 m2

8 Chiều dày thanh chắn rác w1 0.01 m

9 Tổng tiết diện song chắn rác S=s*(w+w1)/w 0.01 m2

III.1.4 Bơm bể gom
1 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

2 Số lượng dự phòng Ndp 1.00 Thiết bị

3 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 2.00 Thiết bị

4 Công suất thiết bị Qb,BG = Qtk,BG/Nlv 26.64 m3/h

0.007 m/s
5 Chiều cao mực nước Hw 1.50 m
6 Chiều cao bể H 5.00 m
7 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 6.05 m
8  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 4.05
9  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.15

10  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw=Ehw-Hw -4.20
11  + Cao độ đáy cống vào thấp nhất Ehw -2.70
12  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
13  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
14  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
15 Đường kính trong ống đẩy D 0.065 m
16 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
17 Vận tốc ống đẩy v 2.23 m/s
18 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 0.72 kW
19 Hằng số truyền k 0.16
20 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
21 Hiệu suất bơm ηp 0.70
22 Hệ số hạn định cho phép α 0.15

III.1.5 Thùng chứa rác
1 Số lượng rác lấy ra từ song chắn rác tính cho 1 người a 10.0 L/năm

2 Khối lượng rác lấy rác từ song chắn rác Mr = a*P 0.03 m3/ngày
3 Thời gian chứa rác t 6.00 ngày
4 Số lượng thùng N 1.00 thùng
5 Thể tích thùng chứa V 177.53 L

Gia công cơ khí - Vận hành thủ công
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Nội dung: Bảng tính thiết kế
TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
6 Thể tích thùng chứa rác lựa chọn VTR 240.00 L

III.2 BỂ LẮNG CÁT
III.2.1 Bể lắng cát

1 Số đơn nguyên n 1.00
2 Loại bể lắng cát Lắng ngang

3 Công suất thiết kế lớn nhất Qtk, TC=Qb, BG 27 m3/giờ

4 Đường kính hạt cát giữ lại theo thiết kế D 0.2 mm

5 Độ lớn thủy lực U0 0.0187 m/s

6 Hệ số tính toán K 1.3
7 Diện tích bề mặt lắng F 0.5 m2
8 Vận tốc dòng chảy trong bể v 0.1 m/s
9 Tỉ số L/H a 9

10 Chiều cao công tác H 0.4 m

11 Chiều cao xây dựng Hxd 2.0 m

12 Chiều dài bể lắng cát L 4 m
13 Chiều rộng bể lắng cát B = F/L 0.14 m
14 Chọn chiều rộng bể lắng cát B 0.50 m
15 Thời gian lưu bể lắng cát t 98 giây
16 Lượng cát giữ lại M 0.04 l/người/ngày
17 Dân số tính toán n 1,080.00 Người

18 Thể tích lượng cát giữ lại trong 1 ngày Vc=M*n/1000 0.04 m3/ngày

III.2.3 Bơm cát
1 Hệ số nước kỹ thuật tx 20.00

2 Lưu lượng cát cần xả Qx=Vc*tx 0.86 m3/ngày

3 Thời gian xả cặn t 1.00 giờ/ngày

4 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

5 Số lượng dự phòng Ndp 0.00 Thiết bị

6 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

7 Bơm xả cặn Qb = Qx/t/Nlv 0.86 m3/h

0.00024 m/s
8 Chiều cao mực nước Hw 1.60 m
9 Chiều cao bể H 2.00 m

10 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 2.70 m
11  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 0.70
12  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.40
13  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw -1.10
14  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
15  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
16  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
17 Đường kính trong ống đẩy D 0.040 m
18 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
19 Vận tốc ống đẩy v 0.19 m/s
20 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 0.01 kW
21 Hằng số truyền k 0.163
22 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
23 Hiệu suất bơm ηp 0.70
24 Hệ số hạn định cho phép α 0.15
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Nội dung: Bảng tính thiết kế
TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

III.2.4 Hố tách và chứa cát
1 Thời gian chứa cát t 30.00 ngày
2 Số lượng hố N 1.00 thùng

3 Thể tích hố chứa VTR 1.30 m3

4 Chiều dài hố L 2.00 m
5 Chiều rộng hố B 0.80 m
6 Chiều cao lớp cát giữ lại H 1.00 m

7 Chiều cao lớp vật liệu tách nước Hf 0.50 m

8 Chiều cao xây dựng Hxd 1.50 m

III.4 BỂ SBR CẢI TIẾN
III.4.1 Thông số 

1 Số bể hoạt động n 2 bể

2 Công suất thiết kế Qtk, SBR =Qhtb 8 m3/h

3 Hệ số bổ sung phụ thuộc quá trình nước thải m 1.25

4 Tải lượng hứu cơ đối với bùn LS 0.16 kgBOD/kg.ngày

5 Liều lượng bùn hoạt tính a 3500 mg/l

6 Chọn thời phản ứng tR 2.0 h

7 Thời gian lắng ts 1 h

8 Thời gian rút tD 1 h

9 Thời gian phản ứng 1 chu kỳ tC=tR+ts+tD 4.0 h

10 Số chu kỳ làm việc trong 1 ngày N1bể=24/tC 6 Chu kỳ

11 Số chu kỳ làm việc trong 1 ngày của hệ Nhệ=n*N1bể 12 Chu kỳ

12 Thể tích nạp nước vào mỗi ngăn bể trong 1 chu kỳ VF=Qtk,SBR/Nhệ 15.42 m3

13 Thời gian nạp nước của 1 chu kỳ TF=VF/Qtk.SBR 2.00 h

14 Thể tích mỗi ngăn SBR V=Qtk,SBR*S0/LS/a 66.07 m3

15 Thể tích phần bùn và phần trung hòa sau khi lắng Vs=V-VF 50.65 m3

16 Tải trọng hữu cơ của bể LV=Q*S0/V 0.1 kgBOD/m3bể.ngày

III.4.2 Kích thước bể SBR cải tiến
1 Chiều cao phần chứa nước Htt 4.5 m

2 Chiều cao phần bảo vệ Hbv 0.5 m

3 Chiều rộng bể SBR cải tiến = chiều dài ngăn Selecter R 3.0 m

4 Chiều dài bể SBR cải tiến L=V/Htt/R 4.9 m

5 Chiều rộng ngăn Selecter Rselecter=30%*L 1.5 m

6 Chiều cao rút nước HD 1.0 m

III.4.3 Lượng khí cấp 
1 Hệ số chuyển đổi BOD sang COD f 0.65

2 Hệ số động học của quá trình BOD Yb 0.6

3 Phần tế bào dư xả ra ngoài theo bùn dư Px=Yb*Qhmax*(S0-S)*10^-3 65.22 kg/ngày

4 Lượng Oxy cần thiết cho quá trình xử lý nước thải OCo=Qhmax*(S0-S)/(1000*f)-1,42*Px+4,57*(N0-N)*Qtk,SBR/1000 235.34 kgO2/ngày

5 Nhiệt độ nước thải T 25 oC

6 Nồng độ oxy bão hòa trong nước sạch ở 20oC CP20 9.08 mg/l

7 Nồng độ oxy bão hoà trong nước sạch ở nhiệt độ ToC Cph 8.25 mg/l

8 Lượng oxy duy trì trong bể C 2 mg/l
9 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc hàm lượng muối trong nước thải β 1
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Nội dung: Bảng tính thiết kế
TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
10 Hệ số điều chỉnh, phụ thuộc loại nước thải và loại thiết bị sục khí α 1

11 Lượng Oxy thực tế OCT=OCo*CP20/(β*Cph-C)*1/1,024^(T-20)*1/α 10.07 kg/ngày

12 Trọng lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn x 1.201 kg/m3

13 Tỉ lệ oxy trong không khí theo trọng lượng y 0.232 gO2/gkk

14 Hiệu suất truyền oxy vào nước z 12 %

15 Lưu lượng không khí cần thiết cấp Ok=OCT/x/y/z 301.05 m3/h

5.02 m3/phút

16 Chiều cao lắp đặt hệ PPK so với đáy bể Hld 0.20 m

17 Cột áp máy thổi khí tĩnh Ht=Htt-Hld 4.30 m

18 Tổn thất chiều dài ống khí và đầu phân phối khí HTT 0.50 m

19 Dự phòng Hdp 0.20 m

20 Tổng cột áp HK=Ht+HTT+Hdp 5.00 m

21 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

22 Số lượng dự phòng Ndp 2.00 Thiết bị

23 Tổng số lượng máy thổi khí TN = Nlv + Ndp 3.00 Thiết bị

24 Công suất máy thổi khí QMTK 5.02 m3/phút

25 Đường kính đầu ra của máy thối khí Dmtk 0.10 m
26 Diện tích tiết diện ống góp chung S=3.14*(Dmtk/2)^2*2 0.0157 m2
27 Đường kính ống góp chung SQRT(4*S/3,14) 0.14 m

III.4.4 Decantor
1 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

2 Số lượng dự phòng Ndp 1.00 Thiết bị

3 Tổng số lượng dencantor TN = Nlv + Ndp 2.00 Thiết bị

4 Công suất decantor Qdec 26.64 m3/h

III.4.5 Bơm bùn hồi lưu
1 Tỷ lệ hồi lưu bùn R% 50% %

2 Lưu lượng hồi lưu bùn mỗi bể Qrec=Qtk,SBR*R% 3.85 m3/giờ

3 Số lượng hoạt động mỗi bể Nlv 1.00 Thiết bị

4 Số lượng dự phòng Ndp 0.00 Thiết bị

5 Tổng số lượng bơm hồi lưu N = (Nlv+ Ndp)*n 2.00 Thiết bị

6 Công suất bơm bùn hồi lưu QBbhl 3.85 m3/giờ

0.00107 m/s
7 Chiều cao mực nước Hw 4.50 m
8 Chiều cao bể H 5.00 m
9 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 4.80 m

10  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 2.80
11  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.30
12  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw -3.10
13  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
14  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
15  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
16 Đường kính trong ống đẩy D 0.050 m
17 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
18 Vận tốc ống đẩy v 0.55 m/s
19 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 0.08 kW
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Nội dung: Bảng tính thiết kế
TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
20 Hằng số truyền k 0.163
21 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
22 Hiệu suất bơm ηp 0.70
23 Hệ số hạn định cho phép α 0.15

III.4.6 Lượng bùn thải
1 Hệ số động học với BOD Yb 0.45

2 Hệ số động học với SS YSS 0.3

3 Lượng bùn sinh ra do loại bỏ BOD BS=(S0-S)*Q*Yb/1000 11.4 kg/ngày

4 Lượng bùn sinh ra do loại bỏ SS BSS=(SS0-SS)*Q*YSS/1000 23.55 kg/ngày

5 Lượng bùn tự phân hủy E=35%*(BS+BSS) 12.25 kg/ngày

6 Tổng lượng bùn cần thải bỏ G=BS+BSS-E 22.74 kg/ngày

7 Hàm lượng bùn thải bỏ Hb 8,000.00 mg/l

8 Thể tích bùn thải bỏ Qb=G*1000/Hb 2.84 m3/ngày

III.4.5 Bơm bùn thải
1 Số lượng bơm hoạt động mỗi bể Nlv 1.00 cái

2 Số lượng bơm dự phòng mỗi bể Ndp 0.00 cái

3 Tổng số lượng bơm N = (Nlv+ Ndp)*n 2.00 cái

4 Thời gian bơm thải bùn một bể t 3 giờ/ngày

5 Công suất bơm QBBD 1.0 m3/giờ

0.00029 m/s
7 Chiều cao mực nước Hw 4.50 m
8 Chiều cao bể H 5.00 m
9 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 4.80 m

10  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 2.80
11  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.30
12  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw -3.10
13  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
14  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
15  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
16 Đường kính trong ống đẩy D 0.040 m
17 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
18 Vận tốc ống đẩy v 0.23 m/s
19 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 0.02 kW
20 Hằng số truyền k 0.163
21 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
22 Hiệu suất bơm ηp 0.70
23 Hệ số hạn định cho phép α 0.15

III.4.6 Tính toán lượng dinh dưỡng cần bổ sung
1 Tỷ lệ BOD:TN nhỏ nhất mà SBR cải tiến xử lý được BOD:TNmin 3.00

2 Tỷ lệ BOD:TN lớn nhất mà SBR cải tiến xử lý được BOD:TNmax 20.00

3 Lượng BOD cần để xử lý TN tổi thiểu CCarbon,min=(BOD:TNmin)*CTN,IAT 165.00 mg/l

4 Lượng BOD cần để xử lý TN tổi đa CCarbon,max=(BOD:TNmax)*CTN,IAT 1,100.00 mg/l

5 Nộng độ BOD thực tế 200 mg/l

III.5 BỂ KHỬ TRÙNG
III.5.3 Thiết bị khử trùng

Không cần bổ sung dinh dưỡng => lắp đặt bồn dự phòng trong trường hợp sự cố về lưu lượng hoặc chất lượng nước thải
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Nội dung: Bảng tính thiết kế
TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
1 Loại: Khử trùng bằng tia UV
2 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

3 Số lượng làm việc Ndp 0.00 Thiết bị

4 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

5 Công suất xử lý QUV = Qdec 26.6 m3/h

III.6 BỂ CHỨA - NÉN BÙN
III.6.1 Bể chứa - nén bùn

1 Số bể cho toàn giai đoạn nb 1.00 bể

2 Lượng bùn thải Qw=Qw,SBR/nb 2.84 m3/ngày

3 Độ ẩm bùn tươi W1 98.00 %

4 Độ ẩm bùn sau nén W2 94.00 %

5 Hệ số làm đặc bùn H = (100-W1)/(100-W2) 33%

6 Thể tích bùn sau nén Qb,n = Qw*H 0.95 m3/ngày

7 Chiều dài bể L 2.40 m
8 Chiều rộng bể R 2.00 m

9 Chiều sâu công tác bể Hct 4.50 m

10 Chiều cao bảo vệ 0.50 m
11 Chiều cao xây dựng 5.00 m
12 Diện tích bề mặt lắng S 4.80 m2
13 Kiểm tra tải trọng bề mặt lắng j 4.74 kg/m2.ngày

III.7 XỬ LÝ MÙI
III.7.1 Tính toán lưu lượng khí

1 Khoảng không kín tại các vị trí hút mùi (max) V=V1+...+V8 16.39 m3

2 - Mương tiếp nhận V1 11.10 m3

3 - Bể lắng cát V2 2.89 m3

4 - Bể SBR V3 m3

5 - Bể nén bùn V4 2.40 m3

6 - Cụm nhà tách rác V6 m3

7 - Cụm nhà đặt máy ép bùn V7 m3

8 Hệ số hút mùi từ các khoảng không kín K 1 Lần/giờ

9 Khí phát sinh từ máy thổi khí Q1 5.02 m3/phút

10 Lượng khí cần hút từ các khoảng không kín Air2=V*K/60+Q1 5.3 m3/phút

III.7.2 Hệ thống xử lý mùi
Tính toán lưu lượng khí

1 Lượng khí cần hút từ các khoảng không kín Air1=V/60 5.29 m3/phút

2 Số thiết bị xử lý mùi n 1.00 Thiết bị

3 Lưu lượng khí cho mỗi thiết bị Qk=Air1 5.29 m3/phút

Quạt hút mùi
1 Loại quạt Ly tâm

2 Công suất quạt yêu cầu Qq 5.29 m3/phút

3 Công suất quạt chọn chọn 5.29 m3/phút

4 Đoạn ống có độ dài nhất Hd 30.00 m

5 Chiều cao cột đẩy thoát khí Hc 2.00 m

6 Số lượng n 2.00 bộ
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Nội dung: Bảng tính thiết kế
TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ

Đường kính ống hút, đẩy vào tháp khử mùi
1 Vận tốc trong ống gió Vpa 11.2 m/s

2 Tiết diện đường ống gió Sp=Qq/60/Vpa 0.0079                 m2

3 Loại đường ống gió Tròn
4 Đường kính của ống D=2*SQRT(Sp/3,14 100.15               mm
5 Chọn ống vào 350.00               mm

Đường kính ống thoát sau tháp khử mùi
1 Vân tốc trong ống gió Vpa 7.5 m/s

2 Tiết diện đường ống gió Sp=Qq/60/Vpa 0.0118 m2

3 Loại đường ống gió Tròn
4 Đường kính ống D2=2*SQRT(Sp/3,14 122.38               mm
5 Chọn ống ra 400.00               mm

Tháp xử lý mùi
1 Số thiết bị xử lý mùi 1.00                   Thiết bị
2 Công suất xử lý 5.29 m3/phút

3 Chọn vận tốc khí vào tháp vk 1.2 m/s

4 Khối lượng riêng của không khí pk 1.2994 kg/m3

5 Đường kính tháp D=SQRT(4Qq/(π*3600*vk*pk) 0.27 m

6 Đương kính tháp (chọn) Dự phòng 20%, làm tròn 0.50 m

7 Chiều cao lớp vật liệu đệm hấp thụ H=2D 1.0 m
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Dự án: TRẠM XỬ LÝ NDỰ ÁN XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI HOÀNG XÁ, THỊ TRẤN AN LÃO, HUYỆN AN LÃO
Hạng mục: TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 950 M3/NG.Đ

Ngày: 
Nội dung: Bảng tính thiết kế

TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
I XÁC ĐỊNH
1 Thể tích các bể, một số thiết bị chính
II CÁC YÊU CẦU, THÔNG SỐ THIẾT KẾ
1 Thời gian hoạt động của hệ thống / ngày Toper 24.00 giờ

2 Giai đoạn vận hành 2.00 giai đoạn
II.1 Lưu lượng nước thải

1 Hệ số không điều hòa K0 1.2

2 Hệ số không điều hòa theo giờ Kch 2.2

3 Hệ số thu nước mưa Kmua = K0xKch 1.000

4 - Lưu lượng trung bình Qdtb 786 m3/ngày đêm

5 - Lưu lượng max Qdmax = Qdtb*Kch 950 m3/ngày đêm

6 - Lưu lượng max Qhmax=Qdtb/24*Kch 71 m3/giờ

7 - Lưu lượng trung bình theo giờ Qhtb=Qdtb/Toper 33 m3/giờ

8 Dân số n 4,028 Người
II.3 Tổng lưu lượng của nhà máy XLNT

1 Lưu lượng ngày max Qdmax 950 m3/ngày

2 Lưu lượng ngày trung bình Qdtb 786 m3/ngày

3 Lưu lượng giờ max Qhmax 71 m3/h

4 Lưu lượng giờ trung bình Qhtb 33 m3/h

5 Dận số toàn giai đoạn P 4,028 Người
Nội dung khác

1 Nước thải vào
2 Tái sử dụng

Tính chất / yêu cầu đối với nước thải Theo QCVN 14:2025/BTMT Cột A
1 Thông số Trước xử lý Sau xử lý
2 pH 6-9 6-9
3 BOD5 200 30 mg/l
4 COD 308 80 mg/l
5 TSS 400 50 mg/l
6 N-NH3 65 4 mg/l
7 Total N 80 25 mg/l
8 Tổng P 15 2 mg/l

III TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
III.1 BỂ GOM

III.1.1 Bể gom
1 Công suất thiết kế Qtk, BG =Qhmax 71.16 m3/h

2 Thời gian lưu t 5.00 phút

3 Thể tích bể VBG 5.93 m3

SFC ENVIRONMENT

Nước thải đô thị, chủ yếu là nước thải sinh hoạt
Không

Chủ đầu tư: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MỸ VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÚC
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
4 Chiều cao xây dựng Hxd 5.00 m

5 Chiều dài bể gom L 2.00 m

6 Chiều rộng bể gom B = VBG/Hop/L 2.97 m

III.1.2 Van cửa phai
1 Loại: Vận hành thủ công
2 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

3 Số lượng làm việc Ndp 0.00 Thiết bị

4 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

III.1.3 Rọ thu rác thủ công
1 Loại:
2 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

3 Số lượng làm việc Ndp 0.00 Thiết bị

4 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

5 Khe hở song chắn rác w 0.05 m
6 Vận tốc nước thải ứng với lưu lượng lớn nhất qua khe hở của song chắn rác v 1.00 m/s

7 Tổng tiết diện khe hở song chắn rác phần ngập nước s=Qtk, BG/v/3600 0.02 m2

8 Chiều dày thanh chắn rác w1 0.01 m

9 Tổng tiết diện song chắn rác S=s*(w+w1)/w 0.02 m2

10 Kích thước mương lắp đặt R x D x C 0,5 x 0,5 x 0,7 m
III.1.4 Bơm bể gom

1 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

2 Số lượng dự phòng Ndp 1.00 Thiết bị

3 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 2.00 Thiết bị

4 Công suất bơm Qb=Qtk, BG 71.163 m3/h

0.020 m/s
5 Chiều cao mực nước Hw 1.50 m
6 Chiều cao bể H 5.00 m
7 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 6.05 m
8  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 4.05
9  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.15
10  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw=Ehw-Hw -4.20
11  + Cao độ đáy cống vào thấp nhất Ehw -2.70
12  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
13  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
14  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
15 Đường kính trong ống đẩy D 0.065 m
16 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
17 Vận tốc ống đẩy v 5.96 m/s
18 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 1.92 kW
19 Hằng số truyền k 0.16
20 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
21 Hiệu suất bơm ηp 0.70
22 Hệ số hạn định cho phép α 0.15

III.1.4 Thiết bị tách rác tự động
1 Chiều rộng khe hở song chắn rác w <16 mm

Gia công cơ khí - Vận hành thủ công
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
2 Kiểu Trống quay
3 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

4 Số lượng làm việc Ndp 0.00 Thiết bị

5 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

6 Công suất tối đa vào máy tách rác q=Qtk,BG/Nlv 71.16 m3/h

III.1.5 Thùng chứa rác
1 Số lượng rác lấy ra từ song chắn rác tính cho 1 người a 10.0 L/năm

2 Khối lượng rác lấy rác từ song chắn rác Mr = a*P 0.11 m3/ngày
3 Thời gian chứa rác t 4.00 ngày
4 Số lượng thùng N 1.00 thùng
5 Thể tích thùng chứa V 441.42 L

6 Thể tích thùng chứa rác lựa chọn VTR 500.00 L

III.2 BỂ LẮNG CÁT
III.2.1 Bể lắng cát

1 Số đơn nguyên n 1.00
2 Loại bể lắng cát Lắng ngang

3 Công suất thiết kế lớn nhất Qtk, TC=Qb, BG 71 m3/giờ

4 Đường kính hạt cát giữ lại theo thiết kế D 0.2 mm

5 Độ lớn thủy lực U0 0.0187 m/s

6 Hệ số tính toán K 1.3
7 Diện tích bề mặt lắng F 1.4 m2
8 Vận tốc dòng chảy trong bể v 0.2 m/s
9 Tỉ số L/H a 10
10 Chiều cao công tác H 0.5 m

11 Chiều cao xây dựng Hxd 2.0 m

12 Chiều dài bể lắng cát L 5 m
13 Chiều rộng bể lắng cát B = F/L 0.26 m
14 Chọn chiều rộng bể lắng cát B 0.50 m
15 Thời gian lưu bể lắng cát t 66 giây
16 Lượng cát giữ lại M 0.04 l/người/ngày
17 Dân số tính toán n 4,028.00 Người

18 Thể tích lượng cát giữ lại trong 1 ngày Vc=M*n/1000 0.16 m3/ngày

III.2.3 Bơm cát
1 Hệ số nước kỹ thuật tx 20.00

2 Lưu lượng cát cần xả Qx=Vc*tx 3.22 m3/ngày

3 Thời gian xả cặn t 1.50 giờ/ngày

4 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

5 Số lượng dự phòng Ndp 0.00 Thiết bị

6 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

7 Bơm xả cặn Qb = Qx/t/Nlv 2.15 m3/h

0.00060 m/s
8 Chiều cao mực nước Hw 1.60 m
9 Chiều cao bể H 2.00 m
10 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 2.70 m
11  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 0.70
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
12  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.40
13  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw -1.10
14  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
15  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
16  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
17 Đường kính trong ống đẩy D 0.050 m
18 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
19 Vận tốc ống đẩy v 0.30 m/s
20 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 0.03 kW
21 Hằng số truyền k 0.163
22 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
23 Hiệu suất bơm ηp 0.70
24 Hệ số hạn định cho phép α 0.15

III.2.4 Hố tách và chứa cát
1 Thời gian chứa cát t 7.00 ngày
2 Số lượng hố N 1.00 thùng

3 Thể tích hố chứa VTR 1.13 m3

4 Chiều dài hố L 2.00 m
5 Chiều rộng hố B 1.1 m
6 Chiều cao lớp cát giữ lại H 0.50 m

7 Chiều cao lớp vật liệu tách nước Hf 0.50 m

8 Chiều cao bảo vệ Hbv 0.50 m

9 Chiều cao xây dựng Hxd 1.50 m

III.4 BỂ SBR CẢI TIẾN
III.4.1 Thông số 

1 Số bể hoạt động n 2 bể

2 Công suất thiết kế Qtk, SBR =Qhmax 71 m3/h

3 Hệ số bổ sung phụ thuộc quá trình nước thải m 1.25

4 Tải lượng hứu cơ đối với bùn LS 0.34 kgBOD/kg.ngày

5 Liều lượng bùn hoạt tính a 3000 mg/l

6 Chọn thời phản ứng tR 2.0 h

7 Thời gian lắng ts 1 h

8 Thời gian rút tD 1 h

9 Thời gian phản ứng 1 chu kỳ tC=tR+ts+tD 4.0 h

10 Số chu kỳ làm việc trong 1 ngày N1bể=24/tC 6 Chu kỳ

11 Số chu kỳ làm việc trong 1 ngày của hệ Nhệ=n*N1bể 12 Chu kỳ

12 Thể tích nạp nước vào mỗi ngăn bể trong 1 chu kỳ VF=Qtk,SBR/Nhệ 142.33 m3

13 Thời gian nạp nước của 1 chu kỳ TF=VF/Qtk.SBR 2.00 h

14 Thể tích mỗi ngăn SBR V=Qtk,SBR*S0/LS/a 334.89 m3

15 Thể tích phần bùn và phần trung hòa sau khi lắng Vs=V-VF 192.56 m3

16 Tải trọng hữu cơ của bể LV=Q*S0/V 0.1 kgBOD/m3bể.ngày

III.4.2 Kích thước bể SBR cải tiến
1 Chiều cao phần chứa nước Htt 4.5 m

2 Chiều cao phần bảo vệ Hbv 0.5 m

3 Chiều rộng bể SBR cải tiến = chiều dài ngăn Selecter R 6.0 m
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
4 Chiều dài bể SBR cải tiến L=V/Htt/R 12.4 m

5 Chiều rộng ngăn Selecter Rselecter=30%*L 3.7 m

6 Chiều cao rút nước HD 1.9 m

III.4.3 Lượng khí cấp 
1 Hệ số chuyển đổi BOD sang COD f 0.68

2 Hệ số động học của quá trình BOD Yb 0.6

3 Phần tế bào dư xả ra ngoài theo bùn dư Px=Yb*Qtk,SBR*(S0-S)*10^-3 174.21 kg/ngày

4 Lượng Oxy cần thiết cho quá trình xử lý nước thải OCo=Qtk,SBR*(S0-S)/(1000*f)-1,42*Px+4,57*(N0-N)*Qtk,SBR/1000 608.89 kgO2/ngày

5 Nhiệt độ nước thải T 25 oC

6 Nồng độ oxy bão hòa trong nước sạch ở 20oC CP20 9.8 mg/l

7 Nồng độ oxy bão hoà trong nước sạch ở nhiệt độ ToC Cph 8.25 mg/l

8 Lượng oxy duy trì trong bể C 3 mg/l
9 Hệ số điều chỉnh phụ thuộc hàm lượng muối trong nước thải β 1
10 Hệ số điều chỉnh, phụ thuộc loại nước thải và loại thiết bị sục khí α 1

11 Lượng Oxy thực tế OCT=OCo*CP20/(β*Cph-C)*1/1,024^(T-20)*1/α 35.33 kg/ngày

12 Trọng lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn x 1.201 kg/m3

13 Tỉ lệ oxy trong không khí theo trọng lượng y 0.232 gO2/gkk

14 Hiệu suất truyền oxy vào nước z 11 %

15 Lưu lượng không khí cần thiết cấp Ok=OCT/x/y/z 1152.87 m3/h

19.2 m3/phút

16 Chiều cao lắp đặt hệ PPK so với đáy bể Hld 0.20 m

17 Cột áp máy thổi khí tĩnh Ht=Htt-Hld 4.30 m

18 Tổn thất chiều dài ống khí và đầu phân phối khí HTT 0.50 m

19 Dự phòng Hdp 1.20 m

20 Tổng cột áp HK=Ht+HTT+Hdp 6.00 m

21 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

22 Số lượng dự phòng Ndp 2.00 Thiết bị

23 Tổng số lượng máy thổi khí TN = Nlv + Ndp 3.00 Thiết bị

24 Công suất máy thổi khí QMTK 19.2 m3/phút

25 Đường kính đầu ra của máy thối khí Dmtk 0.15 m
26 Diện tích tiết diện ống góp chung S=3.14*(Dmtk/2)^2*2 0.0353 m2
27 Đường kính ống góp chung SQRT(4*S/3,14) 0.2 m

III.4.4 Decantor
1 Số lượng hoạt động Nlv 2.00 Thiết bị

2 Số lượng dự phòng Ndp 2.00 Thiết bị

3 Tổng số Decantor TN = Nlv + Ndp 4.00 Thiết bị

4 Công suất decantor Qdec 35.58 m3/h

III.4.5 Bơm bùn hồi lưu
1 Tỷ lệ hồi lưu bùn R% 70% %

2 Lưu lượng hồi lưu bùn mỗi bể Qrec=Qtk,SBR*R% 49.81 m3/giờ

3 Số lượng hoạt động mỗi bể Nlv 1.00 Thiết bị

4 Số lượng dự phòng mỗi bể Ndp 0.00 Thiết bị

5 Tổng số lượng bơm hồi lưu TN = (Nlv + Ndp)*n 2.00 Thiết bị
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
6 Công suất bơm bùn hồi lưu QBbhl 49.81 m3/giờ

0.01384 m/s
7 Chiều cao mực nước Hw 4.50 m
8 Chiều cao bể H 5.00 m
9 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 4.80 m
10  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 2.80
11  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.30
12  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw -3.10
13  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
14  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
15  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
16 Đường kính trong ống đẩy D 0.065 m
17 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
18 Vận tốc ống đẩy v 4.17 m/s
19 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 1.07 kW
20 Hằng số truyền k 0.163
21 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
22 Hiệu suất bơm ηp 0.70
23 Hệ số hạn định cho phép α 0.15

III.4.6 Lượng bùn thải
1 Hệ số động học với BOD Yb 0.5

2 Hệ số động học với SS YSS 0.3

3 Lượng bùn sinh ra do loại bỏ BOD BS=(S0-S)*Q*Yb/1000 65.1 kg/ngày

4 Lượng bùn sinh ra do loại bỏ SS BSS=(SS0-SS)*Q*YSS/1000 134.04 kg/ngày

5 Lượng bùn tự phân hủy E=35%*(BS+BSS) 69.70 kg/ngày

6 Tổng lượng bùn cần thải bỏ G=BS+BSS-E 129.44 kg/ngày

7 Hàm lượng bùn thải bỏ Hb 8,000.00 mg/l

8 Thể tích bùn thải bỏ Qb=G*1000/Hb 16.18 m3/ngày

III.4.5 Bơm bùn thải
1 Số lượng bơm hoạt động mỗi bể Nlv 1.00 cái

2 Số lượng bơm dự phòng mỗi bể Ndp 0.00 cái

3 Tổng số lượng bơm TN = (Nlv + Ndp)*n 2.00 cái

4 Thời gian bơm thải bùn một bể t 1 giờ/ngày

5 Công suất bơm QBBD 8.1 m3/giờ

0.00225 m/s
7 Chiều cao mực nước Hw 4.50 m
8 Chiều cao bể H 5.00 m
9 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 4.80 m
10  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 2.80
11  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.30
12  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw -3.10
13  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
14  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
15  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
16 Đường kính trong ống đẩy D 0.050 m
17 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
18 Vận tốc ống đẩy v 1.15 m/s
19 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 0.17 kW
20 Hằng số truyền k 0.163
21 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
22 Hiệu suất bơm ηp 0.70
23 Hệ số hạn định cho phép α 0.15

III.4.6 Tính toán lượng dinh dưỡng cần bổ sung
1 Tỷ lệ BOD:TN nhỏ nhất mà SBR cải tiến xử lý được BOD:TNmin 3.00

2 Tỷ lệ BOD:TN lớn nhất mà SBR cải tiến xử lý được BOD:TNmax 20.00

3 Lượng BOD cần để xử lý TN tổi thiểu CCarbon,min=(BOD:TNmin)*CTN,IAT 165.00 mg/l

4 Lượng BOD cần để xử lý TN tổi đa CCarbon,max=(BOD:TNmax)*CTN,IAT 1,100.00 mg/l

5 Nộng độ BOD thực tế 200 mg/l

III.5 BỂ KHỬ TRÙNG
III.5.3 Thiết bị khử trùng

1 Loại: Khử trùng bằng tia UV
2 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

3 Số lượng làm việc Ndp 0.00 Thiết bị

4 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 1.00 Thiết bị

5 Công suất xử lý QUV = Qdec 71 m3/h

III.6 BỂ CHỨA - NÉN BÙN
III.6.1 Bể chứa - nén bùn

1 Số bể cho toàn giai đoạn nb 1.00 bể

2 Lượng bùn thải Qw=Qw,SBR/nb 16.18 m3/ngày

3 Độ ẩm bùn tươi W1 98.00 %

4 Độ ẩm bùn sau nén W2 94.00 %

5 Hệ số làm đặc bùn H = (100-W1)/(100-W2) 33%

6 Thể tích bùn sau nén Qb,n = Qw*H 5.39 m3/ngày

7 Chiều dài bể L 3.00 m
8 Chiều rộng bể R 3.00 m

9 Chiều sâu công tác bể Hct 4.50 m

10 Chiều cao bảo vệ 0.50 m
11 Chiều cao xây dựng 5.00 m
12 Diện tích bề mặt lắng S 9.00 m2
13 Kiểm tra tải trọng bề mặt lắng j 14.38 kg/m2.ngày

III.7 MÁY ÉP BÙN
III.7.1 Máy ép bùn

1 Lượng bùn sau khi nén, dẫn đến máy ép bùn Qsludge= Qb,n 5.39 m3/ngày

2 Thời gian hoạt động của máy ép bùn t 4.00 giờ/ngày

3 Công suất máy ép bùn Q=Qsludge/t 1.35 m3/giờ

4 Số lượng máy ép bùn 1.00 Thiết bị
5 Chọn công suất máy ép bùn Q 1.35 m3/giờ

III.7.2 Bơm bùn về máy ép bùn
1 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

2 Số lượng dự phòng Ndp 1.00 Thiết bị

Không cần bổ sung dinh dưỡng => lắp đặt bồn dự phòng trong trường hợp sự cố về lưu lượng hoặc chất lượng nước thải
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
3 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 2.00 Thiết bị

4 Công suất bơm Qb=Q 1.35 m3/h

0.00037 m/s
5 Chiều cao mực nước Hw 4.60 m
6 Chiều cao bể H 5.00 m
7 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 5.20 m
8  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 3.20
9  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.30
10  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw -3.50
11  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
12  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
13  + Tổn thất ống đẩy Hd 0.50
14 Đường kính trong ống đẩy D 0.050 m
15 Chiều dài ống đẩy L 20.00 m
16 Vận tốc ống đẩy v 0.19 m/s
17 Công suất điện P=k*γ*Q*60*H/ηp*(1+α) 0.03 kW
18 Hằng số truyền k 0.163
19 Trọng lượng riêng của nước γ 1.00
20 Hiệu suất bơm ηp 0.70
21 Hệ số hạn định cho phép α 0.15

III.7.3 Bơm định lượng polymer
1 Công suất bơm Qb=Q 50.00 L/h

2 Cột áp h 3.00 bar

3 Số lượng hoạt động Nlv 1.00 Thiết bị

4 Số lượng dự phòng Ndp 1.00 Thiết bị

5 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 2.00 Thiết bị

III.7.4 Bồn pha trộn polymer
1 Liều lượng Polymer D 2.00 g/kg
2 Nồng độ pha Polymer C 0.2%
3 Công suất pha Qpolymer 26.97 L/h
4 Số lượng thiết bị hoạt động Nlv 1.00 thiết bị
5 Số lượng thiết dự phòng Ndp 0.00 thiết bị
6 Tổng số lượng thiết bị TN 1.00 thiết bị

III.7.4 Thùng chứa bùn
1 Độ ẩm bùn sau nén 75.00 %

2 Thể tích bùn sau ép Vse 1.29 m3/ngày

3 Thời gian lưu bùn sau ép t 2.00 ngày

4 Số lượng thùng chứa Nlv 5.00 Thiết bị

5 Số lượng làm việc Ndp 0.00 Thiết bị

6 Tổng số lượng TN = Nlv + Ndp 5.00 Thiết bị

7 Thể tích thùng chứa V 0.52 m3
Chọn V 500.00 L

III.8 XỬ LÝ MÙI
III.8.1 Tính toán lưu lượng khí

1 Khoảng không kín tại các vị trí hút mùi (max) V=V1+...+V8 159.18 m3

2 - Bể gom V1 29.65 m3
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
3 - Bể lắng cát V2 3.91 m3

4 - Bể SBR V3 m3

5 - Bể nén bùn V4 45.00 m3

6 - Cụm nhà tách rác V6 m3

7 - Cụm nhà đặt máy ép bùn V7 80.62 m3

8 Hệ số hút mùi từ các khoảng không kín K 1 Lần/giờ

9 Khí phát sinh từ máy thổi khí Q1 19.21 m3/phút

10 Lượng khí cần hút từ các khoảng không kín Air2=V*K/60+Q1 21.9 m3/phút

III.8.2 Hệ thống xử lý mùi
Tính toán lưu lượng khí

1 Lượng khí cần hút từ các khoảng không kín Air1=V/60 21.87 m3/phút

2 Số thiết bị xử lý mùi n 1.00 Thiết bị

3 Lưu lượng khí cho mỗi thiết bị Qk=Air1 21.87 m3/phút

Quạt hút mùi
1 Loại quạt Ly tâm

2 Công suất quạt yêu cầu Qq 21.87 m3/phút

3 Công suất quạt chọn chọn 21.87 m3/phút

4 Đoạn ống có độ dài nhất Hd 30.00 m

5 Chiều cao cột đẩy thoát khí Hc 2.00 m

6 Số lượng n 2.00 bộ
Đường kính ống hút, đẩy vào tháp khử mùi

1 Vận tốc trong ống gió Vpa 11.2 m/s

2 Tiết diện đường ống gió Sp=Qq/60/Vpa 0.0325                 m2

3 Loại đường ống gió Tròn
4 Đường kính của ống D=2*SQRT(Sp/3,14 203.60               mm
5 Chọn ống vào 350.00               mm

Đường kính ống thoát sau tháp khử mùi
1 Vân tốc trong ống gió Vpa 7.5 m/s

2 Tiết diện đường ống gió Sp=Qq/60/Vpa 0.0486 m2

3 Loại đường ống gió Tròn
4 Đường kính ống D2=2*SQRT(Sp/3,14 248.80               mm
5 Chọn ống ra 400.00               mm

Tháp xử lý mùi
1 Số thiết bị xử lý mùi 1.00                   Thiết bị

2 Chọn vận tốc khí vào tháp vk 1.2 m/s

3 Khối lượng riêng của không khí pk 1.2994 kg/m3

4 Đường kính tháp D=SQRT(4Qq/(π*3600*vk*pk) 0.55 m

5 Đương kính tháp (chọn) Dự phòng 20%, làm tròn 0.70 m

6 Chiều cao lớp vật liệu đệm hấp thụ H=2D 1.4 m

III.9 ĐƯỜNG GOM CHUNG SAU XỬ LÝ 2 TRẠM 950M3/NG VÀ 185M3/NG
1 Công suất bơm trạm 950m3/ng Q1 71.16 m3/h
2 Công suất bơm trạm 185m3/ng Q2 26.64 m3/h
3 Tổng công suất =Q1+Q2 97.8 m3/h

0.02717 m/s
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TT NỘI DUNG KÝ HIỆU/CÔNG THỨC GIÁ TRỊ ĐƠN VỊ
4 Chiều cao mực nước Hw 4.50 m
5 Chiều cao bể H 5.00 m
6 Cột áp bơm Hb=Hđh+Hđ+Hnb+Htd 8.00 m
7  + Độ chênh địa hình Hđh=Ehđ-Elw 3.00
8  + Cao độ đáy ống đẩy cao nhất Ehđ -0.30
9  + Cao độ mực nước thấp nhất Elw -3.30
10  + Tổn thất nội bộ trạm bơm Hnb 1.00
11  + Cột áp tự do yêu cầu Htd 0.50
12  + Tổn thất ống đẩy Hd 3.50
13 Đường kính ống đẩy sau decantor trạm 950m3/ngđ D - Ống thép DN125 0.125 m
14 Vận tốc ống đẩy sau decantor trạm 950m3/ngđ v 1.61 m/s
15 Đường kính ống đẩy sau decantor trạm 185m3/ngđ D - Ống thép DN80 0.080 m
16 Vận tốc ống đẩy sau decantor trạm 185m3/ngđ v 1.47 m/s
17 Đường kính ống đẩy góp chung D - Ống HDPE D200 0.176 m
18 Vận tốc ống đẩy góp chung v 1.11 m/s
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EV-03|1,2,3,4 VAN ĐIỆN TỬ DIP-04|1,2 BƠM BÙN DƯ FAN-1 QUẠT HÚT MÙI
BV-03|1,2 VAN TAY BLO-H|1,2,3 MÁY THỔI KHÍ ODO-1 THÁP XỬ LÝ MÙI
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